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Đánh giá cường độ chịu nén của cọc xi măng đất được chế tạo 
trong phòng thí nghiệm và hiện trường

Phạm Hữu Hà Giang , Lê Hải Trí , Trần Trang Nhất , Hoàng Vĩ Minh , Phạm Anh Du
Khoa Công nghệ, Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, Quận Ninh Kều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Cọc xi măng đất
Cường độ chịu nén
Đất yếu

Cọc xi măng đất (CXMĐ) ngày càng phổ biến và được sử rộng rãi trong việc gia cố nền đất yếu, đặc biệt tại 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phương pháp nén đơn trục trong phòng được sử dụng trong nghiên 
cứu này nhằm đánh giá cường độ chịu nén của cọc xi măng đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng 
XM/Đ ít nhất từ 300 kg/m trở lên được xem là phù hợp với địa chất yếu tại khu vực nghiên cứu. Ngoài 
ra, tỷ lệ cường độ chịu nén của cọc xi măng đất ngoài hiện trường so với trong phòng thí nghiệm tại các 
khu vực nghiên cứu nằm trong khoảng (0,32÷0,96). Điều này cho thấy phương pháp thi công CXMĐ (jet
grouting) đảm bảo chất lượng với hệ số tương quan cao hơn so với hệ số được đề nghị trong tiêu chuẩn 
hiện hành. 

 Giới thiệu

cọc xi măng đất (CXMĐ) đã và đang được sử dụng 
phổ biến trong gia cố nền đất yếu, đặc biệt tại khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long. Chất lượng CXMĐ không chỉ phụ thuộc vào tỷ lệ 
và hàm lượng xi măng trộn với đất [1] còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố khác như điều kiện tự nhiên của đất (trọng lượng riêng; 
lực dính; độ ẩm; góc ma sát; chỉ số dẻo của đất), các loại khoáng chất, 
nồng độ pH của đất và phương pháp thi công cọc [2]

Trong các tiêu chuẩn thiết kế tính toán hiện nay, hầu như cường 
độ CXMĐ thường được tính toán theo các công thức kinh nghiệm 
thí nghiệm từ hiện trường và trong phòng thí nghiệm có thể thực hiện ở 
tuổi 14 hoặc 28 ngày để dự đoán cường độ CXMĐ tính toán ở 90 ngày 
tuổi và tham khảo số liệu thực tế của một số công trình đã được thi 
công trước đó [4] . Vì vậy việc đánh giá cường độ chịu nén trong 

iện trường là hết sức cần thiết. Nghiên cứu này tập 
trung đánh giá hả năng chịu nén của CXMĐ trong phòng và hiện trường
nơi có địa chất yếu đặc trưng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 Phương pháp nghiên cứu
 Sơ đồ nghiên cứu

Hình 1 thể hiện sơ đồ nghiên cứu về đánh giá cường độ của cọc 
xi măng đất trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường.

Sơ đồ nghiên cứu

 Địa chất

ố liệu địa chất được thu thập tại khu vực Huyện 
Thành và huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Các lớp đất được miêu 
tả như sau:

Xã Mỹ Hòa – huyện Tháp Mười.
 Lớp 1: Lớp Sét màu xám xanh, trạng thái dẻo cứng.
 Lớp 2: Lớp Sét pha ít cát, màu xàm xanh, trạng thái chảy.
 Lớp 3: Lớp Sét dẻo, màu xàm trắng, trạng thái dẻo chảy.
 Lớp 4: Lớp Sét pha, màu nâu đỏ, trạng thái nửa cứng.

Khaûo saùt ñòa chaát 

Cheá taïo maãu, thieát keá
cöôøng ñoä trong phoøng

Tieán haønh thi coâng coïc
ngoaøi hieän tröôøng

Tieán haønh xaùc ñònh cöôøng ñoä 
thí nghieäm trong phoøng

Tieán haønh xaùc ñònh cöôøng ñoä 
ngoaøi hieän tröôøng
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Khu vực này có địa tầng khá phức tạp, gồm các đơn nguyên địa 
chất sau: Lớp mặt từ mặt đất tự nhiên đến độ sâu 3,0 m là lớp sét 
(lớp 1) ở trạng thái dẻo cứng.

Kế tiếp là 2 lớp gồm lớp 2 và lớp 3 đến độ sâu 7,5 m (có chiều 
dày 4,5 m) là lớp đất yếu ở trạng thái chảy chuyển dần qua dẻo chảy 
thuộc các lớp đất yếu có khả năng chịu lực kém và tính cho lún lớn, 

trình có tải trọng lớn không nên tựa lên lớp này.
Từ độ sâu 7,5 m đế hết chiều sâu khảo sát 16,0 m vẫn chưa 

kết thúc là lớp sét pha (lớp 4), ở trạng thái nửa cứng, đây là lớp đất 
tốt, có khả năng chịu tải tốt, các giải pháp nền móng nên tựa vào lớp 
đất n

Xã Dốc Binh Kiều – huyện Tháp Mười.
 Lớp 1: Lớp Sét dẻo lẩn ít hữu cơ, màu xàm xanh, xám nâu 

trạng thái từ nhão đến dẻo chảy.
Suốt chịu sâu khảo sát đến 15,0 m là Lớp đất là các lớp bùn sét 

dẻo lẩn ít hửu cơ (lớp đất ở trạng chảy, thuộc các lớp đất yếu có khả 
năng chịu lực kém và tính cho lún lớn, các công trình có tải trọng lớn 
không nên tựa lên lớp này.

Xã Tân Nhuận Đông – huyện Châu Thành.
 Lớp 1: Lớp Sét lẩn hửu cơ, màu xám nâu, xám đen, trạng 

thái từ dẻo cứng chuyển sang dẻo chảy.
 Lớp 2: Lớp Sét pha cát, màu xám xanh, trạng thái chảy 

chuyển sang dẻo mềm.
 Lớp 3: Lớp Cát pha ít sét, màu xám xanh, trạng thái xốp rời.
 Lớp 4: Lớp Sét pha cát, màu xám xanh, trạng thái chảy.
Trên cùng là lớp 1 bùn sét lẩn hửu cơ, có chiều dày khoảng 2,5 m, 

trạng thái chuyển từ dẻo cứng sang dẻo chảy.
Kế tiếp là lớp cát pha (lớp 2) có chiều dày từ 0,8 đến 1,0 m, 

trạng thái xốp rời. Lớp 3 có chiều dày từ 3,0 m đến 4,0 m, lớp cát pha 
là lớp đất yếu ở trạng thái chảy.

Từ độ sâu 6,5 m đến 16,0 m là lớp sét pha (lớp 4), trạng thái 
chảy, thuộc lớp đất yếu có khả năng chịu lực kém và tính lún lớn.

Bảng 1 Số liệu địa chất tại khu vực nghiên cứu
Xã Mỹ Hòa

Lớp 
đất

Độ sâu Trọng lượng E môđun đàn 
hồi

Lực dính C

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4

Xã Dốc Binh Kiều
Lớp 1

Xã Tân Thuận Đông
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4

 hương pháp thí nghiệm

2.3.1. Chế mẫu và thí nghiệm trong phòng

Quy trình thí nghiệm xi măng – đất được thực hiện theo tiêu 
chuẩn TCVN 9403:2012.

Mẫu sau khi lấy được đưa về phòng thí nghiệm, dùng cân và tủ 
sấy để xác định các chỉ tiêu về dung trọng tự nhiên và độ ẩm tự nhiên 
của mẫu khoan. Sau đó đem mẫu trộn đều với xi măng theo hàm 
lượng lần lượt là 130 kg/m

. Tiến hành gia công mẫu với tỷ lệ chiều cao/đường kính = 
 2,5 lần.

Sau đó tiến hành bảo dưỡng mẫu trong tủ bảo dưỡng (điều 
kiện bảo dưỡng t=25 C, độ ẩm đạt 90
tuổi tiến hành thí nghiệm trên máy nén để xác định các thông số q

 , … Thực hiện nén mẫu trong phòng để chọn ra cấp phối phù 
hợp với yêu cầu cường độ đề ra. Đây là cơ sở quyết định hàm lượng 
nước: xi măng trong thi công cọc thử hiện trường.

Thí nghiệm các chỉ tiêu cường độ kháng nén: q 

đuyn biến dạng được thực hiện theo ASTM D 2166. Tốc độ nén được 
chọn 0,5 đến % biến dạng mẫu. 

Công thức xác định q
qu =

P
A ; 𝐴𝐴 = A0

(1 − 𝜀𝜀) ; 𝜀𝜀 =
∆H
H

Trong đó: P: Lực nén lớn nhất (kN) A: tiết diện của mẫu tại 
thời điểm lực P (cm H: chiều cao ban đầu của mẫu trước khi nén 

∆H: giá trị chiều cao của mẫu bị giảm dưới tác dụng của lực nén 
qu: Sức chịu nén đơn trục (kPa); Etđ: Mô đun tối đa Etđ = qu

εe
Ett: Mô đun tối thiểu Ett = qu

ε0
E0,5qu: Mô đun 0,5qu 

0,5qu =
0,5qu
ε0,5qu

2.3.2. Tiến hành thí nghiệm cọc ngoài hiện trường

Sau khi thi công cọc thử tại hiện trường được 28 ngày, ta sẽ 
tiến hành khoan lõi cọc xi măng đất và thí nghiệm cường độ trong 
phòng. Kết quả này sẽ là cở sở quan trọng nhất quyết định cấp phối 
được chọn để thi công cọc đại trà.

 Kết quả
 Kết quả thí nghiệm trong phòng

Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất tại các vị trí 
nghiên cứu được trình bày trong các Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4.

Dựa vào các Bảng 2, 3 và 4, kết quả được thể hiện ở Hình 2, 3 và 4. 
kết quả này cho thấy cường độ kháng nén của CXMĐ tăng khi hàm 

lượng xi măng trộn với đất tăng. Hàm lượng tăng từ 6 đến 17 lần đối với 
hàm lượng từ 130 kg/m cho đến 400 kg/m . Tuy nhiên khi hàm lượng 
xi măng tăng từ 300 kg/m đến 400 kg/m thì cường độ tăn
nhiều (khoảng 1,1 đến 1,5 lần) trong khi cường độ tăng từ 200 kg/m
đến 300 kg/m chênh lệch rất lớn (khoảng 2 đến 3 lần). Vì vậy việc lựa 
chọn thiết kế với hàm lượng xi măng ở 300 kg/m là phù hợp về cường 
độ và tiết kiệm xi măng, tại các khu vực nghiên cứu.
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Khu vực này có địa tầng khá phức tạp, gồm các đơn nguyên địa 
chất sau: Lớp mặt từ mặt đất tự nhiên đến độ sâu 3,0 m là lớp sét 
(lớp 1) ở trạng thái dẻo cứng.

Kế tiếp là 2 lớp gồm lớp 2 và lớp 3 đến độ sâu 7,5 m (có chiều 
dày 4,5 m) là lớp đất yếu ở trạng thái chảy chuyển dần qua dẻo chảy 
thuộc các lớp đất yếu có khả năng chịu lực kém và tính cho lún lớn, 

trình có tải trọng lớn không nên tựa lên lớp này.
Từ độ sâu 7,5 m đế hết chiều sâu khảo sát 16,0 m vẫn chưa 

kết thúc là lớp sét pha (lớp 4), ở trạng thái nửa cứng, đây là lớp đất 
tốt, có khả năng chịu tải tốt, các giải pháp nền móng nên tựa vào lớp 
đất n

Xã Dốc Binh Kiều – huyện Tháp Mười.
 Lớp 1: Lớp Sét dẻo lẩn ít hữu cơ, màu xàm xanh, xám nâu 

trạng thái từ nhão đến dẻo chảy.
Suốt chịu sâu khảo sát đến 15,0 m là Lớp đất là các lớp bùn sét 

dẻo lẩn ít hửu cơ (lớp đất ở trạng chảy, thuộc các lớp đất yếu có khả 
năng chịu lực kém và tính cho lún lớn, các công trình có tải trọng lớn 
không nên tựa lên lớp này.

Xã Tân Nhuận Đông – huyện Châu Thành.
 Lớp 1: Lớp Sét lẩn hửu cơ, màu xám nâu, xám đen, trạng 

thái từ dẻo cứng chuyển sang dẻo chảy.
 Lớp 2: Lớp Sét pha cát, màu xám xanh, trạng thái chảy 

chuyển sang dẻo mềm.
 Lớp 3: Lớp Cát pha ít sét, màu xám xanh, trạng thái xốp rời.
 Lớp 4: Lớp Sét pha cát, màu xám xanh, trạng thái chảy.
Trên cùng là lớp 1 bùn sét lẩn hửu cơ, có chiều dày khoảng 2,5 m, 

trạng thái chuyển từ dẻo cứng sang dẻo chảy.
Kế tiếp là lớp cát pha (lớp 2) có chiều dày từ 0,8 đến 1,0 m, 

trạng thái xốp rời. Lớp 3 có chiều dày từ 3,0 m đến 4,0 m, lớp cát pha 
là lớp đất yếu ở trạng thái chảy.

Từ độ sâu 6,5 m đến 16,0 m là lớp sét pha (lớp 4), trạng thái 
chảy, thuộc lớp đất yếu có khả năng chịu lực kém và tính lún lớn.

Bảng 1 Số liệu địa chất tại khu vực nghiên cứu
Xã Mỹ Hòa

Lớp 
đất

Độ sâu Trọng lượng E môđun đàn 
hồi

Lực dính C

Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4

Xã Dốc Binh Kiều
Lớp 1

Xã Tân Thuận Đông
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4

 hương pháp thí nghiệm

2.3.1. Chế mẫu và thí nghiệm trong phòng

Quy trình thí nghiệm xi măng – đất được thực hiện theo tiêu 
chuẩn TCVN 9403:2012.

Mẫu sau khi lấy được đưa về phòng thí nghiệm, dùng cân và tủ 
sấy để xác định các chỉ tiêu về dung trọng tự nhiên và độ ẩm tự nhiên 
của mẫu khoan. Sau đó đem mẫu trộn đều với xi măng theo hàm 
lượng lần lượt là 130 kg/m

. Tiến hành gia công mẫu với tỷ lệ chiều cao/đường kính = 
 2,5 lần.

Sau đó tiến hành bảo dưỡng mẫu trong tủ bảo dưỡng (điều 
kiện bảo dưỡng t=25 C, độ ẩm đạt 90
tuổi tiến hành thí nghiệm trên máy nén để xác định các thông số q

 , … Thực hiện nén mẫu trong phòng để chọn ra cấp phối phù 
hợp với yêu cầu cường độ đề ra. Đây là cơ sở quyết định hàm lượng 
nước: xi măng trong thi công cọc thử hiện trường.

Thí nghiệm các chỉ tiêu cường độ kháng nén: q 

đuyn biến dạng được thực hiện theo ASTM D 2166. Tốc độ nén được 
chọn 0,5 đến % biến dạng mẫu. 

Công thức xác định q
qu =

P
A ; 𝐴𝐴 = A0

(1 − 𝜀𝜀) ; 𝜀𝜀 =
∆H
H

Trong đó: P: Lực nén lớn nhất (kN) A: tiết diện của mẫu tại 
thời điểm lực P (cm H: chiều cao ban đầu của mẫu trước khi nén 

∆H: giá trị chiều cao của mẫu bị giảm dưới tác dụng của lực nén 
qu: Sức chịu nén đơn trục (kPa); Etđ: Mô đun tối đa Etđ = qu

εe
Ett: Mô đun tối thiểu Ett = qu

ε0
E0,5qu: Mô đun 0,5qu 

0,5qu =
0,5qu
ε0,5qu

2.3.2. Tiến hành thí nghiệm cọc ngoài hiện trường

Sau khi thi công cọc thử tại hiện trường được 28 ngày, ta sẽ 
tiến hành khoan lõi cọc xi măng đất và thí nghiệm cường độ trong 
phòng. Kết quả này sẽ là cở sở quan trọng nhất quyết định cấp phối 
được chọn để thi công cọc đại trà.

 Kết quả
 Kết quả thí nghiệm trong phòng

Kết quả thí nghiệm trong phòng các mẫu đất tại các vị trí 
nghiên cứu được trình bày trong các Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4.

Dựa vào các Bảng 2, 3 và 4, kết quả được thể hiện ở Hình 2, 3 và 4. 
kết quả này cho thấy cường độ kháng nén của CXMĐ tăng khi hàm 

lượng xi măng trộn với đất tăng. Hàm lượng tăng từ 6 đến 17 lần đối với 
hàm lượng từ 130 kg/m cho đến 400 kg/m . Tuy nhiên khi hàm lượng 
xi măng tăng từ 300 kg/m đến 400 kg/m thì cường độ tăn
nhiều (khoảng 1,1 đến 1,5 lần) trong khi cường độ tăng từ 200 kg/m
đến 300 kg/m chênh lệch rất lớn (khoảng 2 đến 3 lần). Vì vậy việc lựa 
chọn thiết kế với hàm lượng xi măng ở 300 kg/m là phù hợp về cường 
độ và tiết kiệm xi măng, tại các khu vực nghiên cứu.

Bảng 2 Cường độ kháng nén tại khu vực Mỹ Hòa

Mẫu Hàm lượng & xi măng
/đất

Bảng 3 Cường độ kháng nén tại khu vực Dốc Bình Kiều

Bảng 4 Cường độ kháng nén tại khu vực Tân Thuận Đông

Cường độ kháng nén tại khu vực Mỹ Hòa

Cường độ kháng nén tại khu vực Dốc Binh Kiều

Cường độ kháng nén tại khu vực Tân Thuận Đông

 Kết quả hiện trường

Bảng 5 thể hiện kết quả thí nghiệm ngoài hiện trường khả năng 
chịu nén đơn của đất tự nhiên tại từng khu vực nghiên cứu, Bảng
trình bày kết quả (thí nghiệm bằng phương pháp khoang lấy lõi cọc) 
khả năng chịu nén đơn của đất gia cố xi măng theo chiề ở 28 
ngày tuổi.

Bảng 5 Sức chịu nén đơn của đất tự nhiên theo chiều sâu

Mẫu Độ Mẫu Độ Mẫu Độ 

Mỹ Hòa Dốc Binh Kiều Tân Thuận Đông

Mẫu Hàm lượng & Xi măng
/đất

Mẫu Hàm lượng & Xi măng
/đất
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Bảng 6 Sức chịu nén đơn của đất gia cố xi măng theo chiều sâu

Mẫu Độ Mẫu Độ Mẫu Độ 

Mỹ Hòa Dốc Binh Kiều Tân Thuận Đông

Khả năng chịu nén của đất tự nhiên và đất gia cố xi măng

rước khi gia cố cường độ chịu nén đất tự nhiên 
rất nhỏ trong khoảng từ 0,08 daN/cm đến 1,00 daN/cm , đến khi đất 
được gia cố phối trộn với xi măng cường độ chịu nén của đất được 
tăng lên rỏ rệt từ đến 7,83 daN/cm

Hệ số sai lệch của cường độ chịu nén giữa thí nghiệm trong 
phòng và khoang lấy mẫu ngoài hiện trường trình bày trong Bảng 
Bả , Bảng 

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Mỹ Hòa

Độ Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch mẫu 
trong phòng và mẫu 

hiện trường

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Dốc Binh Kiều

Độ Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch mẫu 

mẫu hiện trường

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Tân Thuận Đông

Độ sâu, Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch 
mẫu trong 

phòng và mẫu 
hiện trường

Cường độ chịu nén của CXMĐ ít chịu ảnh theo độ sâu (Bảng 7, 
8, 9). Hệ số sai lệch cường độ chịu nén hiện trường so với trong 

o động từ 32 đến 0,96 phù hợp với 
. Điều này cho thấy với việc thi công cọc bằng phương 

grouting đảm bảo chất lượng gần với thí nghiệm tr
thí nghiệm

 Kết luận

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu thực tế, kết quả 
nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(1) Hàm lượng xi măng trộn với đất ít nhất từ 300 kg/m trở lên là 
phù hợp với địa chất yếu tại khu vực nghiên cứu.
(2) Từ kết quả thí nghiệm, cường độ đất gia cố bằng xi măng tăng lên 
rất nhiều từ 1,85 daN/cm đến 7,83 daN/cm
(3) Hệ số tương quan cao hơn so với hệ số được đề nghị trong tiêu 
chuẩn hiện hành. Tuy nhiên kết này đạt được dựa trên kết quả của 03 
dự án tại Đồng Tháp. Vì vậy cần có tổng hợp nhiều số liệu trên các địa 
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Bảng 6 Sức chịu nén đơn của đất gia cố xi măng theo chiều sâu

Mẫu Độ Mẫu Độ Mẫu Độ 

Mỹ Hòa Dốc Binh Kiều Tân Thuận Đông

Khả năng chịu nén của đất tự nhiên và đất gia cố xi măng

rước khi gia cố cường độ chịu nén đất tự nhiên 
rất nhỏ trong khoảng từ 0,08 daN/cm đến 1,00 daN/cm , đến khi đất 
được gia cố phối trộn với xi măng cường độ chịu nén của đất được 
tăng lên rỏ rệt từ đến 7,83 daN/cm

Hệ số sai lệch của cường độ chịu nén giữa thí nghiệm trong 
phòng và khoang lấy mẫu ngoài hiện trường trình bày trong Bảng 
Bả , Bảng 

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Mỹ Hòa

Độ Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch mẫu 
trong phòng và mẫu 

hiện trường

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Dốc Binh Kiều

Độ Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch mẫu 

mẫu hiện trường

Bảng Hệ số sai lệch giữa cường độ kháng nén trong phòng và hiện 
trường tại khu vực Tân Thuận Đông

Độ sâu, Hàm lượng 
Xi măng

/đất độ

Hệ số sai lệch 
mẫu trong 

phòng và mẫu 
hiện trường

Cường độ chịu nén của CXMĐ ít chịu ảnh theo độ sâu (Bảng 7, 
8, 9). Hệ số sai lệch cường độ chịu nén hiện trường so với trong 

o động từ 32 đến 0,96 phù hợp với 
. Điều này cho thấy với việc thi công cọc bằng phương 

grouting đảm bảo chất lượng gần với thí nghiệm tr
thí nghiệm

 Kết luận

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu thực tế, kết quả 
nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(1) Hàm lượng xi măng trộn với đất ít nhất từ 300 kg/m trở lên là 
phù hợp với địa chất yếu tại khu vực nghiên cứu.
(2) Từ kết quả thí nghiệm, cường độ đất gia cố bằng xi măng tăng lên 
rất nhiều từ 1,85 daN/cm đến 7,83 daN/cm
(3) Hệ số tương quan cao hơn so với hệ số được đề nghị trong tiêu 
chuẩn hiện hành. Tuy nhiên kết này đạt được dựa trên kết quả của 03 
dự án tại Đồng Tháp. Vì vậy cần có tổng hợp nhiều số liệu trên các địa 

bàn có đất yếu tương tự để làm cơ sở dữ liệu cho việc tính toán và áp 
dụng cọc xi măng đất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

 Cảm ơn

Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến Công ty TNHH Kiểm 
định – Tư vấn Đầu tư XD Nam Mekong đã hỗ trợ khảo sát và thí 
nghiệm cho nghiên cứu này. 

Tài liệu tham khảo

 Thân Văn Văn, 2009. Lựa chọn tỷ lệ xi măng đất khi chế tạo cọc xử lý 
nền đất yếu. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi & Môi trường số 26 

 Đậu Văn Ngọ . Các nhân tố ảnh hưởng đến cường độ xi măng đất. 

 Nguyễn Viết Thanh, Lê Minh Long, 2016. Ảnh hưởng của tính chất đất 
yếu đến chất lượng cọc xi măng đất. Tạp chí Giao thông vận tải số tháng 

 Gia cố đất nền yế – phương pháp trụ đất xi măng
 9906: 2014. Công trình thủy lợi – cọc xi măng đất thi công theo 

phương pháp Jet – yêu cầu thiế kế thi công và nghiệm thu cho 
xử lý nền đất yếu.



JOMC 10

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị ố ủ ộ ả
dưỡng đố ớ ặt đường bê tông xi măng

ựng, Trường Đạ ọc Điệ ự ố ệ ổ ế ắ ừ ộ

Ừ Ắ
ộ ảo dưỡ

Cườ độ ị ố
ẹ

ệ ố dư vữ

Cường độ ị ố ủa bê tông xi măng đố ớ ặt đườ ứ ộ ữ ỉ ế
ứ ọ ần đượ ứ ộ ố ế ả ứ

ệ ề ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cườ độ ị ố ủ ộ ả
dưỡng đố ớ ặt đường bê tông xi măng. Kế ả ứ ấ ệ ố dư vữa đố ới cường độ

ị ố ể ự ọ ợ ả đế

Đặ ấn đề

ế ố ọ ấ ảnh hưở ới cường độ ỷ ệ
nướ xi măng ( . Để ả ỷ ệ ớ ục đích nâng cao cườ
độ ể ảm lượng nướ ử ụng, tăng lượ
măng h ặ ụng đồ ờ ả ện pháp đó. Đố ớ ộ ỗ
ợ ồ ậ ệ ần đã cho thì chỉ ể ảm lượ

nướ ộn đế ộ ớ ạ ất đị ỏ hơn giớ ạn đó thì 
ủ ỗ ợp bê tông không đả ả ầu. Do đó, để

đả ảo điề ện thi công cũng như ứ ụ ự ễ
ộ ảo dưỡ ặt đường bê tông xi măng cầ ả

ảm lượng nướ ộn đế ứ ấ ấ ể và lượ
xi măng phù hợ ứu, đã ế ế ự ọ ầ
bê tông theo phương pháp thể ệt đố ế ế ợ ự

ệ ết đị ố 778/1998/QĐ BXD “Chỉ ẫ ỹ ậ ọ
ầ ại” [

ết đị ố 1/QĐ ấy đố ớ ặ
đườ bê tông xi măng ấp hàm lượng xi măng sử ụ ằ

ả ỷ ệ
ấp đườ ụ ể. Để ự ọ ấ ố

ộ ảo dưỡ ặt đường bê tông xi măng cầ ứ
đã tiế ệ ảo sát sơ bộ ấ ố g đượ ế
ạ ớ ại xi măng, xỉ lò cao (lượ ụ ạ

ỉ ổ ế xi măng ( ắ
lượ xi măng trong các cấ ối là không đổ ỉ lò cao đóng vai 

ừ ấ ế ổ sung đồ ờ ố ệ
ới lượng dùng đượ ỷ ệ ừ % đế

ới lượng xi măng. Lượ ẹ được tính toán sơ bộ ớ độ
ọ ủ ấ ế ậ ộ ố ị ả đế

ấ ố ệm đượ ế ế ớ ệ ố dư vữ
ừ 1,20 đế

ậ ệu và phương pháp nghiên cứ

ứ đã sử ụ xi măng Nghi Sơn PCB40 đáp ứ
ầ ủ ối lượ ; độ ị

(lượ %; độ ẻ ẩ %; độ ổ
đị ể ời gian đông kế ắt đầ ế
phút; cường độ ị ổ ổ

ố ệ ớ ự ọn đá dăm có kích thướ ạ ớ ấ
đượ ả ấ ừ ỏ đá vôi Kiệ Hà Nam để ử ụ

ứ ất cơ lý củ ại đá này hoàn toàn đáp ứng đượ
ầu để ố ệ ặt đườ

măng, thỏ ầ ỹ ật theo TCVN [5]. Trướ ử ụ
đá dăm đượ ử ạch và phơi khô. Kế ả ệ ộ ố

ất cơ lý của đá dăm đượ ả
ố ệ ỏ ố ệ ỏ ử ụ

ệt Trì, đạ ầ ỹ ậ ế ạ
ấ ậ ủa CV đượ ả

ậ ệ ộ ảo dưỡ ử ụ ẹ Keramzit đượ ả ấ
ạ ạ ả ấ ỏi đá nhẹ Đồ ạ ố ệ ỗ
ạo đượ ế ạo trên cơ sở ở ồng đấ ậ ệ
ự ệ ức năng nộ ảo dưỡ ầ ạ
ấ ỹ ậ ủ ẹ đượ ể ệ ả ả
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị ố ủ ộ ả
dưỡng đố ớ ặt đường bê tông xi măng

ựng, Trường Đạ ọc Điệ ự ố ệ ổ ế ắ ừ ộ

Ừ Ắ
ộ ảo dưỡ

Cườ độ ị ố
ẹ

ệ ố dư vữ

Cường độ ị ố ủa bê tông xi măng đố ớ ặt đườ ứ ộ ữ ỉ ế
ứ ọ ần đượ ứ ộ ố ế ả ứ

ệ ề ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cườ độ ị ố ủ ộ ả
dưỡng đố ớ ặt đường bê tông xi măng. Kế ả ứ ấ ệ ố dư vữa đố ới cường độ

ị ố ể ự ọ ợ ả đế

Đặ ấn đề

ế ố ọ ấ ảnh hưở ới cường độ ỷ ệ
nướ xi măng ( . Để ả ỷ ệ ớ ục đích nâng cao cườ
độ ể ảm lượng nướ ử ụng, tăng lượ
măng h ặ ụng đồ ờ ả ện pháp đó. Đố ớ ộ ỗ
ợ ồ ậ ệ ần đã cho thì chỉ ể ảm lượ

nướ ộn đế ộ ớ ạ ất đị ỏ hơn giớ ạn đó thì 
ủ ỗ ợp bê tông không đả ả ầu. Do đó, để

đả ảo điề ện thi công cũng như ứ ụ ự ễ
ộ ảo dưỡ ặt đường bê tông xi măng cầ ả

ảm lượng nướ ộn đế ứ ấ ấ ể và lượ
xi măng phù hợ ứu, đã ế ế ự ọ ầ
bê tông theo phương pháp thể ệt đố ế ế ợ ự

ệ ết đị ố 778/1998/QĐ BXD “Chỉ ẫ ỹ ậ ọ
ầ ại” [

ết đị ố 1/QĐ ấy đố ớ ặ
đườ bê tông xi măng ấp hàm lượng xi măng sử ụ ằ

ả ỷ ệ
ấp đườ ụ ể. Để ự ọ ấ ố

ộ ảo dưỡ ặt đường bê tông xi măng cầ ứ
đã tiế ệ ảo sát sơ bộ ấ ố g đượ ế
ạ ớ ại xi măng, xỉ lò cao (lượ ụ ạ

ỉ ổ ế xi măng ( ắ
lượ xi măng trong các cấ ối là không đổ ỉ lò cao đóng vai 

ừ ấ ế ổ sung đồ ờ ố ệ
ới lượng dùng đượ ỷ ệ ừ % đế

ới lượng xi măng. Lượ ẹ được tính toán sơ bộ ớ độ
ọ ủ ấ ế ậ ộ ố ị ả đế

ấ ố ệm đượ ế ế ớ ệ ố dư vữ
ừ 1,20 đế

ậ ệu và phương pháp nghiên cứ

ứ đã sử ụ xi măng Nghi Sơn PCB40 đáp ứ
ầ ủ ối lượ ; độ ị

(lượ %; độ ẻ ẩ %; độ ổ
đị ể ời gian đông kế ắt đầ ế
phút; cường độ ị ổ ổ

ố ệ ớ ự ọn đá dăm có kích thướ ạ ớ ấ
đượ ả ấ ừ ỏ đá vôi Kiệ Hà Nam để ử ụ

ứ ất cơ lý củ ại đá này hoàn toàn đáp ứng đượ
ầu để ố ệ ặt đườ

măng, thỏ ầ ỹ ật theo TCVN [5]. Trướ ử ụ
đá dăm đượ ử ạch và phơi khô. Kế ả ệ ộ ố

ất cơ lý của đá dăm đượ ả
ố ệ ỏ ố ệ ỏ ử ụ

ệt Trì, đạ ầ ỹ ậ ế ạ
ấ ậ ủa CV đượ ả

ậ ệ ộ ảo dưỡ ử ụ ẹ Keramzit đượ ả ấ
ạ ạ ả ấ ỏi đá nhẹ Đồ ạ ố ệ ỗ
ạo đượ ế ạo trên cơ sở ở ồng đấ ậ ệ
ự ệ ức năng nộ ảo dưỡ ầ ạ
ấ ỹ ậ ủ ẹ đượ ể ệ ả ả

ả ầ ạ ất cơ lý của đá v
Kích thướ ắ
Lượ ỹ

ối lượ
ối lượ ể ở ạ

ề
ặ
ối lượ ể ở ạ

ối lượ ể ố

ối lượ ể ở ạ
ặ

Độ hút nướ
Độ ổ
Độ ổ ở ạ ặ

Độ ậ
ỡ ạ ỏ ấ
ỡ ạ ớ ấ

Hàm lượ ụ
Hàm lượ ẹ
Độ

ả ấ ậ ủ

Chỉ tiêu thí nghiệm Đơn vị Kết quả thí 
nghiệm

Khối lượng riêng
ối lượng thể tích ở trạng thái bão 

hoà nước, khô bề mặt
Khối lượng thể tích ở trạng thái khô
Khối lượng thể tích xốp
Độ hút nước
Độ hổ
Lượng hạt lớn hơn 5mm
Hàm lượng bụi, sét

ạp chất hữu cơ, (so với màu chuẩn) Sáng hơn
Mô đun độ lớn

Bảng Thành phần hạt của cát nhẹ (thử theo ASTM C136/C136M)

Chỉ tiêu Kích thước cỡ sàng, mm

Khối lượng sót 

Tỷ lệ lọt sàng, %
Thành phần hạt 
yêu cầu theo 

ả năng hút và nhả nướ ủ ẹ đã đượ ả ế ả
ể ệ

Trong môi trường có độ ẩm tương đố ẹ ấ
ẩ ần như ổn đị ở độ ẩ 4 %. Theo đó tính toán 
được độ ả ẩ Như vậ ẹ ả ấ ạ ệ
ử ụ ứu đạ ầ ỹ ậ

ỉ ử ụ ứ ỉ ề ị
ủa Công ty CP Năng lượ ỏ ầ ỹ ậ

ỉ tiêu cơ lý và thành phầ ủ ỉ
ử ụ ứu đượ ả

ả Tính chất kỹ thuật của cát nhẹ [9]

Chỉ tiêu PP thí nghiệm Đơn 
vị Giá trị

Yêu cầu 

Khối lượng riêng
Khối lượng thể 
tích (hạt)
Khối lượng thể 
tích xốp ≤1120

Hàm lượng sét cục 
và các hạt mềm ≤

Hàm lượng bụi hơn 

chuẩn

Sáng hơn 
màu chuẩn

Mô đun độ lớn
Độ ẩm
Độ hút nước sau ≥5

Độ ả nướ
với độ hút nước 
bão hòa ban đầu

≥85

Mất khi nung ≤5
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Độ hút nước của cát nhẹ theo thời gian ngâm mẫu Độ nhả nước của cát nhẹ đã bão hòa theo thời gian

ả ấ ỹ ậ ủ ỉ
Tính chất

Khối lượng Bề mặt riêng, Chỉ số hoạt tính
cường độ, %

Tỷ lệ độ lưu 
động, %

Độ 
ẩm,% lượng lượng lượng Cl

Mất khi nung, %, 
(ở 700 ± 25 °C)

Giá trị

Phương 
pháp thử

TCVN 11586:2016 (viện dẫn (viện dẫn 

ụ ứ ử ụ ụ ẻ ố
ủa hãng BASF, có tên thương phẩ   

ợ ớ và nướ ội đả ả
ầ ỹ ậ

Phương pháp thự ệ ủ ế ẩn đ
Phương pháp xác định cường độ ị ố ẩ

ệ ẩ ề ầ
ỹ ật và xác đị ấ ủ ậ ệ ữ

ứ ử ụ ẩ – ầ ỹ
ậ ủ ậ ệ ộ ảo dưỡ

ế ạ ệ ẫ ỗ ợ
tông đề ủ ầ ủ ẩ ệ

ẩn nước ngoài tương ứng và đượ ế ự ệ
ứ ạ ệ – ọ

ệ – Trường ĐH GTVT

ế ả ứ ậ

Để ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đế ấ ủ ỗ
ợ đã tiế ệ ẫ ử
ụ ịn có mô đun độ ớ ẫ ử ụ

ại xi măng, đá, phụ gia, nướ ỷ ệ ệ ố dư 
ữ đượ ế ế thay đổ ảng xác đị ấ ố

trên đượ ố ộn và xác đị ối lượ ể tích trên cơ sở ế ả
ối lượ ể tích xác định được đã tiế ấ ố

ự ế ủ ỗ ẻ ộ ế ả ầ ỗ ợp bê tông đượ
ạ ả ế ả ệ ấ ủ ỗ ợ

tông đượ ạ ả
Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị ố ủ

bê tông đượ ứ ấ ối đã đượ ạ ả
ế ả xác định cường độ ị ốn đượ

ả
Các đường tương quan biể ễ ệ ữ ệ ố dư vữ

cường độ ị ố ở ổi 3, 7 và 28 ngày đượ ế ậ
ậc 2 theo phương pháp bình phương nhỏ ất và đượ

ạ
ế ả ứ ở ả ấ ệ ố dư tăng từ

), thì cường độ ị ố ủ
ở ổ xu hướng tăng dầ ế ục tăng hệ ố

dư vữa quá 1,57 thì cường độ ị ố ủa bê tông có xu hướ
ả ệ ữ ị cường độ ị ố ủ ớ
ấ ỏ ất không vượ ế ứ ến động cườ

độ ị ố ủ ằ ạ ố
ệ thì cường độ ị ố ủ ị ớ ấ
ệ ố dư vữa thay đổ ả ừ đế ự thay đổ

cường độ ị ố ủ ả ệ ố dư vữ
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không có ý nghĩa về ặ ố Điều đó có nghĩa ở ả ệ ố dư 
ữ ừ 1,47 đế ỗ ợ ộ ảo dưở ử ụ ỉ

ố ất, bê tông đạt cường độ ị ố
ấ ả ệ ố dư vữ ừ 1,47 đế

ả ệ ố dư vữ ối ưu đố ới cường độ ị ố ủ
thườ ộ ảo dưỡ ỉ ộ

ảo dưỡ ử ụ

ả ầ ứ

ệ Lượng dùng vật liệu, kg/m Thông số 
Nước Đá Tỷ lệ XLC/XM

ả ấ ủ ỗ ợ
ĐS, cm Bọt 

nước, %
Tách vữa, 

0’ 30’ 60’

ả ế ả cường độ ị ố ủ

í hiệu
ở độ ổ

Độ hút nước của cát nhẹ theo thời gian ngâm mẫu Độ nhả nước của cát nhẹ đã bão hòa theo thời gian

ả ấ ỹ ậ ủ ỉ
Tính chất

Khối lượng Bề mặt riêng, Chỉ số hoạt tính
cường độ, %

Tỷ lệ độ lưu 
động, %

Độ 
ẩm,% lượng lượng lượng Cl

Mất khi nung, %, 
(ở 700 ± 25 °C)

Giá trị

Phương 
pháp thử

TCVN 11586:2016 (viện dẫn (viện dẫn 

ụ ứ ử ụ ụ ẻ ố
ủa hãng BASF, có tên thương phẩ   

ợ ớ và nướ ội đả ả
ầ ỹ ậ

Phương pháp thự ệ ủ ế ẩn đ
Phương pháp xác định cường độ ị ố ẩ

ệ ẩ ề ầ
ỹ ật và xác đị ấ ủ ậ ệ ữ

ứ ử ụ ẩ – ầ ỹ
ậ ủ ậ ệ ộ ảo dưỡ

ế ạ ệ ẫ ỗ ợ
tông đề ủ ầ ủ ẩ ệ

ẩn nước ngoài tương ứng và đượ ế ự ệ
ứ ạ ệ – ọ

ệ – Trường ĐH GTVT

ế ả ứ ậ

Để ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đế ấ ủ ỗ
ợ đã tiế ệ ẫ ử
ụ ịn có mô đun độ ớ ẫ ử ụ

ại xi măng, đá, phụ gia, nướ ỷ ệ ệ ố dư 
ữ đượ ế ế thay đổ ảng xác đị ấ ố

trên đượ ố ộn và xác đị ối lượ ể tích trên cơ sở ế ả
ối lượ ể tích xác định được đã tiế ấ ố

ự ế ủ ỗ ẻ ộ ế ả ầ ỗ ợp bê tông đượ
ạ ả ế ả ệ ấ ủ ỗ ợ

tông đượ ạ ả
Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị ố ủ

bê tông đượ ứ ấ ối đã đượ ạ ả
ế ả xác định cường độ ị ốn đượ

ả
Các đường tương quan biể ễ ệ ữ ệ ố dư vữ

cường độ ị ố ở ổi 3, 7 và 28 ngày đượ ế ậ
ậc 2 theo phương pháp bình phương nhỏ ất và đượ

ạ
ế ả ứ ở ả ấ ệ ố dư tăng từ

), thì cường độ ị ố ủ
ở ổ xu hướng tăng dầ ế ục tăng hệ ố

dư vữa quá 1,57 thì cường độ ị ố ủa bê tông có xu hướ
ả ệ ữ ị cường độ ị ố ủ ớ
ấ ỏ ất không vượ ế ứ ến động cườ

độ ị ố ủ ằ ạ ố
ệ thì cường độ ị ố ủ ị ớ ấ
ệ ố dư vữa thay đổ ả ừ đế ự thay đổ

cường độ ị ố ủ ả ệ ố dư vữ
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Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị
ố ủ ở ổ

Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị
ố ủ ở ổ

Ảnh hưở ủ ệ ố dư vữa đến cường độ ị
ố ủ ở ổ

ự ển cường độ ị ố ờ

ế ả ứ ự ển cường độ ị ố
ủ ộ ảo dưỡ ấ ự ển cườ độ ị

ố ủ ờ ả đã sử ụ ộ ố ấ ố
đạ ện như CP4 (K
để ể ệ ểu đồ ển cường độ ị ố

ờ ế ả đượ
Trên cơ sở ế ả ệm, đã xây dựng đường tương quan 

ữa cường độ ị ố ủ ổ ẫu theo phương 
pháp bình phương nhỏ ất. Đánh giá thố ấy tương quan 
ạ ả ố ế ả ệ ự ển cườ

độ ị ố ủ bê tông thườ ộ ảo dưỡ
ỉ ộ ảo dưỡ ử ụ đề

ậ
ức độ ển cường độ ị ố ờ ủ

ẫ ể được đánh giá thông qua hệ ố ủa phương trình 
ồ ệ ố ủa phương trình củ ộ ảo dưỡ ử ụ
ỉ ị ấ , điề ấ ứ ể

cường độ ị ố ủa bê tông này cao hơn so vớ
thườ ộ ảo dưỡ ỉ

ế ậ

Như vậ ể ấ ằ ệc tăng hệ ố dư vữ ảnh hưở
ực đến cườ độ ị ố

ộ ảo dưỡ ử ụ ỉ ức độ ể
cũng như giá trị cường độ ị ố cao hơn ớ
thườ ộ ảo dưỡ ỉ

ế ả ứ cũng đã xác định đượ ả ệ ố dư vữ
ợp lý đố ới cường độ ị ố ủ bê tông thườ
ộ ảo dưỡ ỉ ộ ảo dưỡ ử ụ
ỉ đáp ứ ầ ỹ ật đố ớ ặt đường bê tông xi măng 
ớ ấ ụ ể ả ệ ố dư vữa đ
ị ể ả ế ế ầ

ệ ả

 ộ ự ỉ ẫ ỹ ậ ọ ầ ạ
ết đị ố 778/1998/QĐ ệ

 ộ ậ ả ết đị ố 1951/QĐ
17/8/2012 ban hành “Quy đị ạ ờ ề ỹ ậ

ệ ặt đường bê tông xi măng trong xây dự
thông”, Việ

 ẩ ệ ăng Pooc lăng hỗ
ợ – ầ ỹ ậ ệ

 ẩ ệ ỉ ạ ề
ị ữ ệ

 ẩ ệ ố ệ
ữ – ầ ỹ ậ ệ

 ẩ ệt Nam (2012), TCVN 4506:2012 Nướ
ữ – ầ ỹ ậ ệ
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 ẩ ệ ặ – Phương 
pháp xác định cường độ ị ố ệ
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*Liên hệ tác giả: tuannv@nuce.edu.vn
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng 

ứ ử ụ ậ ệ ỗ ố ệu để ế ạ ữ
ủ

ễn Văn Tuấ Đinh Tiến Đạ ễn Văn Hà Vũ Văn Linh ễ ắ
Trường Đạ ọ ự ội, 55 đườ ả Trưng, Hà Nộ

ệ ậ ệ ự ễ ộ
TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Vật liệu rỗng vermi
Vi khuẩn

ợ ấ ử ạ
Vữa phủ vi sinh 
Cường độ

Nội dung của bài báo sẽ trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng vật liệu rỗng Vermiculite 
không chứa vi khuẩn và có chứa vi khuẩn để chế tạo vữa vi sinh để bảo vệ lớp phủ bề mặt bê tông trong hệ 
thống cống bê tông cốt thép thoát nước thải sinh hoạt. Các tính chất của vữa sẽ được đánh giá trong điều 
kiện tiêu chuẩn và trong môi trường nước thải. Các kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, có thể sử dụng 
vật liệu rỗng vermiculite với hàm lượng từ 0 % đến % thay thế thể tích cát để chế tạo vữa phủ với 
cường độ uốn ở tuổi 28 ngày đạt trên 5 , cường độ nén của vữa đạt trên 

ớ ệ

ạ ậ ệ ặ ầ ết các công trình, cơ sở
ạ ầ ặt đấ ệ ố ầ ỉ đượ coi là vĩnh cử

trong môi trường không khí bình thường và trong môi trườ nướ ề
nhưng khi đượ ử ụ ử lý nướ ả
độ ề ủ ảm đáng kể ố ệ ủ ế ớ ớ ồng độ

ừ đế ầ ệ 7 năm, bê tông ử ụ ấ ế
xi măng lăng ể ị ủ ớ ều sâu đế ạ

ữ ố ớ ố lượng dân cư đông, nướ ả ứ ề
ức ăn thừ ữ ợ ấ ữu cơ, vô cơ có chứa lưu 

ỳ ộ ạ ế ủ
ủ ếu gây ăn mòn bê tông trong nướ ả

ị ạ ởi chính lưu lượng nướ ả ẩ ạ
độ ạnh hơn, đẩ ệ ạ ộ ầ ữ ạ

ự ể ủ ẩ ẫn đế ự
ệ ố ố ố nướ ả ữ ẩ ạ

ề hơn toàn bộ ệ ế ớ ệ
ới điề ệ ậ ệt đớ ệt độ ừ –

được đánh giá là ấ ậ ợi để ẩ sinh trưở ể ạ
Trong hệ thống đường ống nước thải chia làm 03 khu vực: 

(1) khu vực luôn luôn ngập nước, (2) khu vực có mực nước thải thay đổi 
và (3) khu vực trong môi trường khí thải. Trong đó, môi trường (3) khí 
thải, sẽ tồn tại một lượng nhất định S và ngưng tụ ề ặ

sẽ tạo Quá trình ăn mòn 
trong nướ ả ễ ứ ự ự ủ ủ ợ

ấ ữu cơ ả ừ nướ ả
ọ ị ảm độ

Ăn mòn bê tông do axit được gọi là ăn mòn loại II , trong đó 
) được cho là một trong những loại axit có mức độ 

ăn mòn bê tông mạnh nhất. Mức độ phá hoại mạnh của axit H
do sự tác động đồng thời của các quá trình hóa học đến sự phân hủy 

, tạo thành thạch cao, hoặc với monosu fat hoặc C , tạo 
O), gây ra nở thể tích cho bê tông. 

Ettringite sinh ra gây ra các vết nứt ở bề mặt và ảnh hưởng lớn đến khả 
năng làm việc của bê tông Thông thường, trong môi trườ

ề ủ ới độ ở ứ ốt thép hoàn toàn đượ
ả ệ ỏi các tác nhân ăn mòn nhờ ớ ỏ ặ

ừ – ậ ơn 
ấ ắt đầu gây hư hạ ầ
ả ỉ ố ủ ống dướ ứ ẽ ỏ

ớ ề ả ệ ố ế ả ố ị ăn mòn ế ấ
ố ẽ ị ạ

ớ ệ ố ố ống nướ ả ạ ằng BTCT, để tăng 
độ ề ế ấ ộ ữ ả ể đượ ử ụ
ngăn cả ự ngưng tụ ủ để ả

Để ả ế ấn đề ộ ạ ữ ứ ậ
ả năng biến đổ nướ ả ữ ấ
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ề ữ ữ ậ ệ ỗng thông thườ
đượ ử ụng để cung cấp lỗ rỗng làm môi trường sống và phát triển 
cho vi khuẩn. Trong số các vật liệu rỗng, ermiculite được đánh giá là 
ật liệu rỗng có khả năng giữ ẩm cao và độ pH trung tính có thể hấp 
ụ hiệu quả các cation (ví dụ, Ca ) cần thiết cho sự phát 

triển của vi khuẩn Trong vữa phủ vi sinh, được phát triển dựa ợ
ấ ử ại bào glycocalyx đượ ạ ế

ẩn để ả ệ ấ ề ủ ợ ấ ử ạ
bào glycocalyx đượ ạ ằ ử ụ ẩ
capsulatus để ể ệ ả ự ậ ủ fat và độ
ề ủ ế ấ ịu tác độ ủ fat được đánh giá dự

trên độ ủ ớ ủ
Trong nghiên cứu này, vật liệu rỗng sử dụng là 

khuẩn sử dụng là Rhodobacter capsulatus được nuôi cấy ở nồng độ 10
, độ pH của môi trường nuôi cấy là axit malic với 8 để 

cải thiện môi trường có tính kiềm cao Vật liễu rỗng chứa vi khuẩn 
được sử dụng để thay thế đến 30 % hàm lượng cốt liệu mịn trong hỗn 
hợp ộ ố ấ ủ ữa đượ đánh giá ồ độ lưu độ

ối lượ ể cường độ ố cường độ

ậ ệ và phương pháp nghiên cứ
ậ ệ ử ụ

ứu, xi măng (XM) sử ụ PC40 Nghi Sơn
ất cơ lý của xi măng đạ ầ

ụ ủ thương mạ
ộ ạ ột đồ ợ ủ ử ụ

ụ ằ ả ện độ bám dính, độ ề ố ố ế
ạ ố ữ ố ệ ị ử ụ ớ đườ

ậ ệ ỗ ử ụ ứ
đ ộ ạ đấ ự

có độ có điệ âm vĩnh viễ
ấ ụ ệ ề ặ
ấ ớ ới độ ố ấ ợp để ấ

ậ
ất cơ lý củ xi măng đượ ể

ệ ở Bảng ầ đượ ể ệ Bảng 

Bảng Tính chất cơ lý của xi măng và cốt liệu
Tính chất cơ lý Đơn vị
Khối lượng riêng
Khối lượng thể tích hạt
Tỷ diện Blaine
Độ ổn định thể tích
Độ pH
Độ hút nước
Giới hạn bền nén sau 3 ngày
Giới hạn bền nén sau 28 ngày
Đường kính hạt trung bình
Kích thước hạt

Bảng hành phần hóa của xi măng và cốt liệu

ậ ệ
ầ

Xi măng

ấ ố ữ ử ụ ứ

Trong nghiên cứu này, để đưa ra được cấp phối chính xác và phù 
hợp để chế tạo vữa chứa vermiculite vi sinh, nhóm nghiên cứu đã đưa 
ra những cấp phối sơ bộ với tỷ lệ cát/chất kết dính (
nước/chất kết dính ( khác nhau để khảo sát và chọn tỷ lệ phù 

hợp với mục tiêu đặt ra. Tỷ lệ thành phần cấp phối sơ bộ được thể hiện 
ở Bảng 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng tỷ lệ N/CKD với mỗi 
tỷ lệ C/CKD thì cường độ nén của vữa giảm, điều này hoàn toàn phù 
hợp với quy luật thông thường. Tại mỗi tỷ lệ N/CKD, khi tăng tỷ lệ 
C/CKD thì cường độ nén của vữa giảm. Tuy nhiên, do mục tiêu của đề 

*Liên hệ tác giả: tuannv@nuce.edu.vn
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng 
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ớ ệ

ạ ậ ệ ặ ầ ết các công trình, cơ sở
ạ ầ ặt đấ ệ ố ầ ỉ đượ coi là vĩnh cử

trong môi trường không khí bình thường và trong môi trườ nướ ề
nhưng khi đượ ử ụ ử lý nướ ả
độ ề ủ ảm đáng kể ố ệ ủ ế ớ ớ ồng độ

ừ đế ầ ệ 7 năm, bê tông ử ụ ấ ế
xi măng lăng ể ị ủ ớ ều sâu đế ạ

ữ ố ớ ố lượng dân cư đông, nướ ả ứ ề
ức ăn thừ ữ ợ ấ ữu cơ, vô cơ có chứa lưu 

ỳ ộ ạ ế ủ
ủ ếu gây ăn mòn bê tông trong nướ ả

ị ạ ởi chính lưu lượng nướ ả ẩ ạ
độ ạnh hơn, đẩ ệ ạ ộ ầ ữ ạ

ự ể ủ ẩ ẫn đế ự
ệ ố ố ố nướ ả ữ ẩ ạ

ề hơn toàn bộ ệ ế ớ ệ
ới điề ệ ậ ệt đớ ệt độ ừ –

được đánh giá là ấ ậ ợi để ẩ sinh trưở ể ạ
Trong hệ thống đường ống nước thải chia làm 03 khu vực: 

(1) khu vực luôn luôn ngập nước, (2) khu vực có mực nước thải thay đổi 
và (3) khu vực trong môi trường khí thải. Trong đó, môi trường (3) khí 
thải, sẽ tồn tại một lượng nhất định S và ngưng tụ ề ặ

sẽ tạo Quá trình ăn mòn 
trong nướ ả ễ ứ ự ự ủ ủ ợ

ấ ữu cơ ả ừ nướ ả
ọ ị ảm độ

Ăn mòn bê tông do axit được gọi là ăn mòn loại II , trong đó 
) được cho là một trong những loại axit có mức độ 

ăn mòn bê tông mạnh nhất. Mức độ phá hoại mạnh của axit H
do sự tác động đồng thời của các quá trình hóa học đến sự phân hủy 

, tạo thành thạch cao, hoặc với monosu fat hoặc C , tạo 
O), gây ra nở thể tích cho bê tông. 

Ettringite sinh ra gây ra các vết nứt ở bề mặt và ảnh hưởng lớn đến khả 
năng làm việc của bê tông Thông thường, trong môi trườ

ề ủ ới độ ở ứ ốt thép hoàn toàn đượ
ả ệ ỏi các tác nhân ăn mòn nhờ ớ ỏ ặ

ừ – ậ ơn 
ấ ắt đầu gây hư hạ ầ
ả ỉ ố ủ ống dướ ứ ẽ ỏ

ớ ề ả ệ ố ế ả ố ị ăn mòn ế ấ
ố ẽ ị ạ

ớ ệ ố ố ống nướ ả ạ ằng BTCT, để tăng 
độ ề ế ấ ộ ữ ả ể đượ ử ụ
ngăn cả ự ngưng tụ ủ để ả

Để ả ế ấn đề ộ ạ ữ ứ ậ
ả năng biến đổ nướ ả ữ ấ
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tài chế tạo vữa phủ với cường độ nén trên 20 MPa do vậy trong cấp 
phối khảo sát lựa chọn tỷ lệ C/CKD từ 1,4 đến 2,2. Qua kết quả khảo 
sát sơ bộ, đề tài lựa chọn cấp phối với tỷ lệ C/CKD
có cường độ uốn và nén phù hợp với mục tiêu đặt ra. Trên cơ sở các tỷ 
lệ này, đề tài tiếp tục nghiên cứu các tính chất của vữa sử dụng vật liệu 
rỗng vermiculite trong chế tạo vật liệu phủ vi sinh để đánh giá ảnh 
hưởng của vật liệu rỗng đến tính chất của vữa.

Bảng Tỷ lệ thành phần cấp phối sơ bộ

ứ ảnh hưở ủ ậ ệ ỗng vermiculite đế
ấ ủ ữa, đề tài đánh giá ảnh hưở ủ ớ

ạ ẫ ậ ệ ỗ ự ậ ệ ỗ ứ
ẩ Rhodobacter capsulatus. Hàm lượng vật liệu rỗng sử dụng với 

hàm lượng 0 % theo thể tích của Cát. Cấp phối được 
lựa chọn với tỷ lệ C/CKD=1,8 và tỷ lệ N/CKD=0,4; trong nghiên cứu 
này đề tài lựa chọn vật liệu polyme với hàm lượng là 

% theo khối lượng chất kết dính. Tỷ lệ thành phần vật liệu của cấp 
phối vữa sử dụng vermiculite tự nhiên vermiculite chứa vi sinh được 
thể hiện ở Bảng 

Bảng Tỷ lệ thành phần vật liệu của cấp phối vữa chứa
tự nhiên chứa

Tự Chứa vi 
khuẩn

Bảng Lượng dùng vật liệu của vữa chứa vermiculite tự nhiên và 
chứa vermiculite vi sinh

Tự Chứa vi 
khuẩn

Phương pháp nghiên cứ

Độ lưu độ ủ ỗ ợ ữa được xác đị

ối lượ ể ủ ỗ ợ ữ đượ ự ệ

Cường độ ố ủ ữa được xác đị
ỗ ợ ữa đượ đổ vào khuôn hình lăng trụ ớ

thướ ẫu đượ ảo dưỡ ở điề ệ ẩ
trong 24h, sau đó mẫu đượ ảo dưỡ
trườ ụ ể

ẫu đượ ảo dưỡng trong điề ệ ẩ
ẫu đượ ảo dưỡ trong môi trường nướ ả ẫ

được lưu ở ực nướ ả

ố ủa nướ ả ử ụ ứu đượ ể ệ
dưới đây: 

ồng độ
ả ọ ữu cơ ORL: 1

ất dinh dưỡ
ố

Vi lượng để ấ ạ ế
Cường độ ủ ấ ố ữ ử ụ ự

được xác đị ở ổ ấ ố ữ ứ
đượ dưỡ ộ trong các môi trườ

được xác đị ở ổ

ế ả ứ ậ
Ảnh hưở ủa hàm lượ đến độ lưu độ ủ ỗ ợ ữ

ế ả ệ ề ảnh hưở ủa hàm lượ ớ
độ lưu độ ủ ữ ể ệ ở ế ả ệ

ấ ớ ấ ố ữ ử ụ ự ứ
ẩ khi hàm lượng vermiculite tăng, độ lưu độ ủ ữ ứ

ự có xu hướ ả , khi hàm lượ ử
ụ thì độ lưu độ ủ ỗ ợ ữ ả ớ ẫ
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đố ứ hi hàm lượ ử ụng đế % độ lưu độ
ủ ỗ ợ ữ ảm đế , độ lưu độ ủ ữ ả ừ

ố cm tương ứ ỷ ệ
ớ ẫ ử ụ ứ ẩn, độ lưu độ ủ ữ

hướng tăng ần khi tăng hàm lượng vermiculite, khi hàm lượ
ử ụ % thì độ lưu độ ủ ỗ ợ ữa tăng 4

ớ ẫu đố ứ hi hàm lượ ử ụng đế
độ lưu độ ủ ỗ ợ ữa tăng đế Như vậy, độ lưu độ

ữ ữ ử ụ ứ ẩn thì độ lưu độ ủ ữ
tăng đế ớ ẫ ự ứ ẩ

ệ ử ụ ự ẽ ảm độ lưu độ ủ ữa điề
ạt vermiculite có độ ỗ ớ ỷ ệ ề ặ ủ

ạ ớ /g. Tuy nhiên, với mẫu sử dụng vật liệu rỗng chứa vi 
khuẩn tăng độ lưu động là do mẫu vermiculite khi đó đã được làm bão 
hòa nước, do vậy khi nhào trộn trong vữa sẽ không hút lượng nước tự 

không làm giảm độ lưu động của vữa.

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên đến độ lưu động 
của vữa

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh đến độ lưu động 
của vữa

Ảnh hưở ủa hàm lượ te đế ối lượ ể ủ ỗ ợ ữ

Kết quả về ảnh hưởng hàm lượng vermiculite đến khối lượng thể 
tích của vữa được thể hiện ở 

Kết quả thể hiện KLTT của vữa sử dụng vermiculite tự nhiên và 
vermiculite chứa vi sinh không có sự chênh lệch đáng kể. Khi tăng hàm 
lượng sử dụng vermiculite từ 0 đến % thì KLTT giảm dần, khi hàm 
lượng vermiculite sử dụng đến 30 % thì KLTT của hai loại vữa xấp xỉ 

, giảm khoảng 12 % so với mẫu đối chứng (0

Điều này có thể dễ dàng giải thích rằng KLTT hạt của vermiculite nhỏ 
hơn rất nhiều (0,34 g/cm ) so với KLTT của cát (2 ). Do đó, 
khi dùng vermiculite với hàm lượng càng lớn thì khối lượng của vữa 
càng nhẹ. KLTT của từng tỷ lệ sử dụng vermiculite tự nhiên và ver
miculite chứa vi sinh tương đồng với nhau là do trong quá trình tính 
toán cấp phối đã tính giảm lượng nước có trong vermiculite chứa vi 
sinh nên KLTT theo lý thuyết là tương đương với nhau.

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên tới của 
hỗn hợp vữa

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh tới của 
hỗn hợp vữa

Ảnh hưở ủa hàm lượ đến cường độ ố ủ ữ

Cường độ uốn của mẫu vữa chứa vermiculite tự nhiên được thể 
hiện ở và vữa chứa vermiculite vi sinh trong hai môi trường 
MT1 và MT2 được thể hiện ở 

Từ kết quả thí nghiệm, cường độ uốn khi không sử dụng vật liệu 

rỗng là 11,05 MPa; cường độ uốn khi sử dụng hàm lượng 30
vermiculite tự nhiên là 8,78 MPa, vermiculite chưa vi sinh ở MT1 
7,96 MPa ở MT2 là 7,78 MPa. Mỗi khi sử dụng tăng 10
tự nhiên, cường độ uốn của vữa giảm đi trung bình 7,4 %. Đối với vữa 
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tài chế tạo vữa phủ với cường độ nén trên 20 MPa do vậy trong cấp 
phối khảo sát lựa chọn tỷ lệ C/CKD từ 1,4 đến 2,2. Qua kết quả khảo 
sát sơ bộ, đề tài lựa chọn cấp phối với tỷ lệ C/CKD
có cường độ uốn và nén phù hợp với mục tiêu đặt ra. Trên cơ sở các tỷ 
lệ này, đề tài tiếp tục nghiên cứu các tính chất của vữa sử dụng vật liệu 
rỗng vermiculite trong chế tạo vật liệu phủ vi sinh để đánh giá ảnh 
hưởng của vật liệu rỗng đến tính chất của vữa.

Bảng Tỷ lệ thành phần cấp phối sơ bộ

ứ ảnh hưở ủ ậ ệ ỗng vermiculite đế
ấ ủ ữa, đề tài đánh giá ảnh hưở ủ ớ

ạ ẫ ậ ệ ỗ ự ậ ệ ỗ ứ
ẩ Rhodobacter capsulatus. Hàm lượng vật liệu rỗng sử dụng với 

hàm lượng 0 % theo thể tích của Cát. Cấp phối được 
lựa chọn với tỷ lệ C/CKD=1,8 và tỷ lệ N/CKD=0,4; trong nghiên cứu 
này đề tài lựa chọn vật liệu polyme với hàm lượng là 

% theo khối lượng chất kết dính. Tỷ lệ thành phần vật liệu của cấp 
phối vữa sử dụng vermiculite tự nhiên vermiculite chứa vi sinh được 
thể hiện ở Bảng 

Bảng Tỷ lệ thành phần vật liệu của cấp phối vữa chứa
tự nhiên chứa

Tự Chứa vi 
khuẩn

Bảng Lượng dùng vật liệu của vữa chứa vermiculite tự nhiên và 
chứa vermiculite vi sinh

Tự Chứa vi 
khuẩn

Phương pháp nghiên cứ

Độ lưu độ ủ ỗ ợ ữa được xác đị

ối lượ ể ủ ỗ ợ ữ đượ ự ệ

Cường độ ố ủ ữa được xác đị
ỗ ợ ữa đượ đổ vào khuôn hình lăng trụ ớ

thướ ẫu đượ ảo dưỡ ở điề ệ ẩ
trong 24h, sau đó mẫu đượ ảo dưỡ
trườ ụ ể

ẫu đượ ảo dưỡng trong điề ệ ẩ
ẫu đượ ảo dưỡ trong môi trường nướ ả ẫ

được lưu ở ực nướ ả

ố ủa nướ ả ử ụ ứu đượ ể ệ
dưới đây: 

ồng độ
ả ọ ữu cơ ORL: 1

ất dinh dưỡ
ố

Vi lượng để ấ ạ ế
Cường độ ủ ấ ố ữ ử ụ ự

được xác đị ở ổ ấ ố ữ ứ
đượ dưỡ ộ trong các môi trườ

được xác đị ở ổ

ế ả ứ ậ
Ảnh hưở ủa hàm lượ đến độ lưu độ ủ ỗ ợ ữ

ế ả ệ ề ảnh hưở ủa hàm lượ ớ
độ lưu độ ủ ữ ể ệ ở ế ả ệ

ấ ớ ấ ố ữ ử ụ ự ứ
ẩ khi hàm lượng vermiculite tăng, độ lưu độ ủ ữ ứ

ự có xu hướ ả , khi hàm lượ ử
ụ thì độ lưu độ ủ ỗ ợ ữ ả ớ ẫ
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chứa vermiculite vi sinh, cường độ uốn của mẫu tại hai môi trường có 
sự chênh lệch nhỏ và có xu hướng giảm dần khi sử dụng tăng hàm 
lượng vermiculite tương tự như của vữa chứa vermiculite tự nhiên. 

Cường độ uốn của vữa chứa vermiculite tự nhiên và vữa chứa 
vermiculite vi sinh trong hai MT1 và MT2 hoàn toàn phù hợp với mục 
tiêu đặt ra là 5 MPa.

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên tới cường độ 
uốn 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh tới cường 
độ uốn 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưở ủa hàm lượ đến cường độ ủ ữ

Cường độ ở tuổi 28 ngày của mẫu vữa chứa vermiculite tự 
được thể hiện ở và vữa chứa vermiculite vi sinh được thể 

hiện ở Kết quả cho thấy, cường độ nén của mẫu vữa giảm khi 
tăng hàm lượng vermiculite, điều này thể hiện với cả mẫu sử dụng 
vermiculite tự nhiên và vermiculite chứa vi sinh. Việc giảm cường độ 
khi sử dụng vermiculite trong vữa được giải thích là do vermiculite là 
loại vật liệu rỗng, có cấu trúc phân lớp và kích thước hạt lớn, kích 
thước hạt của cốt liệu mịn (0,315 mm) nên trong mẫu vữa chứa 
vermiculite tự nhiên, khi dùng với hàm lượng càng nhiều thì độ rỗng 
trong mẫu vữa càng tăng, từ đó làm giảm dần cường độ nén của mẫu. 

Khi sử dụng vermiculite trong vữa chứa vermiculite tự nhiên, cường độ 
nén cao nhất đạt được là từ 38,51 đến ở hàm lượng vermicu
lite tự nhiên và vermiculite chứa vi sinh 10 %, giảm 7,27 % so với cấp 
phối không sử dụng vermiculite. Những cấp phối sử dụng tăng dần hàm 
lượng vermiculite có cường độ nén giảm dần 7 đến 10% so với cấp phối 
trước, cường độ nén thấp nhất tại cấp phối có hàm lượng vermiculite 
tự nhiên 30 ại cấp phối có hàm lượng vermiculite chứa 

. Tuy cường độ nén 
của vữa sử dụng vermiculite 30 % giảm so với cấp phối không sử dụng 
vermiculite nhưng vẫn đạt được mục tiêu ban đầu mà đề tài đặt ra là 

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên tới cường độ 
28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh tới cường 
độ 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Đối với cường độ nén của mẫu vữa sử dụng vermiculite chứa
kết quả thí nghiệm cho thấy, cường độ nén của vữa tương tự như 

đối với mẫu vữa sử dụng vermiculite tự nhiên Sự chênh lệch cường 
độ nén từ 1, 7,4% của hai loại vữa này thỏa mãn chênh lệch cho phép

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường bảo dưỡng 
đến cường độ nén của vữa sử dụng vật liệu rỗng vermicilite tự nhiê
và mẫu chứa vi khuẩn cho thấy: Với mẫu vữa tiếp xúc với môi trường 
nước thải có cường độ nén không có sự khác biệt đáng kể so với mẫu 
bảo dưỡng ở điều kiện tiêu chuẩn. Điều này cho thấy ở tuổi 28 

thì mức tác động của các tác nhân trong môi trường nước thải là chưa 
đủ lâu để ảnh hưởng tới cường độ của vữa.
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Trên cơ sở ế ả ứ ự ệm ban đầu đạt đượ
ề ử ụ ậ ệ ỗ ế ố ệ chế tạo 

vữa vi sinh để bảo vệ lớp phủ bề mặt bê tông trong hệ thống cống bê 
tông cốt thép thoát nước thải sinh hoạt ộ ố ế ậ ể
như sau
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- ể ử ụ ậ ệ ỗng vermiculite để ế
ạ ữ ới cường độ ốn đạ và cường độ đạ

ệ ử ụ ậ ệ ỗ ẽ ảm cường độ ủ
ữ ử ụng đế % vermiculite cường độ ủ ữ ở ổ

ảm đế ớ ẫu đố ứ
- ử ụ ự nhiên để ế ạ ữ ẽ ả

độ lưu độ ủ ữ ớ ẫu đã được làm bão hòa trướ
ứ ẽ ả ện độ lưu độ ủ ỗ ợ ữ

ệ ử ụ ẽ ả ối lượ ể ủ ữ
ử ụng đế ể ủ ối lượ ể

ủ ữ ảm đế ớ ẫu đố ứ
- ớ ẫ ữ ử ụ ự

ứ ới cùng hàm lượ ử ụ ự ệ ề
ối lượ ể tích và cường độ ố cường độ ở ổ Ở

môi trườ ảo dưỡng khác nhau, cường độ ốn và cường độ ở
ổ ủ ẫ ữ ử ụ ẫ ữ ử ụ

vi sinh cũng không có sự ệ

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã cấp kinh phí để thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công 
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thuận lợi để nhóm tác giả hoàn thành nội dung nghiên cứu này.
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 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kĩ thuật. Bộ Khoa học và 
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 Xác đinh độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn 
dăn). Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

 Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi. Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Việt Nam.

 Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn
Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

chứa vermiculite vi sinh, cường độ uốn của mẫu tại hai môi trường có 
sự chênh lệch nhỏ và có xu hướng giảm dần khi sử dụng tăng hàm 
lượng vermiculite tương tự như của vữa chứa vermiculite tự nhiên. 

Cường độ uốn của vữa chứa vermiculite tự nhiên và vữa chứa 
vermiculite vi sinh trong hai MT1 và MT2 hoàn toàn phù hợp với mục 
tiêu đặt ra là 5 MPa.

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên tới cường độ 
uốn 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh tới cường 
độ uốn 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưở ủa hàm lượ đến cường độ ủ ữ

Cường độ ở tuổi 28 ngày của mẫu vữa chứa vermiculite tự 
được thể hiện ở và vữa chứa vermiculite vi sinh được thể 

hiện ở Kết quả cho thấy, cường độ nén của mẫu vữa giảm khi 
tăng hàm lượng vermiculite, điều này thể hiện với cả mẫu sử dụng 
vermiculite tự nhiên và vermiculite chứa vi sinh. Việc giảm cường độ 
khi sử dụng vermiculite trong vữa được giải thích là do vermiculite là 
loại vật liệu rỗng, có cấu trúc phân lớp và kích thước hạt lớn, kích 
thước hạt của cốt liệu mịn (0,315 mm) nên trong mẫu vữa chứa 
vermiculite tự nhiên, khi dùng với hàm lượng càng nhiều thì độ rỗng 
trong mẫu vữa càng tăng, từ đó làm giảm dần cường độ nén của mẫu. 

Khi sử dụng vermiculite trong vữa chứa vermiculite tự nhiên, cường độ 
nén cao nhất đạt được là từ 38,51 đến ở hàm lượng vermicu
lite tự nhiên và vermiculite chứa vi sinh 10 %, giảm 7,27 % so với cấp 
phối không sử dụng vermiculite. Những cấp phối sử dụng tăng dần hàm 
lượng vermiculite có cường độ nén giảm dần 7 đến 10% so với cấp phối 
trước, cường độ nén thấp nhất tại cấp phối có hàm lượng vermiculite 
tự nhiên 30 ại cấp phối có hàm lượng vermiculite chứa 

. Tuy cường độ nén 
của vữa sử dụng vermiculite 30 % giảm so với cấp phối không sử dụng 
vermiculite nhưng vẫn đạt được mục tiêu ban đầu mà đề tài đặt ra là 

Ảnh hưởng của vermiculite tự nhiên tới cường độ 
28 ngày của vữa đã đóng rắn

Ảnh hưởng của vermiculite chứa vi sinh tới cường 
độ 28 ngày của vữa đã đóng rắn

Đối với cường độ nén của mẫu vữa sử dụng vermiculite chứa
kết quả thí nghiệm cho thấy, cường độ nén của vữa tương tự như 

đối với mẫu vữa sử dụng vermiculite tự nhiên Sự chênh lệch cường 
độ nén từ 1, 7,4% của hai loại vữa này thỏa mãn chênh lệch cho phép

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện môi trường bảo dưỡng 
đến cường độ nén của vữa sử dụng vật liệu rỗng vermicilite tự nhiê
và mẫu chứa vi khuẩn cho thấy: Với mẫu vữa tiếp xúc với môi trường 
nước thải có cường độ nén không có sự khác biệt đáng kể so với mẫu 
bảo dưỡng ở điều kiện tiêu chuẩn. Điều này cho thấy ở tuổi 28 

thì mức tác động của các tác nhân trong môi trường nước thải là chưa 
đủ lâu để ảnh hưởng tới cường độ của vữa.

ế ậ

Trên cơ sở ế ả ứ ự ệm ban đầu đạt đượ
ề ử ụ ậ ệ ỗ ế ố ệ chế tạo 

vữa vi sinh để bảo vệ lớp phủ bề mặt bê tông trong hệ thống cống bê 
tông cốt thép thoát nước thải sinh hoạt ộ ố ế ậ ể
như sau
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

Phân tích  sức chịu tải nhổ của tấm eo trong nền sét không đồng nhất không 
đẳng hướng bằng mô hình 

Lại Văn Quí ,  Nguyễn Đăng Khoa , Dương Nhật Tân , Đặng Hoàng Long , Nguyễn Việt Anh Khoa
Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại Học 
Đạ ọ ốc Gia TP.Hồ Chí Minh.
Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh.

TỪ KHÓA TÓM TẮT
Tấm neo
Móng ngoài khơi

ền sét không đồng nhất không đẳng hướng

ân tích sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn trong nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng 
bằng mô hình vật liệu đất NGI được thực hiện bằng phần mềm phần tử hữu 
hạn Plaxis 2D V2020. Các thông số ảnh hưởng đến sức chịu tải nhổ tầm neo trong nền sét khôn đồng 
nhất, không đẳng hướng gồm chiểu sâu đặt tấm neo ( ), thông số thể hiện sự tính không đồng nhất của 
nền sét ( ), thông số thể hiện tính không đẳng hướng của nền sét ( ) được đưa vào phân tích. Sức chịu 
tải nhổ của tấm neo được phân tích thông qua hệ số sức chịu tải . Kết quả phân tích cho thấy hệ 
số sức chịu tải tăng khi tỷ số không thứ nguyên chiều sâu đặt tấm neo và đường kính tấm neo tăng 

), giảm khi hệ số thể hiện tính không đẳng hướng của nền sét giảm ( giảm). Hệ số sức chịu cũng 
giảm khi hệ số thể hiện tính không đồng nhất của nền sét tăng ( ), tuy nhiên giá trị sức chịu tải nhổ
vẫn tăng theo sự tăng của hệ số Bằng việc áp dụng mô hình ANN (Artificial neurons network) dựa 
trên kết quả phân tích bằng mô hình phần tử hữu hạn, bài báo cũng đề xuất mô hình ANN với cấu trúc 

1 cho kết quả đầu ra tương đồng với kết quả phân tích bằng mô hình phần tử hữu hạn. 

Giới thiệu

Các kết cấu ngoài khơi ngày càng được quan tâm ở Việt Nam do 
tốc độ phát triển về kinh tế và khả năng xây dựng. Việc làm chủ các 
vùng nước xa bờ ngày càng là nhu cầu thiết thực trong phát triển kinh 
tế. Việc lựa chọn kết cấu móng cho các công trình ngoài khơi cũng rất 
cần thiết với các yêu cầu nghiêm ngặt về sức chịu tải nhổ. Các loại móng 
ngoài khơi điển hình như móng giếng chìm, móng neo: dải tấm neo hình 
chữ nhật, hình vuông, tấm neo hình tròn. Gần đây, sự phát triển của tấm 
neo hình tròn đạt được nhiều sự chú ý trong thực tế và trong nghiên 
cứu [1 4] do tính cơ động trong thi công, lắp đặt và khả năng chịu lực. 
Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về tấm neo tròn 

cũng như sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn. 
Nền sét không đồng nhất về sức chịu tải, cụ thể là nền sét có sức 

chống cắt S tăng dần theo độ sâu, Hình 1, đã được đề cập tới trong rất 
nhiều nghiên cứu trước đây [5 8]. Tuy nhiên ở những nghiên cứu gần 
đây hơn, việc phân tích ứng xử về nền sét không đẳng hướng cũng nhận 
được nhiều quan 15]. Nền sét không đẳng hướng ở đây là nền 
sét có sức chống cắt S theo đổi theo phương chịu lực, như được thể 
hiện ở Hình 2. Cụ thể hơn, ở các vùng đất chủ động, sức chống cắt của 
nền sét sẽ phù hợp với sức chống cắt xác định từ thí nghiệm 3 trục nén, 
vùng đất trung hòa, sức chống cắt sẽ phù hợp với giá trị xác định từ thí 
nghiệm cắt trực tiếp, và ở vùng đất bị động, sức chống cắt nên được x
định từ thí nghiệm 3 trục nở. Điều này đã được rất nhiều nhà nghiên 
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cứu quan tâm, cụ thể: Ladd CC và 
sự [12], Grimstad và công sự [15]. Hiện nay đã có các mô hình về 

phân tích ứng xử của nền sét không đẳng hướng như AUS, NGI
Tuy nhiên việc áp dụng phân tích về sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn 
trong nền sét không đồng nhất vẫn chưa có nhiều nghiên cứu. 

Do đó, trong bài báo này sẽ tiến hành phân tích sức chịu tải nhổ 
của tấm neo tròn trong nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng sử 
dụng mô hình vật liệu NGI ADP và sự trợ giúp của phần mềm Plaxis 2D 
V2020. Sức chịu tải nhổ của tấm neo được phân tích thông qua hệ số 
sức chịu tải . Cụ thể hơn, các thông số thể hiện sự không đồng nhất 
của nền đất sét (cụ thể sức chống cắt tăng dần theo độ sâu) và thông số 
thể hiện sự không đẳng hướng của nền đất sét (cụ thể là sức chống cắt 
thay đổi theo phương chịu lực) sẽ được đưa vào kiểm tra sự ảnh hưởng 
đến sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn. 

Sức chống cắt tăng theo độ sâu trong nền sét không đồng nhất 
về sức chống cắt.

Sự thay đổi sức chống cắt theo các phương chịu lực khác nhau 
trong bài toán nền sét không đẳng hướng về sức chịu tải.

Giới thiệu về tấm neo tròn – kết cấu móng ngoài khơi

Tấm neo thường được sử dụng trên bờ và ngoài khơi để làm nền 
móng cho các cấu trúc yêu cầu khả năng chống nâng (hoặc thẳng đứng 
hoặc nghiêng). Chúng bao gồm các giàn khoan nổi ngoài khơi, đường 
ống chôn lấp, tháp truyền động và tường cọc ván. Hình 3 thể hiện một 
ví dụ về sử dụng tấm neo cho kết cấu móng điện gió ngoài khơi. 

Các mỏ neo ngoài khơi và trên bờ rất khác nhau về hình dạng, 
kích thước, phương thức hoạt động, lắp đặt và sử dụng. Hơn nữa, đây 
là một giải pháp neo thường dùng cho các cơ sở dầu khí, 
hay móng điện gió trên biển vì chúng là một phương pháp hiệu quả để 
chống lại các thành phần của tải trọng thẳng đứng để neo ở các vùng  
nước sâu. Một số cấu tạo về mỏ neo trong thực tế được thể hiện ở Hình 

4. Hiện nay tấm neo hình tròn đang được sử dụng phổ biến hơn với 
công nghệ lắp đặt ngày càng đơn giản, như Hình 4c.

. Kết cấu tấm neo chịu nhổ cho móng ngoài khơi [16

 

Các loại tấm neo trong thực tế. (a) neo hình vuông, (b)neo hình 
xoắn, (c) neo hình tròn

Mô hình vật liệu đất NGI ADP cho nền sét không đồng nhất, 
không đẳng hướng

Như đã trình bày sơ bộ về nền sét không đồng nhất và không 
đẳng hướng ở phần giới thiệu, trong phần này, nhóm tác giả không đi 
vào giải thích về nền sét không đồng nhất nữa mà sẽ tập trung mô tả về 
mô hình vật liệu NGI ADP được sử dụng trong bài báo này để mô phỏng 
nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng. 

ADP được Grimstad và công sự [15] lần đầu tiên đề 
xuất vào năm 2012. Trong mô hình này, bằng việc nhập các thông số 
sức kháng cắt S khác nhau từ thí nghiệm cắt trực tiếp, thí nghiệm ba 
trục nén và kéo, có thể xác định được ứng xử không đẳng hướng của 
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TỪ KHÓA TÓM TẮT
Tấm neo
Móng ngoài khơi

ền sét không đồng nhất không đẳng hướng

ân tích sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn trong nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng 
bằng mô hình vật liệu đất NGI được thực hiện bằng phần mềm phần tử hữu 
hạn Plaxis 2D V2020. Các thông số ảnh hưởng đến sức chịu tải nhổ tầm neo trong nền sét khôn đồng 
nhất, không đẳng hướng gồm chiểu sâu đặt tấm neo ( ), thông số thể hiện sự tính không đồng nhất của 
nền sét ( ), thông số thể hiện tính không đẳng hướng của nền sét ( ) được đưa vào phân tích. Sức chịu 
tải nhổ của tấm neo được phân tích thông qua hệ số sức chịu tải . Kết quả phân tích cho thấy hệ 
số sức chịu tải tăng khi tỷ số không thứ nguyên chiều sâu đặt tấm neo và đường kính tấm neo tăng 

), giảm khi hệ số thể hiện tính không đẳng hướng của nền sét giảm ( giảm). Hệ số sức chịu cũng 
giảm khi hệ số thể hiện tính không đồng nhất của nền sét tăng ( ), tuy nhiên giá trị sức chịu tải nhổ
vẫn tăng theo sự tăng của hệ số Bằng việc áp dụng mô hình ANN (Artificial neurons network) dựa 
trên kết quả phân tích bằng mô hình phần tử hữu hạn, bài báo cũng đề xuất mô hình ANN với cấu trúc 

1 cho kết quả đầu ra tương đồng với kết quả phân tích bằng mô hình phần tử hữu hạn. 

Giới thiệu

Các kết cấu ngoài khơi ngày càng được quan tâm ở Việt Nam do 
tốc độ phát triển về kinh tế và khả năng xây dựng. Việc làm chủ các 
vùng nước xa bờ ngày càng là nhu cầu thiết thực trong phát triển kinh 
tế. Việc lựa chọn kết cấu móng cho các công trình ngoài khơi cũng rất 
cần thiết với các yêu cầu nghiêm ngặt về sức chịu tải nhổ. Các loại móng 
ngoài khơi điển hình như móng giếng chìm, móng neo: dải tấm neo hình 
chữ nhật, hình vuông, tấm neo hình tròn. Gần đây, sự phát triển của tấm 
neo hình tròn đạt được nhiều sự chú ý trong thực tế và trong nghiên 
cứu [1 4] do tính cơ động trong thi công, lắp đặt và khả năng chịu lực. 
Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về tấm neo tròn 

cũng như sức chịu tải nhổ của tấm neo tròn. 
Nền sét không đồng nhất về sức chịu tải, cụ thể là nền sét có sức 

chống cắt S tăng dần theo độ sâu, Hình 1, đã được đề cập tới trong rất 
nhiều nghiên cứu trước đây [5 8]. Tuy nhiên ở những nghiên cứu gần 
đây hơn, việc phân tích ứng xử về nền sét không đẳng hướng cũng nhận 
được nhiều quan 15]. Nền sét không đẳng hướng ở đây là nền 
sét có sức chống cắt S theo đổi theo phương chịu lực, như được thể 
hiện ở Hình 2. Cụ thể hơn, ở các vùng đất chủ động, sức chống cắt của 
nền sét sẽ phù hợp với sức chống cắt xác định từ thí nghiệm 3 trục nén, 
vùng đất trung hòa, sức chống cắt sẽ phù hợp với giá trị xác định từ thí 
nghiệm cắt trực tiếp, và ở vùng đất bị động, sức chống cắt nên được x
định từ thí nghiệm 3 trục nở. Điều này đã được rất nhiều nhà nghiên 
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nền sét. Hiện nay, mô hình NGI ADP đã được áp dụng trong rất nhiều 
nghiên cứu [18

Trong chương trình phần tử hữu hạn Plaxis 2D V2020 đã cập nhật 
mô hình vật liệu NGI bài toán địa kỹ thuật
giới thiệu chi tiết về các thông số. Trong đó, các thông số cơ bản của m

ADP được thể hiện ở Hình 5, H
Cụ thể, Mô hình NGI ADP yêu cầu các thông số sau:
𝐺𝐺 𝑟𝑟/𝑆𝑆  là tỷ lệ mô đun cắt khi gia tải hoặc dỡ tải với sức chống 

cắt không thoát nước dạng chủ động. Tỷ lệ độ cứng cắt gia tải/ dỡ tải 
như một tỷ số của lực cắt chủ động biến dạng phẳng. Nếu cường độ cắt 
tăng theo chiều sâu thì tỷ số 𝐺𝐺 𝑟𝑟/𝑆𝑆  cho sức chống cắt tăng tuyến tính 
theo chiều sâu ( nền đồng nhất)

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶là Biến dạng cắt khi bị phá hoại trong nén ba trục. Tham số 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được khi không 
thoát nước dưới tác dụng của tải trọng ở chế độ nén ba trục ,tức là 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜀𝜀𝐶𝐶1 từ thí nghiệm ba trục.

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸là biến dạng cắt khi bị phá hoại trong phần mở rộng ba trục. 
Tham số 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được 
khi không thoát nước trong chế độ tải mở rộng ba trục, tức là 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 𝜀𝜀𝐸𝐸1

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 là biến dạng cắt khi phá hoại  khi cắt  trực tiếp. Tham số 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được khi 
không thoát nước ở chế độ cắt trực tiếp (thiết bị DSS). Đối với đất sét cố 
kết thường, biến dạng trong tải nén 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶là thấp nhất và biến dạng khi tải 
phần mở rộng 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸là cao nhất. Biến dạng do tải trọng cắt trực tiếp lấy giá 
trị trung gian, tức là 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸. Từ kết quả xét nghiệm trong 
phòng thí nghiệm thực tế, người ta thấy 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 thường nằm trong khoảng 

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 hoảng 2 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶trong khoảng 0.5
. Tham chiếu độ bền cắt chủ động    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Độ bền cắt hoạt động 

tham chiếu là độ bền cắt thu được trong (biến dạng  phẳng) đường dẫn 
ứng suất chủ động không thoát nước cho độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, được 
biểu thị bằng đơn vị ứng suất.

Tỷ lệ độ bền cắt nén ba trục trên lực cắt chủ động   𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑇𝑇/   . Tỷ lệ 
này xác định độ bền cắt trong chế độ nén ba trục không thoát nước của tải 
trọng liên quan đến cường độ cắt trong chế độ chủ động không thoát nước 
trong biến dạng phẳng và được xác định trước ở mức 0.99, thực tế là 
cùng cường độ trong điều kiện biến dạng ba trục và biến dạng phẳng.

. Độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Ở  độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟tại đó cường 
độ cắt hoạt động tham chiếu    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟xác định. Dưới độ sâu này, sức chống 
cắt và độ cứng có thể tăng tuyến tính theo  chiều sâu. Trên độ sâu tham 
chiếu, độ bền cắt bằng    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

. Độ tăng của tăng cường độ cắt theo độ sâu    𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖. Tham số này 
xác định mức tăng hoặc giảm của sức chống cắt không thoát nước chủ 
động theo độ sâu, được biểu thị bằng đơn vị ứng suất trên một đơn vị 
chiều sâu. Trên độ sâu tham chiếu, độ bền cắt bằng    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, dưới độ sâu 
tham chiếu độ bền cắt được xác định bằng công thức số 1

    𝑦𝑦 =   ,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + (𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑦𝑦)  ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

. Tỷ lệ giữa độ bền cắt bị động so với độ bền cắt chủ động 
  𝑃𝑃/   

. Tỷ lệ giữa độ bền cắt trực tiếp trên độ bền cắt chủ động 
  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/   

Đối với các loại đất sét cố kết thường,   𝑃𝑃cường độ thụ động 
thường là giá trị thấp nhất, trong khi cường độ cắt trực tiếp lấy giá trị 
trung gian. Từ kết quả trong phòng thí nghiệm, người ta thường thấy rằng 
  𝑃𝑃/   trong khoảng 0.3 –   𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆    trong khoảng 0.3 – 0.8. Nếu 
cường độ cắt đơn giản trực tiếp không có   𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷có thể được ước tính bằng 

  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/   =
1+(𝑠𝑠𝑢𝑢𝑃𝑃/𝑠𝑠𝑢𝑢𝐴𝐴)

2
. Huy động lực cắt ban đầu (𝜏𝜏 /   ). Mức huy động ban đầu có 

thể được tính từ hệ số áp suất đất ở trạng thái nghỉ 𝐾𝐾 theo phương 
𝜏𝜏 /   =

− .5 1−𝐾𝐾0 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦0′

𝑠𝑠𝑢𝑢𝐴𝐴
, trong đó 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ′ là ứng suất tác dụng ban đầu 

theo phương thẳng đứng. Giá trị mặc định của 𝜏𝜏 /   
. Hệ số ν ). Tương tự như trong mô hình Mohr

tỷ lệ Poisson từ 0.3 đến 0.4. Khi tùy chọn thoát nước Undrained (C) 
được sử dụng, hệ số Poisson gần đến 0.5 nên được nhập bằng 0.495 làm 
mặc định.

Thông số đầu vào mô hình NGI

Thông số đầu vào mô hình NGI ADP (tiếp theo)
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Mô hình Plaxis và kết quả phân tích
Các trường hợp được phân tích  

Trong bài báo này, bài toán tấm neo trong nền sét không đồng 
nhất, không đẳng hướng để thể hiện ở Hình 7. Trong đó, các thông số về 
nền đất sét không đồng nhất, đường kính tấm neo và độ chôn tấm neo 

được hiện hiện chi tiết. 

Thông số bài toán phân tích sức tải tấm neo trong nền sét không 
đồng nhất, không đẳng hướng.

Khả năng chịu lực của tấm  neo sẽ được phân tích thông qua 
phương pháp chuẩn hóa thông số không thứ nguyên được đề xuất bởi 

. Trong đó, khả năng chịu lực của móng vành khăn 
trong nền đất không đồng nhất, không đẳng hướng được đánh giá qua
giá trị hệ số sức chịu tải không thứ nguyên , được thể hiện ở công 
thức bên dưới. Hệ số này cũng được đề cập phân tích trong nghiên cứu 
của cho trường hợp nền sét không đồng nhất và 
đẳng hướng. 

𝑁𝑁 = 𝑄𝑄
𝑆𝑆𝑢𝑢0+𝐻𝐻

= 𝑓𝑓 (𝐻𝐻𝐷𝐷 ,𝑚𝑚 = 𝜌𝜌𝜌𝜌
𝑆𝑆𝑢𝑢0

, 𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑆𝑆𝑢𝑢𝑃𝑃

𝑆𝑆𝑢𝑢𝐴𝐴
)

Với là tải trọng tập trung thẳng đứng tác dụng lên tấm neo , 
có giá trị phụ thuộc vào áp lực thẳng đứng đơn vị q, thông số 
số thể hiện sự không đẳng hướng của sức kháng cắt),  (thông số thể 
hiện sự không đồng nhất của sức khác cắt theo độ sâu, hay tên gọi khác 
là thông số tăng dần sức kháng cắt theo độ sâu) và (tỉ số độ sâu 
chôn tấm neo và đường kính tấm neo). 

Để đánh giá ảnh hưởng của các thông số khảo sát đến hệ số sức 
chịu tải N, học viên đã thay đổi các thông số và được cụ thể 
hóa bởi các phân tích dưới đây:

. Phân tích ảnh hưởng của sự đồng đẳng hướng của nền sét đến 
khả năng chịu lực của tấm neo thông qua sự thay đổi của hệ số 
Các hệ số được sử dụng để phân tích gồm 
0.8, 1. Các hệ số này được tham khảo trong các phân tích về nền 
đất sét không đẳng hướng sử dụng mô hình NGI ADP từ các 
nghiên cứu trước đây [21, 22]
. Phân tích ảnh hưởng của nền sét không đồng nhất đến khả năng 
chịu lực của tấm neo thông qua sự thay đổi của hệ số . Các hệ số 
m được sử dụng để phân tích gồm , 0.4, 1, 2. Các hệ số này 

được tham khảo trong các phân tích về tấm neo trong nền sét 
không đồng nhất của . Hơn thế nữa các 
trường hợp này cũng đại diện cho những điều kiện địa chất 
thực tế. 
. Phân tích ảnh hưởng của hệ số không thứ độ sâu chôn 
tấm neo và đường kính tấm neo đến khả năng chịu lực của tấm 
neo thông qua sự thay đổi của hệ số Các hệ số m được sử 
dụng để phân tích gồm = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các hệ số này được 
tham khảo trong các phân tích về tấm neo trong nề
đồng nhất của 

Các phân tích này được thực hiện bằng phương pháp phần tử hữu 
hạn với sự hỗ trợ của phần mềm Plaxis 2D phiên bản 2020. Mô hình 
phân tích phần tử hữu hạn bao gồm hai bộ phận là tấm neo và nền. Do 
tính đối xứng trục trong hình học và tải trọng, mô hình phân tích sẽ 
được mô phỏng theo bài toán đối xứng tâm, thể hiện ở Hình 2. Một tải 
trọng thẳng đứng hướng lên phân bố đều tác dụng lên tâm neo. Móng và 
tải trọng tác dụng được đặt theo độ sâu , với tỷ lệ trong khoảng 
từ 1 6 như đã mô tả ở phần 4.1. Chi tiết về diều kiện biên của mô hình 
được thể hiện ở Hình 8. Kích thước của mô hình đã được lựa chọn để 
bỏ qua những ảnh hưởng của điều kiện biên đến kết quả phân tích. 

Mô hình phân tích tấm neo trong nền sét không đồng nhất 
không đẳng hướng bằng phần mềm Plaxis 2D, V2020

Kêt quả phân tích

Các kết quả phân tích của 144 trường hợp được thể hiện ở Bảng 
1. Để kiểm tra tính phù hợp của các kết quả phân tích. Kết quả 
sẽ được so sánh với trường hợp phân tích tấm neo trong nền đất sét 
không đồng nhất và đẳng hướng ( = 1) của Việc 
so sánh kết quả phân tích được thể hiện ở hình số 9. Với kết quả thể 
hiện ở hình 9, ta thấy rằng kết quả phân tích hệ số sức chịu tải bằng 

 

nền sét. Hiện nay, mô hình NGI ADP đã được áp dụng trong rất nhiều 
nghiên cứu [18

Trong chương trình phần tử hữu hạn Plaxis 2D V2020 đã cập nhật 
mô hình vật liệu NGI bài toán địa kỹ thuật
giới thiệu chi tiết về các thông số. Trong đó, các thông số cơ bản của m

ADP được thể hiện ở Hình 5, H
Cụ thể, Mô hình NGI ADP yêu cầu các thông số sau:
𝐺𝐺 𝑟𝑟/𝑆𝑆  là tỷ lệ mô đun cắt khi gia tải hoặc dỡ tải với sức chống 

cắt không thoát nước dạng chủ động. Tỷ lệ độ cứng cắt gia tải/ dỡ tải 
như một tỷ số của lực cắt chủ động biến dạng phẳng. Nếu cường độ cắt 
tăng theo chiều sâu thì tỷ số 𝐺𝐺 𝑟𝑟/𝑆𝑆  cho sức chống cắt tăng tuyến tính 
theo chiều sâu ( nền đồng nhất)

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶là Biến dạng cắt khi bị phá hoại trong nén ba trục. Tham số 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được khi không 
thoát nước dưới tác dụng của tải trọng ở chế độ nén ba trục ,tức là 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 𝜀𝜀𝐶𝐶1 từ thí nghiệm ba trục.

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸là biến dạng cắt khi bị phá hoại trong phần mở rộng ba trục. 
Tham số 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được 
khi không thoát nước trong chế độ tải mở rộng ba trục, tức là 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 𝜀𝜀𝐸𝐸1

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 là biến dạng cắt khi phá hoại  khi cắt  trực tiếp. Tham số 
𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (%) xác định biến dạng cắt mà tại đó sự phá hủy đạt được khi 
không thoát nước ở chế độ cắt trực tiếp (thiết bị DSS). Đối với đất sét cố 
kết thường, biến dạng trong tải nén 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶là thấp nhất và biến dạng khi tải 
phần mở rộng 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸là cao nhất. Biến dạng do tải trọng cắt trực tiếp lấy giá 
trị trung gian, tức là 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸. Từ kết quả xét nghiệm trong 
phòng thí nghiệm thực tế, người ta thấy 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐸𝐸 thường nằm trong khoảng 

𝛾𝛾𝑓𝑓𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 hoảng 2 𝛾𝛾𝑓𝑓𝐶𝐶trong khoảng 0.5
. Tham chiếu độ bền cắt chủ động    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Độ bền cắt hoạt động 

tham chiếu là độ bền cắt thu được trong (biến dạng  phẳng) đường dẫn 
ứng suất chủ động không thoát nước cho độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, được 
biểu thị bằng đơn vị ứng suất.

Tỷ lệ độ bền cắt nén ba trục trên lực cắt chủ động   𝐶𝐶,𝑇𝑇𝑇𝑇/   . Tỷ lệ 
này xác định độ bền cắt trong chế độ nén ba trục không thoát nước của tải 
trọng liên quan đến cường độ cắt trong chế độ chủ động không thoát nước 
trong biến dạng phẳng và được xác định trước ở mức 0.99, thực tế là 
cùng cường độ trong điều kiện biến dạng ba trục và biến dạng phẳng.

. Độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟. Ở  độ sâu tham chiếu 𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟tại đó cường 
độ cắt hoạt động tham chiếu    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟xác định. Dưới độ sâu này, sức chống 
cắt và độ cứng có thể tăng tuyến tính theo  chiều sâu. Trên độ sâu tham 
chiếu, độ bền cắt bằng    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

. Độ tăng của tăng cường độ cắt theo độ sâu    𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖. Tham số này 
xác định mức tăng hoặc giảm của sức chống cắt không thoát nước chủ 
động theo độ sâu, được biểu thị bằng đơn vị ứng suất trên một đơn vị 
chiều sâu. Trên độ sâu tham chiếu, độ bền cắt bằng    𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, dưới độ sâu 
tham chiếu độ bền cắt được xác định bằng công thức số 1

    𝑦𝑦 =   ,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + (𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑦𝑦)  ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 

. Tỷ lệ giữa độ bền cắt bị động so với độ bền cắt chủ động 
  𝑃𝑃/   

. Tỷ lệ giữa độ bền cắt trực tiếp trên độ bền cắt chủ động 
  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/   

Đối với các loại đất sét cố kết thường,   𝑃𝑃cường độ thụ động 
thường là giá trị thấp nhất, trong khi cường độ cắt trực tiếp lấy giá trị 
trung gian. Từ kết quả trong phòng thí nghiệm, người ta thường thấy rằng 
  𝑃𝑃/   trong khoảng 0.3 –   𝐷𝐷𝑆𝑆𝑆𝑆    trong khoảng 0.3 – 0.8. Nếu 
cường độ cắt đơn giản trực tiếp không có   𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷có thể được ước tính bằng 

  𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷/   =
1+(𝑠𝑠𝑢𝑢𝑃𝑃/𝑠𝑠𝑢𝑢𝐴𝐴)

2
. Huy động lực cắt ban đầu (𝜏𝜏 /   ). Mức huy động ban đầu có 

thể được tính từ hệ số áp suất đất ở trạng thái nghỉ 𝐾𝐾 theo phương 
𝜏𝜏 /   =

− .5 1−𝐾𝐾0 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦0′

𝑠𝑠𝑢𝑢𝐴𝐴
, trong đó 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 ′ là ứng suất tác dụng ban đầu 

theo phương thẳng đứng. Giá trị mặc định của 𝜏𝜏 /   
. Hệ số ν ). Tương tự như trong mô hình Mohr

tỷ lệ Poisson từ 0.3 đến 0.4. Khi tùy chọn thoát nước Undrained (C) 
được sử dụng, hệ số Poisson gần đến 0.5 nên được nhập bằng 0.495 làm 
mặc định.

Thông số đầu vào mô hình NGI

Thông số đầu vào mô hình NGI ADP (tiếp theo)
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ADP cho tấm neo trong nền sét không đồng nhất và đẳng 
hướng ( = 1) là tương đồng với kết quả của Sự 
tương đồng này được giải thích là do mô hình NGI ADP sẽ chuyển thành 

– mô hình được sử dụng trong bài toán phân tích của 
ứng với trường hợp = 1. Điều này cho thấy, kết 

quả phân tích là phù hợp với nghiên cứu trước đây và có thể mở rộng 
phân tích cho trường hợp tấm neo trong nền sét không đẳng hướng. Lưu 
ý rằng, việc phân tích cho tấm neo trong nền sét không đẳng hướng 
bằng mô hình NGI ADP chưa được thực hiện trước đây, nên tác giả 
không thể so sánh cho các trường hợp không đẳng hướng ứng với 

– 0.8 Bên cạnh đó cũng cho thấy sự tối ưu của mô hình NGI
bên cạnh việc phân tích cho nền sét đẳng hướng còn có thể phân tích 
cho nền sét không đẳng hướng. 

Ở các Hình 10, 11, 12, tác giả tiến hành phân tích ảnh hưởng của 
các thông số đến hệ số sức chịu tải . Cụ thể hơn, ở Hình 10 
là phân tích ảnh hưởng của thông số không thứ nguyên đến hệ số 
sức chịu tải cho các trường hợp 1. Kết 
quả cho thấy là, khi tỷ số càng tăng, hệ số N càng tăng ứng với cả 4 
trường hợp của = 0, 0.4, 1, 2 và tất cả các trường hợp của –
1. Kết quả tăng này được giải thích là chiều sâu chôn tấm neo càng lớn 
thì lực huy động từ nền đất bên trên sẽ càng lớn

So sánh với nghiên cứu trước đây về phân tích sức chịu tải tấm 
neo trong nền đất sét không đồng nhất, đẳng hướng.

Ở Hình 11 thể hiện ảnh hưởng của thông số (độ tăng sức chống 
cắt theo độ sâu) đến sức chịu tải của tấm neo. Kết quả cho thấy khi 

lớn, hệ số sức chịu tải có xu hướng giảm. Lý do là hệ số m nằm 
dưới mẫu trong công thức số (1), nên khi m càng tăng thì hệ số sức chịu 
tải càng giảm. Tuy nhiên, lưu ý rằnng giá trị sức chịu tải từ kết quả mô 
hình vẫn tăng. Kết quả phân tích ảnh hưởng của hệ số (thể hiện sự 
không đẳng hướng của nền đất sét) đến hệ số sức chịu tải được thể 
hiện trong Hình 12. Kết quả cho thấy rằng hệ số có xu hướng tăng với 
sự tăng gia tăng của hệ số . Hay nói cách khác, hệ số có xu hướng 
giảm ứng với sự gia tăng tính không đẳng hướng của nền đất sét 
càng giảm, tính không đẳng hướng càng tăng). Tính không đẳng hướng 
càng tăng, sức kháng của nền đất càng giảm, dẫn đến hệ số sức chịu tải 
của giảm theo. 

Bảng 1. Kết quả phân tích các trường hợp

Ảnh hưởng của thông số H/D đến hệ số sức chịu tải N
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Ảnh hưởng của thông số m đến hệ số sức chịu tải N

. Ảnh hưởng của thông số r đến hệ số sức chịu tải

Đề xuất công thức xác định hệ số sức chịu tải bằng chương trình 
máy học dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo (Artificial neurons 

–

Trong phần này, bài báo sẽ sử dụng chương trình máy học sử 
dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (Artificial neurons network – ANN), để 
tìm được hàm tương quan giữa các thông số đầu vào phân tích (

) và thông số đầu ra (hệ số sức chịu tải). 
Mô hình ANN dựa trên một tập hợp các nút được kết nối được 

gọi là tế bào thần kinh nhân tạo ( – NNs) tương tự mô 
hình hóa các tế bào thần kinh trong não sinh học. Mỗi kết nối, giống 
như khớp thần kinh trong não sinh học, có thể truyền tín hiệu đến các tế 
bào thần kinh khác. Một tế bào thần kinh nhân tạo nhận một tín hiệu 
sau đó xử lý nó và có thể phát tín hiệu cho các tế bào thần kinh kết nối 
với nó. "Tín hiệu" tại một kết nối là một số thực và đầu ra của mỗi nơ
ron được tính bằng một số hàm phi tuyến tính của tổng các đầu vào của 

nó. Các kết nối được gọi là “Edges”. Các NNs và cá “Edges” thường có 
trọng lượng “Weight” được điều chỉnh khi quá trình học tập diễn ra. 
Trọng lượng làm tăng hoặc giảm cường độ của tín hiệu tại một kết nối. 
Tế bào thần kinh có thể có ngưỡng sao cho tín hiệu chỉ được gửi đi khi 
tín hiệu tổng hợp vượt qua ngưỡng đó. Thông thường, các tế bào thần 
kinh được tập hợp thành các lớp. Các lớp khác nhau có thể thực hiện 
các phép biến đổi khác nhau trên các đầu vào của chúng. Tín hiệu đi từ 
lớp đầu tiên (input layer), đến lớp cuối cùng (output layer), có thể sau 

đi qua các nhiều lớp khác (Hidden layer) [23]. Cấu trúc của một mô 
hình ANN được thể hiện ở Hình 13. Chi tiết hơn về mô hình ANN có thể 
tham khảo tại [24
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I4

H11

H12

H1n

H21

H22

H2n

Hm1

Hm2

Hmn

O1

O2

Hidden layer Output layer

Cấu trúc của m

Mô hình ANN đã được sử dụng trong các nghiên cứu về lĩnh vực 
địa kỹ thuật [24 28]. Trong bài báo này, 144 kết quả phân tích hệ số sức 
chịu tải của tấm neo trong nền sét không đồng nhất không đẳng 
hướng tương ứng với 144 bộ thông số đầu vào ( ) được thể 
hiện ở Bảng 1 sẽ được sử dụng là dữ liệu phục vụ cho mô hình ANN. 

Cấut trúc mô hình ANN tương ứng được sử dụng trong nghiên 
cứu này là 3 1 (tương ứng là 3 NNs ở input layer, 10 NNs ở hidden 
layer và 1 NN ở output layer). 3 NNs ở input layer tương đương với 3 
thông số đầu vào ( ) và 1 NN ở output layer tương ứng với 
thông số đầu ra . Trong quá trình mô hình ANN, dựa trên các nghiên 
cứu trước đây vê sử dụng mô hình ANN [24 28] 144 bộ thông số đầu 
vào sẽ được chia thành 70% cho “Training data”, 15% cho “Validation 
data”, 15% cho “Testing data” và thuật toán được dùng để áp dụng 
rong mô hình ANN đề xuất là Levenberg

Kết quả phân tích bằng mô hình ANN được thể hiện ở Hình 14 và 
ảng 2. Trong đó, Hình 14 thể hiện tương quan kết quả giữa dự đoán và 

mong muốn và Bảng 2 thể hiện trọng lượng “Weight” và “Bias” của các 
sau quá trình phân tích. Từ Hình 14, có thể thấy rằng, mô hình 

ANN đề xuất cho kết quả khả quan với hệ số R của 70% dữ liệu 
“Training”, 15% dữ liệu Validation, 15% dữ liệu “Testing” và 100% dữ 
liệu lần lượt là 99,979%; 99,824%; 99, 627%; 99,899%. Điều này có ý 
nghĩa là mô hình ANN đề suất để dự đoán thông số đầu ra cho kết quả 
rất sát với kết quả tính toán từ mô hình Plaxis. Do đó, hoàn toàn có thể 
sử dụng mô hình này trong dự đoán sức chịu tải nhổ của tấm neo trong 
nền sét không đồng nhất không đẳng với với khoảng thay đổi của thông 
số như bài toán phân tích bằng Plaxis đã đề cập trước đó. 

 

ADP cho tấm neo trong nền sét không đồng nhất và đẳng 
hướng ( = 1) là tương đồng với kết quả của Sự 
tương đồng này được giải thích là do mô hình NGI ADP sẽ chuyển thành 

– mô hình được sử dụng trong bài toán phân tích của 
ứng với trường hợp = 1. Điều này cho thấy, kết 

quả phân tích là phù hợp với nghiên cứu trước đây và có thể mở rộng 
phân tích cho trường hợp tấm neo trong nền sét không đẳng hướng. Lưu 
ý rằng, việc phân tích cho tấm neo trong nền sét không đẳng hướng 
bằng mô hình NGI ADP chưa được thực hiện trước đây, nên tác giả 
không thể so sánh cho các trường hợp không đẳng hướng ứng với 

– 0.8 Bên cạnh đó cũng cho thấy sự tối ưu của mô hình NGI
bên cạnh việc phân tích cho nền sét đẳng hướng còn có thể phân tích 
cho nền sét không đẳng hướng. 

Ở các Hình 10, 11, 12, tác giả tiến hành phân tích ảnh hưởng của 
các thông số đến hệ số sức chịu tải . Cụ thể hơn, ở Hình 10 
là phân tích ảnh hưởng của thông số không thứ nguyên đến hệ số 
sức chịu tải cho các trường hợp 1. Kết 
quả cho thấy là, khi tỷ số càng tăng, hệ số N càng tăng ứng với cả 4 
trường hợp của = 0, 0.4, 1, 2 và tất cả các trường hợp của –
1. Kết quả tăng này được giải thích là chiều sâu chôn tấm neo càng lớn 
thì lực huy động từ nền đất bên trên sẽ càng lớn

So sánh với nghiên cứu trước đây về phân tích sức chịu tải tấm 
neo trong nền đất sét không đồng nhất, đẳng hướng.

Ở Hình 11 thể hiện ảnh hưởng của thông số (độ tăng sức chống 
cắt theo độ sâu) đến sức chịu tải của tấm neo. Kết quả cho thấy khi 

lớn, hệ số sức chịu tải có xu hướng giảm. Lý do là hệ số m nằm 
dưới mẫu trong công thức số (1), nên khi m càng tăng thì hệ số sức chịu 
tải càng giảm. Tuy nhiên, lưu ý rằnng giá trị sức chịu tải từ kết quả mô 
hình vẫn tăng. Kết quả phân tích ảnh hưởng của hệ số (thể hiện sự 
không đẳng hướng của nền đất sét) đến hệ số sức chịu tải được thể 
hiện trong Hình 12. Kết quả cho thấy rằng hệ số có xu hướng tăng với 
sự tăng gia tăng của hệ số . Hay nói cách khác, hệ số có xu hướng 
giảm ứng với sự gia tăng tính không đẳng hướng của nền đất sét 
càng giảm, tính không đẳng hướng càng tăng). Tính không đẳng hướng 
càng tăng, sức kháng của nền đất càng giảm, dẫn đến hệ số sức chịu tải 
của giảm theo. 

Bảng 1. Kết quả phân tích các trường hợp

Ảnh hưởng của thông số H/D đến hệ số sức chịu tải N
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Kết quả phân tích dữ liệu của mô hình ANN được dùng trong 
nghiên cứu này

Với giá trị “Weight” và “Bias” của các neuron, chúng ta có thể xác 
lập được công thức tính toán giá trị sức chịu tải của tấm neo trong 
nền sét không đồng nhất không đẳng hướng dựa trên mô hình công thức 
ở Hình 15. Chi tiết về việc thực hiện công thức tính toán ở Hình 15 có 
thể tham thêm trong tài liệu [28, 29]

Bảng 2. Weight và Bias của các neuron. 
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Thuật toán dự đoán đầu ra từ Weight và Bias của các neuron.

Kết luận

Bài báo phân tích sức chịu tải nhổ của tấm neo trong nền sét 
không đồng nhất, không đẳng hướng bằng mô hình NGI ADP với sự trợ 
giúp của phần mềm Plaxis 2D V2020. Bên cạnh đó, việc áp dụng mô 
hình ANN trong dự đoán kết quả sức chịu tải dựa trên dữ liệu đầu vào 
và đầu ra của kết quả phân tích bằng Plaxis cũng được thực hiện. Một số 
kết luận được rút ra như sau:

• Hệ số sức chịu tải của tấm neo trong nền sét không đồng nhất, 
không đẳng hướng tăng khi chiều sâu đặt tấm neo tăng ( tăng) và 
giảm khi hệ số thể hiện tính không đẳng hướng của nền sét giảm (
giảm). Hệ số sức chịu tải cũng giảm khi hệ số thể hiện tính không đồng 
nhất của nền sét tăng ( ), tuy nhiên giá trị sức chịu tải nhổ vẫn tăng 
theo sự tăng của hệ số 

• Bằng việc thể hiện các hình vẽ dưới dạng sơ đồ, và bảng biểu, 
kết quả xác định sức chịu tải của tấm neo trong nền sét không đồng 
nhất, không đẳng hướng  có thể được thực hiện nhanh chóng

• Bằng việc áp dụng mô hình ANN với cấu trúc 3
có thể cho kết quả dự đoán sức chịu tải của tấm neo trong nền sét không 
đồng nhất, không đẳng hướng một cách nhanh chóng mà không cần 
phải mô hình tính toán lại. 

• Các kết quả từ mô hình ANN cho kết quả dự đoán sức chịu tải  
của tấm neo trong nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng tương 
đồng với kết quả từ mô phỏng Plaxis. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi trường Đại học Bách Khoa –
ĐHQG HCM trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu sinh viên thuộc chương 
trình Kỹ Sư Tài Năng

Tài liệu tham khảo
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nền sét không đồng nhất không đẳng hướng dựa trên mô hình công thức 
ở Hình 15. Chi tiết về việc thực hiện công thức tính toán ở Hình 15 có 
thể tham thêm trong tài liệu [28, 29]
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theo sự tăng của hệ số 

• Bằng việc thể hiện các hình vẽ dưới dạng sơ đồ, và bảng biểu, 
kết quả xác định sức chịu tải của tấm neo trong nền sét không đồng 
nhất, không đẳng hướng  có thể được thực hiện nhanh chóng

• Bằng việc áp dụng mô hình ANN với cấu trúc 3
có thể cho kết quả dự đoán sức chịu tải của tấm neo trong nền sét không 
đồng nhất, không đẳng hướng một cách nhanh chóng mà không cần 
phải mô hình tính toán lại. 

• Các kết quả từ mô hình ANN cho kết quả dự đoán sức chịu tải  
của tấm neo trong nền sét không đồng nhất, không đẳng hướng tương 
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Xác định hệ số tổn thất thủy lực tại hố ga của tuyến cống thoát nước mưa
Nguyễn Thành Mậu
Khoa KTHT&MT Đô Thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Tổn thất nă ượng
Hệ số tổn thất
Hố ga
Mạng lưới thoát nước mư

Mục tiêu của tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa là để xác định được các thông số kỹ thuật như 
đường kính, độ dốc, vận tốc... cho các đoạn cống và các công trình liên quan với yêu cầu đạt hiệu quả cao 
nhất về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành toàn hệ thống. Để đạt được mục tiêu này, người thiết kế, 
trước hết phải lập và mô phỏng được sát thực nhất những diễn biến thủy lực trên mô hình giống như diễn 
biến của nó ngoài thực địa, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá và điều chỉnh để xác định được một mạng 
ưới tối ưu nhất, đồng thời xây dựng những kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai nhằm kiểm soát, hạn chế rủi 

ro. Một trong những yếu tố để đảm bảo cho công tác tính toán, mô phỏng thủy lực mạng lưới đạt yêu cầu 
là phải xác định được đúng, đủ các loại tổn thất năng lượng dòng chảy. Hiện nay trong tính toán thủy lực 
mạng lưới thoát nước mưa đô thị ở Việt Nam, người thiết kế hoặc cho rằng tổn thất cục bộ tại ga chiếm tỷ 
lệ nhỏ so với tổn thất ma sát dọc tuyến nên bỏ qua hoặc là lấy hệ số tổn thất gần đúng theo những điều kiện 
giả định mà chưa có những cơ sở khoa học rõ ràng để xác định thành phần này và tất nhiên là kết quả tính 
toán, mô phỏng cũng chưa đạt được độ tin cậy cao. Bài báo này đề xuất cơ sở xác định hệ số tổn thất cục 
bộ tại các hố ga để áp dụng trong tính toán, mô phỏng mạng lưới thoát nước mưa.

 ở đầ

Mục tiêu của tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa là để 
xác định được các thông số kỹ thuật như đường kính, độ dốc, vận tốc

các đoạn cống với yêu cầu đạt hiệu quả 
cao nhất về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành toàn hệ thống Để đạt 
được mục tiêu này người thiết kế, trước hết phải lập và mô phỏng 
được sát thực nhất những diễn biến thủy lực giống như
diễn biến của nó ngoài thực địa, sau đó tiến hành , đánh giá 
và điều chỉnh để xác định được một mạng lưới tối ưu nhất, đồng thời 
xây dựng những kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai nhằm kiểm soát,
hạn chế rủi ro

Một trong những yếu tố để đảm bảo 
phỏng thủy lực mạng lưới đạt yêu cầu là phải xác định được đúng, đủ

loại tổn thất năng lượng dòng chảy. Hiện nay trong tính toán thủy 
lực mạng lưới thoát nước mưa đô thị ở Việt Nam, người thiết kế hoặc 
cho rằng tổn thất cục bộ tại ga chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổn thất 
dọc tuyến nên bỏ qua hoặc là lấy hệ số tổn thất gần đúng theo những 
điều kiện giả định mà chưa những cơ sở khoa học để xác 
định thành phần này và tất nhiên là kết quả mô phỏng cũng 
chưa đạt được độ tin cậy Bài báo này đề xuất cơ sở xác định hệ số 
tổn thất cục bộ tại các hố để áp dụng trong tính toán, mô phỏng 
mạng lưới thoát nước mưa.
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 Cơ sở nghiên cứu hệ số tổn thất cục bộ tại hố ga của cống thoát 
nước mưa

Tổn thất năng lượng dòng xảy ra tại hố ga về mặt bản chất là do 
dòng chảy từ trong cống vào ga bị mở rộng, tiếp theo là do sự co hẹp 
dòng chảy từ trong ga cống ra, ngoài ra còn do sự xung đột tác 
động lẫn nhau giữa các dòng chảy trong nội bộ ga

Để nghiên cứu, chúng ta x ổn thất năng lượng dòng chảy
xảy ra tại một hố ga thoát nước trong trường hợp chảy có áp được thể 
hiện như Hình 1 sau đây:

Mô tả tổn thất năng lượng dòng chảy xảy ra tại ga cống thoát nước

EGL là đường năng lượng toàn phần của dòng chảy 
qua ga, trùng với mực nước trong ga; H tổng tổn thất thủy lực của 
dòng chảy qua ga, chủ yếu là xảy ra tại cửa cống thượng lưu (Cống 

cửa cống hạ lưu (Cống ra) của ga
Cơ sở xác định tổn thất cục bộ H

𝐻𝐻𝑔𝑔 = 𝜁𝜁𝑔𝑔.
𝑣𝑣2

2𝑔𝑔
Trong đó:
 là hệ số tổn thất cục bộ xảy ra tại ga cống, phụ thuộc rất nhiều yếu 

tố như: kích thước cống, ga, vận tốc dòng chảy, góc chuyển hướng, 
mực nước giữa cống thượng lưu và cống hạ lưu...

là vận tốc dòng chảy trong cống hạ lưu tại mặt cắt ngay sau khi ra 
tổn thất (Mặt cắt 2

Từ công thức (1) chúng ta thấy rằng mấu chốt cần nghiên cứu 
hệ số tổn thất cục bộ  điều kiện biên tương ứng với 

những trường hợp xảy ra trên mạng lưới.

 Xác định hệ số tổn thất cục bộ tại hố ga của cống thoát nước

Để xác hệ số tổn thất cục bộ tại ga  giả đề xuất sử dụng kết 
quả nghiên cứu của Cơ quan quản lý đường cao tốc liên bang
Mỹ. Phương pháp luận của nghiên cứu này là xây dựng một công thức 
chung áp dụng được cho tất cả các trường hợp cơ bản xảy ra bằng cách 
sử dụng một hệ số tổn thất ban đầu  nhân với các hệ số hiệu chỉnh C
tương ứng cho các điều kiện biên ảnh hưởng. Tức là:

 

Trong đó
 : là hệ số tổn thất ban đầu

𝜁𝜁0 = 0,1. 𝑏𝑏𝐷𝐷0 . (1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃) + 1,4. ( 𝑏𝑏
𝐷𝐷0
)
0.15

. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃

Với: 
là đường kính tiết diện ngang của hố ga (Xem tiết diện hố ga là 

là đường kính cống ra, (m);
 là góc hợp bởi hướng cống vào và cống ra tại ga (Xem sơ đồ 2).

Mô tả quan hệ giữa hướng cống vào và cống ra tại ga

: là hệ số hiệu chỉnh đường kính cống (Chỉ áp dụng cho dòng chảy 

𝐶𝐶𝐷𝐷 = (𝐷𝐷0𝐷𝐷𝑖𝑖
)
3

Với: 
là đường kính cống ra, (m);
là đường kính cống vào, (m). được tính bằng công thức (4)

tỷ lệ độ sâu mực nước trong ga với đường kính cống ra, (d lớn 
hơn được lấy bằng 1

Mô tả độ sâu mực nước trong ga

Hệ số hiệu chỉnh về độ sâu dòng chảy
𝐶𝐶𝑑𝑑 = 0,5. (𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝐷𝐷0

)
0,6

Với: 
là độ sâu mực nước trong ga, (m);

là đường kính cống ra, (m). chỉ có ý nghĩa trong các trường hợp 
dòng chảy vào ga dạng tự do hoặc áp suất thấp ở mức d nhỏ hơn 

rường hợp tỷ lệ này lớn hơn 3,2 thì được lấy bằng 1. 
: Hệ số hiệu chỉnh tương đối giữa dòng chảy trong cống đến đang 

xét tổn thất và cống ra được xác định bằng công thức
𝐶𝐶𝑄𝑄 = (1 − 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜃𝜃). (1 − 𝑄𝑄𝑖𝑖

𝑄𝑄0
)
0,75

+ 1
Với: 
 là góc hợp bởi hướng cống vào đang xét thứ i và hướng cống ra 

tại ga;
là lưu lượng của cống vào đang xét thứ i
là lưu lượng của cống ra, (m
Qua công thức ( ) thấy rằng trường hợp tại ga chỉ có một cống 

đến và một cống đi thì Q hệ số C . Ngoài ra trường hợp

*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày 1 , sửa xong ngày /01/2022, chấp nhận đăng 26/05/2022

Xác định hệ số tổn thất thủy lực tại hố ga của tuyến cống thoát nước mưa
Nguyễn Thành Mậu
Khoa KTHT&MT Đô Thị, Đại học Kiến trúc Hà Nội

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Tổn thất nă ượng
Hệ số tổn thất
Hố ga
Mạng lưới thoát nước mư

Mục tiêu của tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa là để xác định được các thông số kỹ thuật như 
đường kính, độ dốc, vận tốc... cho các đoạn cống và các công trình liên quan với yêu cầu đạt hiệu quả cao 
nhất về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành toàn hệ thống. Để đạt được mục tiêu này, người thiết kế, 
trước hết phải lập và mô phỏng được sát thực nhất những diễn biến thủy lực trên mô hình giống như diễn 
biến của nó ngoài thực địa, sau đó tiến hành phân tích, đánh giá và điều chỉnh để xác định được một mạng 
ưới tối ưu nhất, đồng thời xây dựng những kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai nhằm kiểm soát, hạn chế rủi 

ro. Một trong những yếu tố để đảm bảo cho công tác tính toán, mô phỏng thủy lực mạng lưới đạt yêu cầu 
là phải xác định được đúng, đủ các loại tổn thất năng lượng dòng chảy. Hiện nay trong tính toán thủy lực 
mạng lưới thoát nước mưa đô thị ở Việt Nam, người thiết kế hoặc cho rằng tổn thất cục bộ tại ga chiếm tỷ 
lệ nhỏ so với tổn thất ma sát dọc tuyến nên bỏ qua hoặc là lấy hệ số tổn thất gần đúng theo những điều kiện 
giả định mà chưa có những cơ sở khoa học rõ ràng để xác định thành phần này và tất nhiên là kết quả tính 
toán, mô phỏng cũng chưa đạt được độ tin cậy cao. Bài báo này đề xuất cơ sở xác định hệ số tổn thất cục 
bộ tại các hố ga để áp dụng trong tính toán, mô phỏng mạng lưới thoát nước mưa.

 ở đầ

Mục tiêu của tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước mưa là để 
xác định được các thông số kỹ thuật như đường kính, độ dốc, vận tốc

các đoạn cống với yêu cầu đạt hiệu quả 
cao nhất về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành toàn hệ thống Để đạt 
được mục tiêu này người thiết kế, trước hết phải lập và mô phỏng 
được sát thực nhất những diễn biến thủy lực giống như
diễn biến của nó ngoài thực địa, sau đó tiến hành , đánh giá 
và điều chỉnh để xác định được một mạng lưới tối ưu nhất, đồng thời 
xây dựng những kịch bản sẽ xảy ra trong tương lai nhằm kiểm soát,
hạn chế rủi ro

Một trong những yếu tố để đảm bảo 
phỏng thủy lực mạng lưới đạt yêu cầu là phải xác định được đúng, đủ

loại tổn thất năng lượng dòng chảy. Hiện nay trong tính toán thủy 
lực mạng lưới thoát nước mưa đô thị ở Việt Nam, người thiết kế hoặc 
cho rằng tổn thất cục bộ tại ga chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổn thất 
dọc tuyến nên bỏ qua hoặc là lấy hệ số tổn thất gần đúng theo những 
điều kiện giả định mà chưa những cơ sở khoa học để xác 
định thành phần này và tất nhiên là kết quả mô phỏng cũng 
chưa đạt được độ tin cậy Bài báo này đề xuất cơ sở xác định hệ số 
tổn thất cục bộ tại các hố để áp dụng trong tính toán, mô phỏng 
mạng lưới thoát nước mưa.
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 , tức là cống đang xét thứ i và cống ra thẳng nhau thì hệ 
số C

: là hệ số hiệu chỉnh tác động của dòng chảy trong cống nhánh
đến dòng chảy trong cống chính, được xác định bằng công thức:

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 1 + 0,2. ( ℎ
𝐷𝐷0
) . (1−𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝐷𝐷0

)
Với: 

khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mực nước 
cống nhánh đến tâm của cống
là độ sâu mực nước trong

: là đường kính cống ra, (m);
Hệ số hiệu chỉnh chỉ áp dụng khi h . Nếu không, giá trị của 

bằng 1,0.
: Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào dẫn trong ga

Bảng 1. Hệ số hiệu chỉnh 

Kiểu lòng dẫn Hệ số hiệu chỉnh
Chảy có áp Chảy không áp

Đáy ga phẳng hoặc có phần 
lõm chứa cặn
Lòng dẫn trong ga bằng ½ 
đường kính
Lòng dẫn trong ga bằng  
đường kính
Ghi chú: Chảy có áp khi: d ≥ 3,2; Chảy không áp khi d ≤ 1

Lưu ý: Để áp dụng được các công thức (4), (5), (7) độ sâu mực nước 
hố ban đầu được lấy gần đúng bằng khoảng cách theo 

phương thẳng đứng tính từ đường EGL tại mặt cắt 1 1 (Theo sơ đồ 1) 
của cống vào đến đáy cống ra, sau đó tính lặp theo phương pháp gần 
đúng dần để xác định được giá trị đúng.

ở bước thiết kế sơ bộ có thể lấy hệ số  theo các kết quả 
thực nghiệm như sau:

Bảng 2. Hệ số tổn thất theo thực nghiệm
Cấu trúc tại hố ga Hệ số tổn thất 

Cống vào thẳng góc với cống ra
Cống vào hợp với cống ra 1 góc

 Kết quả và thảo luận

Số lượng ga trong một tuyến thoát nước mưa từ đầu tuyến đến 
cửa xả thường khá nhiều nên ổng tổn thất năng lượng dòng chảy cục bộ 
tại các hố ga sẽ chiếm một tỷ lệ đáng kể so với tổn thất do ma sát ảnh 
hưởng đến khả năng tiêu thoát, nhất là trong điều kiện mực nước tai cửa 
xả dâng cao. Điều này, nếu bị bỏ qua hoặc thực hiện theo những số liệu 
sơ bộ ẽ làm sai lệch kết quả tính toán, mô phỏng và cuối cùng là ảnh 
hưởng đến hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống 
nên cần phải được tính toán đầy đủ, có cơ sở khoa học.

Sử dụng các công thức từ (1) đến (7) đề xuất trên đây làm cơ sở
tính toán tổn thất thủy lực cục bộ tại ga trong mạng lưới thoát nước
mưa, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển để có thể hoàn thiện và 
giải quyết được nhiều điều kiện biên hơn. 
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày 1 , sửa xong ngày /2022, chấp nhận đăng 26/05/2022

Hiệu quả của phương pháp gia cố nền đất 
bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm

ạ Văn Phấ
Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy Lợi

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Gia cố nền đất

tải nén trước
Bấc thấm

Xây dựng các công trình trên nền đất yếu chưa được xử lý có thể gây ra những thảm họa lớn như kết cấu 
có thể bị phá hỏng cục bộ hoặc hoàn toàn do các điều kiện biến dạng không thỏa mãn: Lún hoặc 

lún lệch quá lớn do nền đất yếu, sức chịu tải bé. Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải là một trong những 
ải pháp xử lý nền đất yếu phổ biến được áp dụng rộng rãi hiện nay, thúc đẩy nhanh quá trình cố kết nền 

đất, sớm đạt được độ lún theo yêu cầu, phát huy tối đa cường độ và khả năng chịu tải của nền đất, tạo ra 
giá trị vô cùng to lớn cho những dự án tầm cỡ quốc gia.

Đặ ấn đề

Ngày nay gia cố nền đất yếu đã trở nên rất quan trọng trong các 
ngành công nghiệp trọng yếu của quốc gia. Các công trình xây dựng 
lớn có thể coi là tiêu chuẩn đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc 
gia. Một trong những công việc quan trọng đầu tiên của dự án là lựa 
chọn và chuẩn bị khu đất phù hợp để có thể tiến hành xây dựng công 
trình đó. Do những hạn chế về quỹ đất sử dụng cho các dự án nên 
việc sử dụng các vùng đất yếu sau khi đã được gia cố nền đất là 
phương án tối ưu để giải quyết vấn đề nà

Xây dựng các công trình trên nền đất yếu chưa được xử lý có 
thể gây ra những thảm họa lớn như lún sụt nền móng thậm chí sập đổ 
toàn bộ công trình. 

Ngoài ra công tác xử lý môi sinh tại các bãi chôn lấp rác do 
nước ngầm lan vào đất gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường 
đất, nước của cả một vùng rộng lớn, việc xử lý rất tốn kém nên cần 
đưa vào ứng dụng hiệu quả các phương pháp xử lý mới. 

Nền đất yếu thường là đất có: trọng lượng riêng nhỏ (γ < 
), cường độ chịu cắt nhỏ (góc ma sát trong φ , lực 

), đất lún nhiều do tải trọng, đất ở trạng thái 
rỗng xốp, ứ nhão, khả năng chịu lực nhỏ, …

Xử lý nền đất yếu nhằm mục đích làm tăng sức chịu tải trọng của 
nền đất, cải thiện một số tính chất cơ lý của nền đất yếu như: giảm hệ 
ố rỗng, giảm tính nén lún, tăng dộ chặt, tăng trị số modun biến dạng, 

tăng cường độ chống cắt của đất.
Phương pháp cải tạo đất nền: Đất nền sẽ được cải thiện khi cải 

thiện các thông số như φ, γ, c, K (độ chặt), biến đất yếu thành đất tốt.

Hậu quả khi xây dựng công trình trên nền đất yếu.

ảng 1 Chỉ tiêu, đặc tính của nền đất yếu.
Chỉ tiêu, 
loại đất

Trọng lượng riêng γ 
φ (độ)

Lực dính c Mô đun tổng biến 
dạng E

Hệ số rỗng Độ sệt B Chỉ số SPT N Sức kháng 
mũi q

Đất sét
Đất cát bụi

Đất có trọng lượng 
riêng nhỏ Cường độ chịu cắt nhỏ Đất lún nhiều do 

tải trọng
Đất ở trạng rỗng xốp, ứ 

nước, nhão Đất yếu, khả năng chịu lực nhỏ

Đặc tính của nền đất yếu

 , tức là cống đang xét thứ i và cống ra thẳng nhau thì hệ 
số C

: là hệ số hiệu chỉnh tác động của dòng chảy trong cống nhánh
đến dòng chảy trong cống chính, được xác định bằng công thức:

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 1 + 0,2. ( ℎ
𝐷𝐷0
) . (1−𝑑𝑑ℎ𝑜𝑜𝐷𝐷0

)
Với: 

khoảng cách theo phương thẳng đứng tính từ cao độ mực nước 
cống nhánh đến tâm của cống
là độ sâu mực nước trong

: là đường kính cống ra, (m);
Hệ số hiệu chỉnh chỉ áp dụng khi h . Nếu không, giá trị của 

bằng 1,0.
: Hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc vào dẫn trong ga

Bảng 1. Hệ số hiệu chỉnh 

Kiểu lòng dẫn Hệ số hiệu chỉnh
Chảy có áp Chảy không áp

Đáy ga phẳng hoặc có phần 
lõm chứa cặn
Lòng dẫn trong ga bằng ½ 
đường kính
Lòng dẫn trong ga bằng  
đường kính
Ghi chú: Chảy có áp khi: d ≥ 3,2; Chảy không áp khi d ≤ 1

Lưu ý: Để áp dụng được các công thức (4), (5), (7) độ sâu mực nước 
hố ban đầu được lấy gần đúng bằng khoảng cách theo 

phương thẳng đứng tính từ đường EGL tại mặt cắt 1 1 (Theo sơ đồ 1) 
của cống vào đến đáy cống ra, sau đó tính lặp theo phương pháp gần 
đúng dần để xác định được giá trị đúng.

ở bước thiết kế sơ bộ có thể lấy hệ số  theo các kết quả 
thực nghiệm như sau:

Bảng 2. Hệ số tổn thất theo thực nghiệm
Cấu trúc tại hố ga Hệ số tổn thất 

Cống vào thẳng góc với cống ra
Cống vào hợp với cống ra 1 góc

 Kết quả và thảo luận

Số lượng ga trong một tuyến thoát nước mưa từ đầu tuyến đến 
cửa xả thường khá nhiều nên ổng tổn thất năng lượng dòng chảy cục bộ 
tại các hố ga sẽ chiếm một tỷ lệ đáng kể so với tổn thất do ma sát ảnh 
hưởng đến khả năng tiêu thoát, nhất là trong điều kiện mực nước tai cửa 
xả dâng cao. Điều này, nếu bị bỏ qua hoặc thực hiện theo những số liệu 
sơ bộ ẽ làm sai lệch kết quả tính toán, mô phỏng và cuối cùng là ảnh 
hưởng đến hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống 
nên cần phải được tính toán đầy đủ, có cơ sở khoa học.

Sử dụng các công thức từ (1) đến (7) đề xuất trên đây làm cơ sở
tính toán tổn thất thủy lực cục bộ tại ga trong mạng lưới thoát nước
mưa, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phát triển để có thể hoàn thiện và 
giải quyết được nhiều điều kiện biên hơn. 
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ảng 2 Phương pháp cải tạo nền đất yếu  

Đất yếu Đất có trọng 
lượng riêng nhỏ Cường độ chịu cắt nhỏ Đất lún nhiều do tải trọng Đất ở trạng rỗng xốp, ứ 

nước, nhão
Đất yếu, khả năng 

chịu lực nhỏ
Cải thiện một vài thông số, các thông số còn lại sẽ được cải thiện theo

Đất tốt Đất có trọng 
lượng riêng lớn Cường độ chịu cắt lớn Đất lún ít do tải trọng Đất ở trạng rỗng đặc 

hắc, ít nước, cứng
Đất tốt, khả năng chịu 

lực lớn

Việc lựa chọn các phương pháp gia cố nền đất yếu dựa trên các 
yếu tố:
+ Tình trạng nền đất
+ Chủng loại và thành phần cấu tạo đất
+ Điều kiện thi công
+ Loại hình kết cấu bên trên
+ Tiến độ và chi phí xây dựng.

Sự lựa chọn phương pháp gia cố nền phù hợp bao gồm với các 
biện pháp như thay thế lớ đất yếu, đầm nén, hút nước ra khỏi đất và 
cố kết nền đất bằng hóa chất, …

Bài báo này sẽ giới thiệu về hiệu quả của phương pháp gia cố 
nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm. 

Phương pháp gia cố nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp 
bấc thấ

Nguyên lý của phương pháp này là đưa vào nền đất yếu các bấc 
thấm để rút ngắn chiều dài đường thấm, sau đó sử dụng tải trọng đắp 
để gây gia tăng áp lực nước lỗ rỗng trong đất yếu và đẩy nước lỗ rỗng 
đi theo các bấc thấm lên phía trên mặt à thoát ra ngoài. Nhờ đó tốc 
độ cố kết của đất nền được tăng lên nhiều lần và làm cho nền đất đạt 
độ lún quy định trong thờ

Chất tải trọng kết hợp bấc thấm để thoát nước

2.2. Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng

Ưu điểm
+ Giải pháp có chi phí tổng thể thấp;
+ Tốc độ thi công căm bấc thấm rất nhanh;
+ Bấc thấm được sản xuất công nghiệp nên giá thành rẻ, độ tin cậy 
cao, ít nguy cơ đứt gãy trong quá trình thi công cũng như vận hành;
+ Thiết bị thi công và công tác quản lý chất lượng trong thi công đơn giản;
+ Độ ồn và độ rung trong thi công nhỏ.
+ Thân thiện với môi trường.

b. Nhược điểm: 
Tốc độ thi công cắm bấc thấm rất nhanh; tuy nhiên cần thời gian 

để nền cố kết dưới tác dụng của tải trọng gia tải;
+ Cần huy động vật liệu đắp gia tải, đắp bù lún, và bệ phản áp (nếu cần).
+ Chiếm dụng không gian thi công để đắp gia tải và bệ phản áp.

ệu quả thoát nước có thể giảm theo thời gian do hiện tượng gãy 
gập của bấc thấm hoặc do các hạt mịn làm tắc nghẽn đường thoát nước.

. Phạm vi áp dụng
+ Thích hợp với đất có tính thấm nhỏ (đất dính/ đất sét yếu), đặc 
biệt hiệu quả khi nền đất dính có chứa một lớp mỏng cát.
+ Chiều sâu xử lý hiệu quả thường dưới 20

Gia cố nền đất yếu bảng bấc 
thấm thoát nước)

a. Vật liệu thi công
Bấc thấm đứng (PVD): phải có hai bộ phận lõi và vỏ lọc. Vỏ lọc bằng 

vải địa kỹ thuật không dệt phải vừa có hệ số thấm cao hơn hệ số thấm 
của đất kề nó 3 10 lần, nhưng vẫn ngăn được các hạt nhỏ chui qua
+ Vỏ v của bấc thấm phải đảm bảo không bị vỡ khi chịu ứng 
suất trong quá trình vận chuyển và đặt thiết bị.
+ Vỏ lọc bấc thấm phải đạt được các yêu cầu sau: Kích thước lỗ vỏ lọc 
của bấc thấm O  µm. Hệ số thấm của vỏ lọc Kvỏ lọc≥

ấc thấm phải có các chỉ tiêu cơ lý như dưới đây: cường độ chịu kéo 
(cặp hết chiều rộng bấc thấm) không dưới 1,6 kN; độ giãn dài (cặp hết 
chiều rộng bấc thấm): > 20 %; độ giãn dài với lực 0,5 kN  < 10 %; khả 
năng thoát nước với áp lực 10 với gradien thủy lực I = 0,

/sec; khả năng thoát nước với áp lực 300 với 
gradien thủy lực I=0,5 là: (60 

Thoát nước trên bề mặt:
+ Vật liệu truyền thống: Cát thoát nước hạt trung đến hạt thô
+ Vật liệu thay thế: Bấc thấm ngang, ống lọc ngang, …
+ Rãnh đá kết hợp giếng bơm thoát nước: áp dụng cho các khu vực 
xử lý nền tương đối rộng lớn khi mà nước không thể tự thoát ra ngoài

. Phương pháp bấc thấm thoát nước
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bước thi công chính
Tạo mặt bằng thi công
Lắp đặt thiết bị quan trắc
Thi công lớp thoát nước ngang bằng cát (lựa chọn 1)
Thi công cắm bấc thấm
Thi công lớp thoát nước ngang bằng bấc thấm ngang kết hợp rãnh 

thoát nước và giếng thu nước (lựa chọ
Đắp vật liệu gia tải theo thiết kế
Phân tích số liệu quan trắc và đánh giá độ cố kết 
Dỡ tải
Hoàn thiện công tác xử lý nền

* Cụ thể bước Thi công cắm bấc thấ
Thiết bị thi công có các đặc trưng kỹ thuật sau: 

+ Trục tâm để lắp đặt bấc thấm c tiết diện 60mm x 120 mm, dọc 
trục có vạch chia đến cm để theo dõi chiều sâu ấn bấc và phải có dây 
dọi hoặc thiết bị con lắc để thường xuyên kiểm tra được độ thẳng 
đứng.
+ Máy phải có lực ấn đủ lớn để cắm bấc thấm đến độ sâu thiết kế.
+ Tốc độ ấn lớn nhất
+ Tốc độ kéo lên lớn nhất 105
+ Chiều sâu lớn nhất: đạt được độ sâu đặt bấc thấm theo yêu cầu 
thiết kế.
+ Máy phải bảo đảm vững chắc, ổn định khi làm việc trong mọi điều 
kiện có thể.
+ Máy phải có đủ bộ phận, thiết bị điều chỉnh tốc độ ấn bấc và rút 
cọc tiêm lên mà không làm tổn hại tới đất tự nhiên và với bấc thấm.

Thi công thí điểm đạt yêu cầu theo thiết kế
Tiến hành thi công đại trà:

+ Định vị tất cả các điểm sẽ phải cắm bấc thấm.
+ Đưa máy ấn bấc thấm vào vị trí.
+ Lắp bấc thấm v rục tâm và điều khiển máy đưa đầu trục tâm 
đến vị trí đặt bấc.
+ Gắn đầu neo vào bấc thấm với chiều dài bấc được gấp lại tối thiểu 

cm và được ghim bằng ghim thép.
+ Ấn trục tâm đã được lắp bấc thấm đến độ sâu thiết kế với tốc độ đều 
trong phạm vi – m/giây. Sau khi cắm bấc thấm xong, kéo trục 
tâm lên (lúc này đầu neo sẽ giữ bấc thấm lại trong đất); khi trục tâm 
được kéo lên hết, dùng kéo cắt đứt bấc thấm sao cho còn lại 20 cm đầu 
bấc nhô lên trên lớp đệm và di chuyển sang vị trí tiếp theo.

Thi công bấc thấm

ệ ả ủa phương pháp
3.1. Ổn định nền móng

Công tác ổn định nền móng sử dụng phương pháp bấc thấm 
ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Những địa tầng phức tạp của đất như vùng đồng bằng sông 
Cửu Long, nền đất yếu hoặc rất yếu gồm các lớp bùn sét hữu cơ hay 
bùn sét có thể dày đến trên 30m, thường có những túi nước, nền 
móng của nó vô cùng bất ổn, để xây dựng công trình cầu cảng và các 

có tải trọng lớn trên những vùng đất này đòi hỏi xử lý ổn 
định nền móng trong một thời gian ngắn, chỉ có bấc thấm đứng mới 
có thể đáp ứng các yêu cầu này.

Qua kết quả của các công trình đã xử lý bằng phương pháp 
này, độ ổn định của nền sau xử lý đạt từ 90 đến 95% 

Xử lý môi trường và cải tạo đất

Bấc thấm đứng và cấc thấm ngang cũng được ứng dụng trong 
công tác xử lý môi sinh, thông thường các bãi chôn lấp rác dùng màng 
chống thấm HDPE hoặc LDPE làm lớp bọc phân cách, qua thời gian bị 
tác động của địa tầng bên dưới bị xuyên thủng hoặc những áp lực từ 
các túi rác bung vỡ.

Nước mạch ngầm của nó lan vào đất gây ô nhiễm nghiêm 
trọng đến nguồn nước cho một vùng rộng lớn, việc xử lý này rất tốn 
kém nhưng cũng khá hiệu quả bằng phương pháp bấc thấm kết hợp 

Vì không phải xây dựng công trình trên nền móng của nó, do 
đó không có một áp lực gia tải nào được thực hiện trên bề mặt, công 
tác cải tạo môi sinh là hút nước bị ô nhiễm trong đất và trả lại tính 
vốn có của đất trước đó.

Một cải tạo đất bằng phương pháp bấc thấm kết 
hợp hút chân không

ảng 2 Phương pháp cải tạo nền đất yếu  

Đất yếu Đất có trọng 
lượng riêng nhỏ Cường độ chịu cắt nhỏ Đất lún nhiều do tải trọng Đất ở trạng rỗng xốp, ứ 

nước, nhão
Đất yếu, khả năng 

chịu lực nhỏ
Cải thiện một vài thông số, các thông số còn lại sẽ được cải thiện theo

Đất tốt Đất có trọng 
lượng riêng lớn Cường độ chịu cắt lớn Đất lún ít do tải trọng Đất ở trạng rỗng đặc 

hắc, ít nước, cứng
Đất tốt, khả năng chịu 

lực lớn

Việc lựa chọn các phương pháp gia cố nền đất yếu dựa trên các 
yếu tố:
+ Tình trạng nền đất
+ Chủng loại và thành phần cấu tạo đất
+ Điều kiện thi công
+ Loại hình kết cấu bên trên
+ Tiến độ và chi phí xây dựng.

Sự lựa chọn phương pháp gia cố nền phù hợp bao gồm với các 
biện pháp như thay thế lớ đất yếu, đầm nén, hút nước ra khỏi đất và 
cố kết nền đất bằng hóa chất, …

Bài báo này sẽ giới thiệu về hiệu quả của phương pháp gia cố 
nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm. 

Phương pháp gia cố nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp 
bấc thấ

Nguyên lý của phương pháp này là đưa vào nền đất yếu các bấc 
thấm để rút ngắn chiều dài đường thấm, sau đó sử dụng tải trọng đắp 
để gây gia tăng áp lực nước lỗ rỗng trong đất yếu và đẩy nước lỗ rỗng 
đi theo các bấc thấm lên phía trên mặt à thoát ra ngoài. Nhờ đó tốc 
độ cố kết của đất nền được tăng lên nhiều lần và làm cho nền đất đạt 
độ lún quy định trong thờ

Chất tải trọng kết hợp bấc thấm để thoát nước

2.2. Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng

Ưu điểm
+ Giải pháp có chi phí tổng thể thấp;
+ Tốc độ thi công căm bấc thấm rất nhanh;
+ Bấc thấm được sản xuất công nghiệp nên giá thành rẻ, độ tin cậy 
cao, ít nguy cơ đứt gãy trong quá trình thi công cũng như vận hành;
+ Thiết bị thi công và công tác quản lý chất lượng trong thi công đơn giản;
+ Độ ồn và độ rung trong thi công nhỏ.
+ Thân thiện với môi trường.

b. Nhược điểm: 
Tốc độ thi công cắm bấc thấm rất nhanh; tuy nhiên cần thời gian 

để nền cố kết dưới tác dụng của tải trọng gia tải;
+ Cần huy động vật liệu đắp gia tải, đắp bù lún, và bệ phản áp (nếu cần).
+ Chiếm dụng không gian thi công để đắp gia tải và bệ phản áp.

ệu quả thoát nước có thể giảm theo thời gian do hiện tượng gãy 
gập của bấc thấm hoặc do các hạt mịn làm tắc nghẽn đường thoát nước.

. Phạm vi áp dụng
+ Thích hợp với đất có tính thấm nhỏ (đất dính/ đất sét yếu), đặc 
biệt hiệu quả khi nền đất dính có chứa một lớp mỏng cát.
+ Chiều sâu xử lý hiệu quả thường dưới 20

Gia cố nền đất yếu bảng bấc 
thấm thoát nước)

a. Vật liệu thi công
Bấc thấm đứng (PVD): phải có hai bộ phận lõi và vỏ lọc. Vỏ lọc bằng 

vải địa kỹ thuật không dệt phải vừa có hệ số thấm cao hơn hệ số thấm 
của đất kề nó 3 10 lần, nhưng vẫn ngăn được các hạt nhỏ chui qua
+ Vỏ v của bấc thấm phải đảm bảo không bị vỡ khi chịu ứng 
suất trong quá trình vận chuyển và đặt thiết bị.
+ Vỏ lọc bấc thấm phải đạt được các yêu cầu sau: Kích thước lỗ vỏ lọc 
của bấc thấm O  µm. Hệ số thấm của vỏ lọc Kvỏ lọc≥

ấc thấm phải có các chỉ tiêu cơ lý như dưới đây: cường độ chịu kéo 
(cặp hết chiều rộng bấc thấm) không dưới 1,6 kN; độ giãn dài (cặp hết 
chiều rộng bấc thấm): > 20 %; độ giãn dài với lực 0,5 kN  < 10 %; khả 
năng thoát nước với áp lực 10 với gradien thủy lực I = 0,

/sec; khả năng thoát nước với áp lực 300 với 
gradien thủy lực I=0,5 là: (60 

Thoát nước trên bề mặt:
+ Vật liệu truyền thống: Cát thoát nước hạt trung đến hạt thô
+ Vật liệu thay thế: Bấc thấm ngang, ống lọc ngang, …
+ Rãnh đá kết hợp giếng bơm thoát nước: áp dụng cho các khu vực 
xử lý nền tương đối rộng lớn khi mà nước không thể tự thoát ra ngoài

. Phương pháp bấc thấm thoát nước
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Kết luận

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải là một trong những giải 
pháp xử lý nền đất yếu phổ biến được áp dụng rộng rãi hiện nay, thúc 
đẩy nhanh quá trình cố kết nền đất, sớm đạt được độ lú
cầu, phát huy tối đa cường độ và khả năng chịu tải của nền đất, tạo ra 
giá trị vô cùng to lớn cho những dự án tầm cỡ quốc gia.

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải và có thể kết hợp thêm hút 
chân không là một giải pháp mới trong công tác xử lý môi sinh và cải 
tạo đất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp rác.

Tài liệu tham khảo

 ộ ậ ả ả ế ế ền đườ
đắp trên đấ ế

 ầ ễ ế ế ử ền đườ g trên đấ ế
ấ ấ , Đạ ọ

 ầ ộ ền đấ ế Đạ ọ ố
ố ồ

 án, Nguyễn Thiên Giang (2009), Giải pháp bấc thấm ngang thay lớp 
cát đệm trong việc xử lý đất yếu bằng bấc thấm đứng kết hợp gia tải, Tạp chí 

 Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước.
 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân 

dựng các công trình giao thông 
công và nghiệm thu
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng 26/05/2022

ứ ế ạ ấ ả
ấ ủ ất màu Metyl dacam dướ ế ạ

ấ
Tạ Ngọc Dũng Nguyễn Thị Tuyết Mai Lưu Thị Hồng ạ Huỳnh Đăng Chính
Viện Kỹ thuật hoá học, Trường đại học Bách khoa Hà Nội Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Viện Vật liệu xây dựng, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

ựng, Trường đạ ọ ế ộ Km 10, Đườ ễ ậ ộ
TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Chất xúc tác quang
Cấu trúc dị thể

Chiếu rọi ánh sáng nhìn thấy

Vật liệu xúc tác quang dị thể nano được chế tạo theo phương pháp thủy nhiệt. Tỷ lệ 
mol của Ti được tính toán thay đổi là 10, 30 và 50 % mol (so với số mol của Cu ) tương ứng. Các 
phương pháp được sử dụng để nghiên cứu các tính chất của vật liệu bao gồm: XRD, phổ Raman, SEM và 
phổ UV Vis rắn. Tính chất xúc tác quang phân hủy chất màu metyl dacam (MO) của vật liệu chế tạo được 
khảo sát dưới chiếu xạ ánh sáng nhìn thấy của đèn Osram (250W). Các mẫu nanocomposit C đều 
có các tinh thể hình cầu TiO pha anata, mịn bao quanh các tinh thể khối bát diện Cu O. Kích thước của 
các hạt octahedra  500 nm, Kích thước của hạt TiO2 <50 80 nm. Khe trống của các mẫu 

là tăng dần 2,47, 2,67, 2,82 eV. Các mẫu đều có tính 
chất xúc tác quang phân hủy chất màu MO trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Hiệu suất phân hủy MO cao 
nhất là 92 % sau 40 phút chiếu sáng là của mẫu Cu



ớ ệ

ệ ầ ề ệ ắ ụ ả ễ
môi trường ngày càng tăng. Để đáp ứ ữ ầ ệ

ển đổ ằ ử ụng năng lượ ặ ờ ề
năng lớ ở ặ ờ ấ ồn năng lượ ữ ệ

ả ạ ệ Trong đó, quang xúc tác dự ấ ẫ
luôn thu hút đượ ự chú ý như là mộ ệ “xanh” cho việ ử

ạ ồn nướ ạ ằng năng lượ ặ
ờ ố đó, chấ ẫ đã chứ ỏ đượ ộ
ấ ệ ờ ự ề ấ ữu cơ [

có nhược điểm là có độ ộ ấ

tương đố ớ ỉ ớ ạ ữ ứ ụ
đượ ở ử ạ  Để ắ ục nhượ
điể ấ ẫ ấ ẹ đã nhận đượ ự

ữ ứ ứ ụ ử ụng đượ
ủ ồ ấy. Oxit đồ ộ ữ

ấ ẫn có độ ộ ấ ẹ ố
đã đượ ử ụ ữ ứ ụ ả ế ặ ờ
quang xúc tác,… Tuy vậ O cũng có nhữ ặ ạ ế ộ ại đó 

ự ạt động như những điệ ự ắ ạ ự ổ ợp điệ
ế ủ ạt mang điệ Đây là 

ế ố ạ ế ệ ả ệ ệ ả ủ
ề ệ đã đưa ra ện pháp để ắ ụ ững nhượ

Kết luận

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải là một trong những giải 
pháp xử lý nền đất yếu phổ biến được áp dụng rộng rãi hiện nay, thúc 
đẩy nhanh quá trình cố kết nền đất, sớm đạt được độ lú
cầu, phát huy tối đa cường độ và khả năng chịu tải của nền đất, tạo ra 
giá trị vô cùng to lớn cho những dự án tầm cỡ quốc gia.

Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải và có thể kết hợp thêm hút 
chân không là một giải pháp mới trong công tác xử lý môi sinh và cải 
tạo đất, đặc biệt tại các bãi chôn lấp rác.

Tài liệu tham khảo

 ộ ậ ả ả ế ế ền đườ
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ấ ấ , Đạ ọ

 ầ ộ ền đấ ế Đạ ọ ố
ố ồ

 án, Nguyễn Thiên Giang (2009), Giải pháp bấc thấm ngang thay lớp 
cát đệm trong việc xử lý đất yếu bằng bấc thấm đứng kết hợp gia tải, Tạp chí 

 Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước.
 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân 

dựng các công trình giao thông 
công và nghiệm thu
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điểm này như: giảm kích thướ ạ ủ ậ ệu đơn pha 

O, ZnO…[ ạ ậ ệu đơn ở
ủ ạ ặ ế ạ ậ ệ ồ ự
ế ợ ủ ặ ậ ệu pha đơn [ ụ ằ
ảm năng lượ ấ ả ối đa sự ế ợ

điệ ủ ậ ệ ế ừ đó có thể ẽ
tăng hiệ ả ặ ữ ứ ụ
ủ ậ ệ ẫn kích thích đượ ấ

ớ ữ ứu này đã tiế
ứ ế ạ ậ ệ ớ ự ạ

ủ ở ỷ ệ % theo phương 
ủ ệt. Đánh giá khả năng xúc tác quang củ ậ ệ ế ạ

ủ ấ ữu cơ metyldacam (MO) dướ ế ạ
ấ

ự ệ
ấ

ấ ử ụ ứ đề ở ạ ế
ầ ả ế ổ ồ Đồ

China); nướ ấ ầ

ế ạ ậ ệ

ộ ị ỗ ợ ồ đồ
0,1M đượ ộ ẫ ỉ ệ

ị ỗ ợ ạ ị ỗ ợp đượ
ấ ộn đồng đề ấ ừ ở ốc độ không đổ

ắt đầ ệt đế ệt độ ữ ệt độ
ổn đị ị ỗ ợ ồ
tetraisopropoxide, etanol, acetylaceton và nướ ấ ầ đượ ấ

ỷ ệ ố mol tương ứ ấ ộn đồng đề
ấ ừ ế ị ỗ ợ

đượ ỏ ừ ừ ị ỗ ợ ẫ ế ụ ệ ổ
đị ở đồ ờ ấy đế ị ế ủ
đỏ ạ ỗ ợ ịch đượ ấ ế ụ ữ
Để ạ ới hàm lượ ủ ạ ậ

ệ ị ỗ ợ ở trên đượ
ấ ớ ố ủ ỷ ệ

ớ ố ủa đồ
ố đem ỗ ợ ị để ủ
ệ ở ệt độ ờ ế ủa thu đượ ủ ệ

đượ ử ẫ ầ ớ nướ ấ sau đó đem ấ
ở ờ ả ẩm thu đượ ẫ ộ

ị đỏ ạ , đượ ệ ẫ
tương ứ

Các phương pháp đo đặ ủ ậ ệ

Các đặ ủ ậ ệ được xác đị ởi các phương pháp:
Phương pháp nhiễ ạ tia X (XRD, X’pert Pro (PANalytical) MPD, Cu
𝛼𝛼 λ ốc độ quét 0.03⁰/2s); phương pháp phổ

λ ấ
ển vi soi Leica NPLAN L50x/0.50BD); phương pháp hiển vi điệ ử

quét (SEM, HITACHI TM4000 Plus); phương pháp phổ ấ ụ
ắ ử ụ ả ầ ợ

ốc độ quét 200 nm/min; phương pháp phổ ấ ụ ỏ

ả ạ

ả ạ đượ ế ả ứ
ủ ị ấ ế ắ ứ
ử ối lượ ử ỗ

ệ ảo sát xúc tác quang đượ ự ệ ớ ối lượ ấ
xúc tác đượ ấ ị ấ

ồng độ ẵ ị ồng độ
đượ ử ụ ỗ ả ứ ấ ợ

ồn đèn chiế ấ ả ứ
quang đượ ử ụng là đèn Osram 220V bướ ≥ 400 

ị ỗ ợ ả ứ đượ ấ ối 30 phút để đạ
ằ ấ ụ ả ấ sau đó đượ ế ở ồn đèn 

ỗ ả ờ ế
ột lượ ị để đo độ ấ ụ ổ

Agilent 8453 (bướ ực đạ ủ ị 

ệ ấ ủ ất màu MO được xác đị
ứ Trong đó: C ần lượ

ồng độ ủ ấ ả ứng lúc ban đầ ở ời điể

ế ả ả ậ
ấ ấ ủ ậ ệ

ổ ễ ạ ủ ẫ ậ ệ ế ạ

ổ
ấ ẫu đề đỉ ổ ễ ạ đượ ở

ộ ấ ệ ễ ạ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ
ủ ể

Cường độ pic được tăng lên khi hàm lượ
ạ tăng từ 10% đế ạ ảm đi khi hàm lượ

tăng lên tiế ục đế ữ ẫ ấ
ệ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ ủ
ể Ở ẫ
ố ễ ạ ủ ảm đi, chỉ ở ị ễ
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ạ  ới cường độ ở ị ả ạ Ở
ẫ ỉ ễ ạ ủ ở ị 

ới cường độ ấ ở ẫ
30 và 50) đề ấ ấ ệ nào có liên quan đế ặ
CuO. Điề ấ ẫ ậ ệ

ế ạo đượ ở kích thướ ể ỡ ỉ
ồ ể . Cường độ ủ ể

tăng lên, cường độ ủ ể ảm đi khi 
hàm lượ ủ ạp tăng lên 10 ớ ố ủ

ệ ể
ể ụng phương trình Scherrer: D= K   ở ị

ễ ạ  (tương ứ ớ ặ ạ ủ
ị  (tương ứ ớ ặ ạ ủ O) để

kích thướ ể ủ ể O tương ứ
ậ ệ ế ả kích thướ

ể ủ ẫ
đượ ả

ổ ễ ạ ủ ẫ

ả ế ả kích thướ ể ủ ẫ

ẫ
Kích thướ

ể
Kích thướ

ể

ổ

ế ả ổ ủ ẫ ậ ệ

ổ ấ ẫ ậ ệ ế ạo đều có đỉ ổ
dao độ ở ị ố

ị ố sóng này đều tương ứ ớ dao độ
ủ ữ ẫu cũng đều có dao độ ở

ị ố tương ứ ới dao động điể ủ
ặ các dao độ ở ị ố

(tương ứ ớ ểu dao độ ủ O) cũng là 

ới các dao độ ể tương ứ ủ
ổ ấ ấ ện dao độ

nào tương ứ ớ ểu dao độ ủ ặ Điề
ể ẳng đị ớ ổ ở ẫ ậ

ệ ế ạ đượ ế
ể ở ạ ể

ổ ủ ẫ

ọ ề ặ ậ ệ

ả ển vi điệ ử ủ ẫ ậ ệ

ấ ở ẫ ạ ể
ện (octahedra), đượ ạ ể Kích thướ

ủ ạ ỡ ả đế
ạ ể ạ ạ ầ ịn đượ ạ
ể ới kích thướ ỏ ị ỡ Ở ẫ

ấ ạ ể octahedra đượ
ở ạ ạ ầ ị ớ ật độ dày đặc hơn so vớ

ẫ ạ ỡ ủ ạ ỡ ả
Ở ẫ ấ ạ ầ ị ốp, đượ

ạ ể ủ đã che lấ ạ
(đượ ạ ể O). Kích thướ ạ ầ ị ố

ỡ ả

Ảnh SEM tương ứ ủ ẫ

 
 

 
điểm này như: giảm kích thướ ạ ủ ậ ệu đơn pha 

O, ZnO…[ ạ ậ ệu đơn ở
ủ ạ ặ ế ạ ậ ệ ồ ự
ế ợ ủ ặ ậ ệu pha đơn [ ụ ằ
ảm năng lượ ấ ả ối đa sự ế ợ

điệ ủ ậ ệ ế ừ đó có thể ẽ
tăng hiệ ả ặ ữ ứ ụ
ủ ậ ệ ẫn kích thích đượ ấ

ớ ữ ứu này đã tiế
ứ ế ạ ậ ệ ớ ự ạ

ủ ở ỷ ệ % theo phương 
ủ ệt. Đánh giá khả năng xúc tác quang củ ậ ệ ế ạ

ủ ấ ữu cơ metyldacam (MO) dướ ế ạ
ấ

ự ệ
ấ

ấ ử ụ ứ đề ở ạ ế
ầ ả ế ổ ồ Đồ

China); nướ ấ ầ

ế ạ ậ ệ

ộ ị ỗ ợ ồ đồ
0,1M đượ ộ ẫ ỉ ệ

ị ỗ ợ ạ ị ỗ ợp đượ
ấ ộn đồng đề ấ ừ ở ốc độ không đổ

ắt đầ ệt đế ệt độ ữ ệt độ
ổn đị ị ỗ ợ ồ
tetraisopropoxide, etanol, acetylaceton và nướ ấ ầ đượ ấ

ỷ ệ ố mol tương ứ ấ ộn đồng đề
ấ ừ ế ị ỗ ợ

đượ ỏ ừ ừ ị ỗ ợ ẫ ế ụ ệ ổ
đị ở đồ ờ ấy đế ị ế ủ
đỏ ạ ỗ ợ ịch đượ ấ ế ụ ữ
Để ạ ới hàm lượ ủ ạ ậ

ệ ị ỗ ợ ở trên đượ
ấ ớ ố ủ ỷ ệ

ớ ố ủa đồ
ố đem ỗ ợ ị để ủ
ệ ở ệt độ ờ ế ủa thu đượ ủ ệ

đượ ử ẫ ầ ớ nướ ấ sau đó đem ấ
ở ờ ả ẩm thu đượ ẫ ộ

ị đỏ ạ , đượ ệ ẫ
tương ứ

Các phương pháp đo đặ ủ ậ ệ

Các đặ ủ ậ ệ được xác đị ởi các phương pháp:
Phương pháp nhiễ ạ tia X (XRD, X’pert Pro (PANalytical) MPD, Cu
𝛼𝛼 λ ốc độ quét 0.03⁰/2s); phương pháp phổ

λ ấ
ển vi soi Leica NPLAN L50x/0.50BD); phương pháp hiển vi điệ ử

quét (SEM, HITACHI TM4000 Plus); phương pháp phổ ấ ụ
ắ ử ụ ả ầ ợ

ốc độ quét 200 nm/min; phương pháp phổ ấ ụ ỏ

ả ạ

ả ạ đượ ế ả ứ
ủ ị ấ ế ắ ứ
ử ối lượ ử ỗ

ệ ảo sát xúc tác quang đượ ự ệ ớ ối lượ ấ
xúc tác đượ ấ ị ấ

ồng độ ẵ ị ồng độ
đượ ử ụ ỗ ả ứ ấ ợ

ồn đèn chiế ấ ả ứ
quang đượ ử ụng là đèn Osram 220V bướ ≥ 400 

ị ỗ ợ ả ứ đượ ấ ối 30 phút để đạ
ằ ấ ụ ả ấ sau đó đượ ế ở ồn đèn 

ỗ ả ờ ế
ột lượ ị để đo độ ấ ụ ổ

Agilent 8453 (bướ ực đạ ủ ị 

ệ ấ ủ ất màu MO được xác đị
ứ Trong đó: C ần lượ

ồng độ ủ ấ ả ứng lúc ban đầ ở ời điể

ế ả ả ậ
ấ ấ ủ ậ ệ

ổ ễ ạ ủ ẫ ậ ệ ế ạ

ổ
ấ ẫu đề đỉ ổ ễ ạ đượ ở

ộ ấ ệ ễ ạ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ
ủ ể

Cường độ pic được tăng lên khi hàm lượ
ạ tăng từ 10% đế ạ ảm đi khi hàm lượ

tăng lên tiế ục đế ữ ẫ ấ
ệ ở ị ễ ạ 

tương ứ ớ ọ ặ ạ ủ
ể Ở ẫ
ố ễ ạ ủ ảm đi, chỉ ở ị ễ
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ế ả ổ ắ

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ ậ ệ
(c) đượ ể

ệ ở ổ ấ ụ ủ ẫ
ấy đề ờ ấ ụ đượ ở ộ ề

ấ ới bướ  ẫ
ới hàm lượ ạ tăng lên 10 ờ ấ ụ

càng đượ ở ộ ều hơn về ấ 

ới đặ ở ộ ờ ấ ụ ủ ậ ệ ẫn (như 
đơn pha ớ ≤ 380 nm chỉ ấ ụ ử ạ

ề ấ ẽ ạ ả năng các mẫ
ế ạ ấ

ấ Năng lượ ấ ủ ẫ ậ ệu đượ
đị ựa trên đồ ị ệ theo phương trình Taus
α   

ổ ấ ụ ắ ủ ẫ
(c) và đồ ị

ệ theo phương trình Taus củ α  ới năng lượ 

Trong đó:  ằ ố  là năng lượ ủ α ệ ố
ấ ụ ]. Năng lượ ấm quang (Eg) đượ ấ

điể ủa đườ ế ế ới đoạ ế ấ ủa đồ ị
α   ớ ục năng lượ . Theo đồ ị ệ α  

định đượ ủ ẫ
tương ứ

2,82 eV. Như vậ ể ấ ới hàm lượ ạ
tăng lên (10 50%) thì năng lượ ấm quang cũng tăng lên 

ị ủ ậ ệ
ớn hơn Eg củ ế ỏ hơn Eg củ ế

 

ả ấ

Đồ ị ả ạ ủ ị
ấ ủ ẫ

(c) đượ ể
ệ ở Hình 5. Trên đồ ị ả ấ
ế ấ ủa đèn Osram 250W ẫ

ả ị ề ấ đạ ệ ấ ủ

ấ ẫ đạ ệ ấ ủ
ẫ đạ ệ ấ ủ ớ

ẫ ế ủy đượ ấ
ấ Như vậ ớ ự ạp hàm lượ

ất đị O để ạ đã làm 
ảm được năng lượ ấ  ả ệ

đượ ấ ủ ấ
đượ ở ấ ≥ 400 nm).

Đồ ị ệ ấ ủ ấ
ủ ẫ

(c) dướ ế ạ ấ

ế ậ

Đã tổ ợp đượ ẫ ậ ệ
ằng phương pháp 

ủ ệ đề ạ ể
ạ ầ ị ố ạ ể

octahedra. Kích thướ ủ ạ ỡ 

kích thướ ạ ỏ ị ỡ àm lượ
ạ tăng 10 ật độ ạ ạ ầ ị

ạ ể dày đặc hơn thướ
ủ ạ cũng tăng lên ỡ  Năng lượ

ấ ủ ẫ
tăng dầ

nhưng vẫ ỏ hơn Eg củ ế ớn hơn Eg củ
ế ẫu nanocomposit đề ấ

ủ ấ ấ ệ
ấ ủ ất màu MO đạ ấ ế

ủ ẫ ệ ấ ủ ấ ấ
ấ ủ ẫ

ệ ả
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 

ả ấ

Đồ ị ả ạ ủ ị
ấ ủ ẫ

(c) đượ ể
ệ ở Hình 5. Trên đồ ị ả ấ
ế ấ ủa đèn Osram 250W ẫ

ả ị ề ấ đạ ệ ấ ủ

ấ ẫ đạ ệ ấ ủ
ẫ đạ ệ ấ ủ ớ

ẫ ế ủy đượ ấ
ấ Như vậ ớ ự ạp hàm lượ

ất đị O để ạ đã làm 
ảm được năng lượ ấ  ả ệ

đượ ấ ủ ấ
đượ ở ấ ≥ 400 nm).

Đồ ị ệ ấ ủ ấ
ủ ẫ

(c) dướ ế ạ ấ

ế ậ

Đã tổ ợp đượ ẫ ậ ệ
ằng phương pháp 

ủ ệ đề ạ ể
ạ ầ ị ố ạ ể

octahedra. Kích thướ ủ ạ ỡ 
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

Xác đị ế ố ảnh hưởng đế ự ệ ủ ồ ự
ự ệ

Hoa Văn Mánh , Đỗ ế ỹ , Đặ ọ
ộ ả ự ỹ ậ ựng, Trường Đạ ọ TP.HCM, Đạ ọ ố
ọ ọc trường Đạ ọc Bách Khoa TP.HCM, Đạ ọ ố

Ừ Ắ
ả ự
ả ự

ện nay, các công ty đã bị ộ ả ất xám như các kỹ sư đã lần lượt ra đi ắ
ớ ữa, đa số ển công tác đi các công ty khác, hoặ ể ề ề

Do đặc điể ệ ủ ỹ sư xây dự ệc đòi hỏ ự ủ ứ ạ ự ớ
ến độ công trường. Điề ệ ệ ốt thườ ệ ở vùng sâu vùng xa, ăn 

ở ạ ợ, phương tiện đi lại khó khăn, áp lự ề ự ỹ sư phải có năng lự
chuyên môn cao để ả ế ữ ủ ự ệc tăng ca, ố ờ ệ ới cườ
độ ột ngày đố ớ ỹ sư xây dự ệ ở nên bình thườ ựng đóng 

ọng nhưng không còn tạ ức hút đố ới người lao độ ồm ngườ ọ ọ
ề ệp, điều đó dẫn đế ế ụt lao độ ọng. Do đó các công ty cầ ả

ữ

 Đặ ấn đề

ự ện đang là ngành chính củ ề ế ệ
ố ệ ập năm 2020, tổ ị ả ẩ ự

ế ả nước. Đến năm 2020, số lượ ậ
ớ ựng đã tăng lên. Con số này đạt 17.080 ngườ

tăng 0,4 % (vneconomy.vn, 2020). Điề ấ ố lượ
ự ở ệ ấ ớ ố ụ ữ ể

ả ạ ố ệ ễ
Trong điề ệ ạ ắ ữ

ựng cơ bả ệ ạ ự ồ ố ồ
ự ất lượ cũng là mộ ợ ế ạ ấ ọ

Để người lao động tin tưởng, đả ả ổn đị ắ ớ
ết tài năng thì ngườ ử ụ lao độ ải thườ

ạo độ ực lao động đó là giả ế ự
ự ế ới đang gặ ấn đề ệ

ữ ề ệ ữ
độ ề ối quan tâm hàng đầ ớ ới Giám đốc điề
ủ ự ấ ệ ấ ứ ạ

ắ ắ ự ề ệ ả ể ều địa điể
ợp đồ ắ ạ ự ầ ất lượ

ế ị trườ ạ ứ ợ ận tương 
đố ấ ầ ự ệm thu  cao, đòi hỏ ững ngườ

ệ ề ờ và đặ ệ ủ ọ lên hàng đầ

ạ ệ ệ ự ặ ều khó khăn, thị
trường đang bị ẹ ề ự ải đình hoãn, lự
lượng lao độ ệ ắ ả ộ ữ

ả ệ ả để ạ ế ệ ế ụt lao độ
ự ực lượng lao độ ữ

ự ỳ ọ
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 ổ ề ữ ứ ự
ệ ủ ồ ự ự ở ệ

ễ ị Thanh Hoa, 2019. Tác độ ủa đặ
ự ủ ự ự ả
ứu trướ ế ế ố ảnh hưởng đế
ự ặp xu hướng tính cách đố ứng được đưa vào khả

ả ỏi hơp lệ đưa vào khả ế ả ững ngườ
hướ ội có điể ấp hơn so vớ ững người hướ ạ

ững ngườ ử ệm có điể
hơn  những ngườ ử ả ững ngườ ết đị ự
trên logic có điể ấp hơn những ngườ ết đị
ả ững ngườ ệ ại văn phòng và công trườ

điểm hài lòng tương đương ững ngườ ắc có điể
ấp hơn những ngườ ạ ự

ỳ ọ ế ố ảnh  hưởng đế ự
đố ớ ệ ủa lao độ ữ ựng. Xác đị
ế ố ảnh hưởng đế ự hài lòng đố ớ ệ ủa lao độ ữ

ự ố đượ
trườ ệc, lãnh đạ ọ ảm, đồ ệ
công hướ ẫ ệc, lương khen thưởng. Qua SEM, lãnh đạ

ọ ảm tác động đố ới môi trườ ệc, lương khen 
thưởng, đồ ệp, phân công hướ ẫ ệ ả
ề phân công, hướ ẫ ệ ề

lao độ ữ

 Phương ứ

ừ ữ ứu tương tự ế ớ
ngoài nướ ả đã tổ ợ ột danh sách các nhân. Để ắ ắ

ố ợ ới điề ệ ệ ệ ại, chúng đã 
đượ ả ở ứ ấ ồ
viên. Đây là nhữ ộ đang là ệ ả ự án, tư 
ấ ầ ủ ự án đã có nhiều năm kinh nghiệ

đang giữ ữ ọng trong công ty, đơn vị ế ả
ả đã thố ấ ố ủ ố đượ

ử ụng để ự ả ỏ ả ử ệ ảng này đượ
ế ục đượ ửi đế ừ ộ ồm 15 ngườ ệ
ệ ự án đầu tư xây dự ạ ồ

ự ậ ồm 6 ngườ ệ ở ị
viên, 7 ngườ ở ị trí trưởng phòng/ phó phòng, 2 ngườ ở ị
đốc/ phó Giám đố ả ả đã nhậ ạng đượ

ố để ế ế ả ỏ ả ứ ụ ụ
ả sát đạ
Trong giai đoạ ả ứ ất đặ

ứu ưu tiên thự ện phương pháp gử ả ỏ ự ế ộ
ầ ứ ụ ự ế ầ ế ả

ả thu đượ ổ ộ ả ồ ẩ ị
ữ ệ ế

 ữ ệ ả

ả ế ố ảnh hưởng đế ự ủ ỹ sư đố ớ
ự

ố ồ ả
Căng thẳ ệ

ấ ệc đượ ặp đi 
ặ ạ ề ị

ự ằ ữ
ệ ộ ố

Thường xuyên đi công tác theo các 
ự

ể ỉ
ệc gia đình
ờ ệ ề ự

ề ến độ ối lượ ệ
Điề ệ ệ

ệ ấ ệ
môi trường đượ ối đa

ự ến độ ừ ự ế
ự ề ất lượ ừ ự ế

ể ự
ầ

Không có cơ hội thăng tiế

Nhân viên không được luân đượ
ể ổ ức để ọ

ỹ năng mớ
ợ ặ

cho phép nâng cao trình độ ọ
ấ ủ
ố ệ đồ ệ ố

ố ệ ố ớ ấ
ự ế ố ớ ấ

ự ỗ ợ ề ề ệ
(thường xuyên được công ty đào 
ạo, hướ ẫ ề ệc để

nâng cao năng lự ỹ năng)
Lương không xứng đáng vớ

ứ
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ự ỳ ọ
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ố ồ ả
Công ty không đóng đầy đủ ả

ể ộ ả ể ấ ệ
ế

Điề ệ ệ ủa cơ sở ậ
ấ

ự ỗ ợ ệ
ề ợ ệ

ả ụ ấ ền cơm trưa,…)
ự ợ lương ế

ự tin tưở
ề ệm và đủ ế

ứ ệ
ấ ề ế ế

trong năng lực lãnh đạ
Không đượ ỏ ề
ấn đề ồn đọ ủ

ề ự ủ ủ
ệ ự ọ

phương pháp để ự ệ ệ
ụ ầ ả

cho công ty, đơn vị ủ
ấ ả ủ ế

ồ ệ
ự ề ệ
ụ ủ ừ ị đế

ệ
ấ ề ế ế

trong năng lực lãnh đạ
Không đượ ỏ ề
ấn đề ồn đọ ủ

ề ự ủ ủ
ệ ự ọ

phương pháp để ự ệ ệ
ụ ầ ả

cho công ty, đơn vị ủ
ấ ả ủ ế

ồ ệ
ự ề ệ
ụ ủ ừ ị trí liên quan đế

ệ
ồ ự ố ự

ị ế ụ
ế

Xung độ ừ gia đình
Chưa có sự ề ế ắ ề

ệ ủ ựng, chưa 
ự đam mê trong công việ

ả ợ ị
ả

ồ ả

ế
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đài cọc 
bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hoàng Công Vũ Nguyễn Tấn Dũng
ỹ ậ ệ, Trường Đạ ọc Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Đị

Ừ Ắ
ọ

ầ ử ữ ạ
ảnh hưở ủa kích thước đài móng (chiề ề ề ộng) đố ớ

ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ực trong đài cọ ệ ử ụ
ầ ề

1. Giới thiệu

ệ ế ế ọ ầ ự ế ệ
ều trườ ợ ề ự ố ọ ộ ự

đài cọc, độ chưa được ngườ ế ế quan tâm đến độ ứ ủ
đài cọ ệm đài cọ ứ ệt đố ậ ảnh hưởng đế
ế ả ự ệ ự ế ủ ọc và đài cọ

ệ ữ ảnh hưở ủa kích thước đài cọ ề
ề ộ ều dài) có ý nghĩa thự ễn. Để ảnh hưở

ủa kích thướ ề ề ề ộng) đài cọc đố ớ
ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ự

trong đài cọc, phương pháp phầ ử ữ ạn được xem là phương pháp 
ữ ệ ậ ệ ử ụ ấ ử ụ ầ ề

Cơ sở lý thuyết
2.1. Tính toán móng cọc đài thấp

nghĩa ấn đề ọ ấ ọc đượ ấ ạ ớ
ọ ằm trong đấ ại độ ạ, theo đó phả ả các điề ệ
ệc như sau: 

− ả ọ ải đượ ằ ớ ự ị độ ủ
đất để ọ ị ụ ủ ự ỉ

ệ ị
− ạ ực đượ ằ ở ả ự ại đầ ọ

ớ ạ độ ủ ọ
− Riêng đố ớ ỉ ộ ọc đặt đúng tâm thì cầ ế

ả ọc ăn chị ả ọng ngang. Do đó điề ện để
xem như là móng cọc đài thấ ọ ải đượ ố ục để

ố ạ ề ả để ố ự
ả ực trên đầ ọ ọa độ

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛 ±

𝑀𝑀𝑦𝑦
∑𝑥𝑥𝑖𝑖2

× 𝑥𝑥𝑖𝑖 ±
𝑀𝑀𝑥𝑥
∑𝑦𝑦𝑖𝑖2

× 𝑦𝑦𝑖𝑖

Trong đó
theo phương trụ

: mômen theo phương trụ
ạ độ phương x củ ọ ứ ớ ị ả ọ
ạ độ phương y củ ọ ứ ớ ị ả ọ
Điề ệ ầ ả ểm tra để ả ọ ị ớ

ấ
≤ 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡

ứ ị ả ủ ọ
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝛾𝛾0
𝛾𝛾𝑛𝑛
× 𝑅𝑅𝑐𝑐,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘
ớ
𝛾𝛾0 ệ ố điề ệ ệ ấ ằ ớ ọc đơn và bằ

ề ọ
𝛾𝛾𝑛𝑛 ệ ố ậ ề ầ ọ ủ ấ ằ
1.1 tương ứ ớ ầ ọ ủ ấ
𝛾𝛾𝑘𝑘 ệ ố ậy theo đấ

Đượ ựa trên ý tưở ủ ậ ằ đàn ẻ ớ
ngưỡ ố đị ị độ ở ế ạ ẻ ạ

ứ ấ ủ ộ điể ằ ặ ngưỡ đàn ồ ầ
ậ ề ề ầ ớ

Coulomb. Mô hình này tương đối đơn giả ễ ử ụ
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thườ để ầ đúng ứ ử ở đoạn đầ ủ
đấ ớ ố cơ ả

ặ ạ ứ ấ

Ví dụ minh họa 
 

Văn phòng làm việ ố ầ
ố Quy Nhơn, tỉnh Bình Đị ồ ầ

thướ ặ ằ ằ ền đấ ớ ớp đất đắ
ế ả ựng (sét, á sét, cát dăm) cao từ – ớ ớ

ạ ắ ề – ớ ớ
ạ – ớ ớ ị

ừ ều dày chưa xác đị ặ ằ ố ọ ồ ọ

ặ ằ ố ọ ồi Văn phòng làm việ

- Công trình đượ ầ ề

- ấ ả ự ộ ừ ầ ề ọ
ồ

- ầ ề

ần lượt thay đổ ều cao đài cọ
để ả ực đầ ọ ộ ực đài cọ
độ

ế ụ thay đổ ề ộng đài cọ ằng cách thay đổ ả
ọc trong đài lần lượ (d: đườ ọ để

ả ực đầ ọ ộ ực đài cọ

công trình Văn phòng làm việ ằ

ằ

DG
6

DG12

M2

M3

M3

M3

M4

DG
T

DT
N

DT
N

DG4

DG
10

DG13

DG
14

DG
16

DG
T

DG
T

DGT

DGT

DG12

DG
9
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Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đài cọc 
bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Hoàng Công Vũ Nguyễn Tấn Dũng
ỹ ậ ệ, Trường Đạ ọc Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Đị

Ừ Ắ
ọ

ầ ử ữ ạ
ảnh hưở ủa kích thước đài móng (chiề ề ề ộng) đố ớ

ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ực trong đài cọ ệ ử ụ
ầ ề

1. Giới thiệu

ệ ế ế ọ ầ ự ế ệ
ều trườ ợ ề ự ố ọ ộ ự

đài cọc, độ chưa được ngườ ế ế quan tâm đến độ ứ ủ
đài cọ ệm đài cọ ứ ệt đố ậ ảnh hưởng đế
ế ả ự ệ ự ế ủ ọc và đài cọ

ệ ữ ảnh hưở ủa kích thước đài cọ ề
ề ộ ều dài) có ý nghĩa thự ễn. Để ảnh hưở

ủa kích thướ ề ề ề ộng) đài cọc đố ớ
ố ự ố ọc, độ ủ ền đất dưới mũi cọ ộ ự

trong đài cọc, phương pháp phầ ử ữ ạn được xem là phương pháp 
ữ ệ ậ ệ ử ụ ấ ử ụ ầ ề

Cơ sở lý thuyết
2.1. Tính toán móng cọc đài thấp

nghĩa ấn đề ọ ấ ọc đượ ấ ạ ớ
ọ ằm trong đấ ại độ ạ, theo đó phả ả các điề ệ
ệc như sau: 

− ả ọ ải đượ ằ ớ ự ị độ ủ
đất để ọ ị ụ ủ ự ỉ

ệ ị
− ạ ực đượ ằ ở ả ự ại đầ ọ

ớ ạ độ ủ ọ
− Riêng đố ớ ỉ ộ ọc đặt đúng tâm thì cầ ế

ả ọc ăn chị ả ọng ngang. Do đó điề ện để
xem như là móng cọc đài thấ ọ ải đượ ố ục để

ố ạ ề ả để ố ự
ả ực trên đầ ọ ọa độ

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑁𝑁
𝑛𝑛 ±

𝑀𝑀𝑦𝑦
∑𝑥𝑥𝑖𝑖2

× 𝑥𝑥𝑖𝑖 ±
𝑀𝑀𝑥𝑥
∑𝑦𝑦𝑖𝑖2

× 𝑦𝑦𝑖𝑖

Trong đó
theo phương trụ

: mômen theo phương trụ
ạ độ phương x củ ọ ứ ớ ị ả ọ
ạ độ phương y củ ọ ứ ớ ị ả ọ
Điề ệ ầ ả ểm tra để ả ọ ị ớ

ấ
≤ 𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡

ứ ị ả ủ ọ
𝑄𝑄𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 =

𝛾𝛾0
𝛾𝛾𝑛𝑛
× 𝑅𝑅𝑐𝑐,𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘
ớ
𝛾𝛾0 ệ ố điề ệ ệ ấ ằ ớ ọc đơn và bằ

ề ọ
𝛾𝛾𝑛𝑛 ệ ố ậ ề ầ ọ ủ ấ ằ
1.1 tương ứ ớ ầ ọ ủ ấ
𝛾𝛾𝑘𝑘 ệ ố ậy theo đấ

Đượ ựa trên ý tưở ủ ậ ằ đàn ẻ ớ
ngưỡ ố đị ị độ ở ế ạ ẻ ạ

ứ ấ ủ ộ điể ằ ặ ngưỡ đàn ồ ầ
ậ ề ề ầ ớ

Coulomb. Mô hình này tương đối đơn giả ễ ử ụ
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 Kết quả tính toán

ả ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
ều cao đài

Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

ổ

ả ả ổ ợ ế ả tính toán độ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
Chiều cao đài
Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

Độ lún (cm)

ả ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ

ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọctheo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộ đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ổ

ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộng đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ế ả ả ực đầ ọ ằ ầ ề
ấ hi kích thước đài cọ ề ề ộng đài) 

thay đổ ị ổ ả ự ị ả hưở ề ả
ả

ế ả phân tích độ ằ ầ ề
ấ hi thay đổ ều cao đài thì kế ả phân tích độ

bài toán này là không đáng kể ả

ế ả ộ ực đài cọ ằ ầ ề
ới các bài toán thay đổi kích thước đài cọ ề

ề ộng đài) cho thấ ộ ực đài bị ảnh hưở ở ộng đài cọ
ộ ực đài tăng lên khi đài cọc đượ ở ộ ộ ực đài trong các bài 

toán thay đổ ều cao đài bị ảnh hưởng không đáng kể ả ả

Chiều cao đài
Phương pháp ả ả ả ả
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Kết luận

ều cao đài cọ ảnh hưởng không đáng kể đế ố ộ
ực trong đài cọ ự ố ọc, độ

ề ộng đài cọc thay đổi theo các trườ ợp tăng khoả
ọc trong đài thì nộ ực trong đài (Mô men đài cọ ự thay đổ

đáng kể ị ộ ực đài tăng lên khi thay đổ
ả ọc như các trườ ợ ả

ị ổ ả ực đầ ọ ị ảnh hưở ề ự
ố ọc không đồng đề ị ả ự ạ ừ ọ

ự thay đổi theo hướ ả ầ ề ụ ủ
ộ

Tài liệu tham khảo

 , Nền và móng NXB Xây dựng, Hà Nội,
 Đỗ Văn Đệ, Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán 

móng và công trình ngầm, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2012.
 Tô Văn Lận, Nền và móng dùng cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2018.
 TCVN 9362: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
 TCVN 10304:2014: Móng cọc – ẩn thiết kế

  
 Kết quả tính toán

ả ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
ều cao đài

Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

ổ

ả ả ổ ợ ế ả tính toán độ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ
Chiều cao đài
Phương pháp Giải tích Giải tích Giải tích Giải tích

Độ lún (cm)

ả ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp giải tích và phương pháp PTHH, bài toán thay đổ ều cao đài cọ

ả ổ ợ ế ả ả ực đầ ọctheo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộ đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ổ

ả ổ ợ ế ả ộ ực đài cọ theo phương pháp PTHH, các trườ ợ ề ộng đài cọc thay đổ
ả ọc trong đài

ế ả ả ực đầ ọ ằ ầ ề
ấ hi kích thước đài cọ ề ề ộng đài) 

thay đổ ị ổ ả ự ị ả hưở ề ả
ả

ế ả phân tích độ ằ ầ ề
ấ hi thay đổ ều cao đài thì kế ả phân tích độ

bài toán này là không đáng kể ả

ế ả ộ ực đài cọ ằ ầ ề
ới các bài toán thay đổi kích thước đài cọ ề

ề ộng đài) cho thấ ộ ực đài bị ảnh hưở ở ộng đài cọ
ộ ực đài tăng lên khi đài cọc đượ ở ộ ộ ực đài trong các bài 

toán thay đổ ều cao đài bị ảnh hưởng không đáng kể ả ả

Chiều cao đài
Phương pháp ả ả ả ả
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Tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép có tiết diện hình chữ 
nhật sử dụng mô hình phi tuyến vật liệu theo TCVN 5574:2018 

 
ạ ố ế ị ằ

ự , Trường Đại Học Xây dựng Miền Tây
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

ộ ố
ả năng chị ự

ểu đồ tương tác
ế ủ ậ ệ

ặ ắ ữ ậ

Cấu kiện cột bê tông cốt thép đóng vai trò quan trọng để truyền tải trọng công trình xuống móng. Trong 
bài viết này, tác giả lập trình tính toán khả năng chịu tải của cột nén lệch tâm xiên có tiết diện hình chữ 
nhật dựa trên biểu đồ tương tác sử dụng mô hình phi tuyến của vật liệu theo TCVN 5574:2018. Ứng 
suất nén của bê tông được tính toán theo sơ đồ ba đoạn thẳng và ứng suất trong cốt thép được xác định 
từ biến dạng theo sơ đồ hai đoạn thẳng. Lập trình VBA trong Excel được sử dụng để tính toán và thể 
hiện các mặt phẳng đứng của biểu đồ tương tác. Một số ví dụ được triển khai và so sánh với dữ liệu từ 
ETABS phiên bản 2019 để đánh giá độ chính xác của chương trình.

Đặt vấn đề

Hiện nay việc tính toán thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo 
TCVN 5574:2018 đã thay thế cho TCVN ặc dù được ban 
hành năm 2018 nhưng việc tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn này vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn, do còn thiếu những tài liệu hướng dẫn tính 
toán cụ thể. Nhất là việc tính toán kiểm tra khả năng chịu lực của cột 
chịu nén lệch tâm xiên khó có thể giải chính xác bằng phương pháp 
giải tích, do vùng bê tông chịu nén có hình dạng phức tạp. Trong thiết 
kế hiện nay chủ yếu thường dùng các phần mềm nhập khẩu như 

tuy nhiên nhiều phần mềm nhập khẩu chưa có 
tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam TCVN 5574:2018 [9]. Có khá nhiều 
đề tài trong nước nghiên cứu tính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm 
xiên theo tiêu chuẩn Việt Nam [ 5]. Các nghiên cứu này đa 
phần theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 rất ít đề tài, tài liệu hướng 
dẫn . Từ những vấn đề trên, tác 
giả tiến hành xây dựng chương trình tính toán kiểm tra khả năng chịu 
lực của cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên có tiết diện 
hình chữ nhật theo mô hình biến dạng phi tuyến của vật liệu dựa trên 
tiêu chuẩn TCVN 5574:2018. Chương trình được viết bằng lập trình 
VBA trên nền Microsoft Excel, kiểm chứng so sánh với phần mềm 
Etabs phiên bản 201 [6]. Chương trình tính toán được xây dựng có 

thể hỗ trợ việc thiết kế cột bê tông cốt thép có tiết diện hình chữ nhật 
an toàn và hợp lý

Cơ sở lý thuyết
2.1. Mô hình vật liệu phi tuyến theo TCVN 5574:2018

TCVN 5574:2018 [9] có những cải tiến so với TCVN 5574:2012
là đã đưa ra một cách tường minh các đường cong quan hệ ứng 

suất biến dạng của vật liệu bê tông và cốt thép, được đơn giản hóa 
các mô hình vật liệu phi tuyến dạng hai đoạn thẳng (MH2ĐT) và 

ba đoạn thẳng (MH3ĐT) có thể dễ dàng áp dụng trong thực tế
bài viết này tác giả chỉ trình bày và áp dụng dạng MH3ĐT đối với vật 
liệu bê tông và MH2ĐT đối với cốt thép
 

MH3ĐT đối với vật liệu MH2ĐT đối với vật liệu 
cốt
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MH3ĐT của bê tông được biểu diễn qua các biểu thức:
0 ≤ 𝜀𝜀𝑏𝑏 < 𝜀𝜀𝑏𝑏1 𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝜀𝜀𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏

𝜀𝜀𝑏𝑏1 ≤ 𝜀𝜀𝑏𝑏 < 𝜀𝜀𝑏𝑏0 𝜎𝜎𝑏𝑏 = [(1 − 𝜎𝜎𝑏𝑏1
𝑅𝑅𝑏𝑏

) ( 𝜀𝜀𝑏𝑏−𝜀𝜀𝑏𝑏1
𝜀𝜀𝑏𝑏0−𝜀𝜀𝑏𝑏1

) + 𝜎𝜎𝑏𝑏1
𝑅𝑅𝑏𝑏

] 𝑅𝑅𝑏𝑏

𝜀𝜀𝑏𝑏0 ≤ 𝜀𝜀𝑏𝑏 < 𝜀𝜀𝑏𝑏2 𝜎𝜎𝑏𝑏 = 𝑅𝑅𝑏𝑏

Trong đó: 𝜀𝜀𝑏𝑏0 = 0,002; 𝜎𝜎𝑏𝑏1 = 0,6𝑅𝑅𝑏𝑏; 𝜀𝜀𝑏𝑏1 = 𝜎𝜎𝑏𝑏1
𝐸𝐸𝑏𝑏

; 𝜀𝜀𝑏𝑏2 = 0,0035 đối 
với bê tông nặng có cấp cường độ không lớn hơn B60.

TCVN 5574:2018 khuyến cáo nên sử dụng MH2ĐT cho cốt thép 
có giới hạn chảy thực tế CB240

 MH2ĐT của cốt thép được biểu diễn qua các biểu thức:
0 ≤ 𝜀𝜀𝑠𝑠 < 𝜀𝜀𝑠𝑠0 𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝜀𝜀𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠

𝜀𝜀𝑠𝑠0 ≤ 𝜀𝜀𝑠𝑠 < 𝜀𝜀𝑠𝑠2 𝜎𝜎𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑠𝑠

Trong đó: 𝜀𝜀𝑠𝑠0 = 𝑅𝑅𝑠𝑠/𝐸𝐸𝑠𝑠; 𝜀𝜀𝑠𝑠2 = 0,0025.

2.2. Các giả thiết tính toán [5

Tiết diện là phẳng trước và sau biến dạng. Giả thiết được sử dụng để 
tính toán cấu kiện chịu uốn, nén uốn, dựa trên giả thiết này có thể 
tính toán biến dạng tại một điểm bất kỳ trên tiết diện theo biến dạng 
lớn nhất của bê tông vùng nén và cốt thép trong vùng kéo.

Bỏ qua khả năng chịu kéo của bê tông.
Hiện tượng oằn và xoắn của cột được bỏ qua khi phân tích.

Các bước tính toán xây dựng mặt biểu đồ tương tác kiểm tra khả 
năng chịu lực của cột bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật

+ Bước 1: Dữ liệu đầu vào: Kích thước mặt cắt ngang cột 𝐶𝐶𝑥𝑥 × 𝐶𝐶𝑦𝑦, bố 
trí thép cột, các thông số vật liệu ị ộ ự 𝑁𝑁, 𝑀𝑀𝑥𝑥, 𝑀𝑀𝑦𝑦. Chọn 
đỉnh nén là một trong các đỉnh của tiết diện.
+ Bước 2: Tính toán các thông số:

𝑒𝑒0𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚( 𝑀𝑀𝑦𝑦/𝑁𝑁; 𝐻𝐻/600; 𝐶𝐶𝑥𝑥/30; 1 𝑐𝑐𝑐𝑐)
𝑒𝑒0𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚( 𝑀𝑀𝑥𝑥/𝑁𝑁; 𝐻𝐻/600; 𝐶𝐶𝑦𝑦/30; 1 𝑐𝑐𝑐𝑐)

𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0.15
𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿(0.3+𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒) ; 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0.15

𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿(0.3+𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒)

Trong đó 𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝜑𝜑𝐿𝐿𝐿𝐿 hệ số xét đến ảnh hưởng của tải trọng tác dụng dài 
hạn, lấy không lớn hơn 2 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0𝑥𝑥/𝐶𝐶𝑥𝑥, 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑒𝑒0𝑦𝑦/𝐶𝐶𝑦𝑦lấy không nhỏ 
hơn 0 15 và không lớn hơn 1

Độ cứng của cấu kiện:
𝐷𝐷𝑥𝑥 = 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐷𝐷𝑦𝑦 = 𝑘𝑘𝑏𝑏𝑏𝑏𝐸𝐸𝑏𝑏𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑘𝑘𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠       
Trong đó 𝐸𝐸𝑏𝑏, 𝐸𝐸𝑠𝑠lần lượt là mô đun đàn hồi của bê tông và cốt thép.
𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝐼𝐼𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠lần lượt là mô men quán tính theo hai phương x, y của 
diện tích tiết diện lấy lần lượt đối với bê tông và toàn bộ cốt thép dọc.

Lực tới hạn quy ước:
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝐷𝐷𝑥𝑥

𝐿𝐿0𝑥𝑥
; 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜋𝜋2𝐷𝐷𝑦𝑦

𝐿𝐿0𝑦𝑦

Với 𝐿𝐿0𝑥𝑥, 𝐿𝐿0𝑦𝑦lần lượt là chiều dài tính toán của cột 
phương x, y.

Hệ số kể đến ảnh hưởng uốn dọc:
𝜂𝜂𝑥𝑥 = 1

1− 𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

; 𝜂𝜂𝑦𝑦 = 1
1− 𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

Mô men khi kể đến ảnh hưởng uốn dọc:
𝑀𝑀𝑥𝑥

∗ = 𝑁𝑁𝑒𝑒0𝑥𝑥𝜂𝜂𝑥𝑥; 𝑀𝑀𝑦𝑦
∗ = 𝑁𝑁𝑒𝑒0𝑦𝑦𝜂𝜂𝑦𝑦

𝑀𝑀𝑥𝑥
∗, 𝑀𝑀𝑦𝑦

∗ lần lượt là mô men uốn xoay xung quanh trục x và y khi kể 
đến ảnh hưởng uốn dọc. Gọi 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 = 𝑀𝑀𝑥𝑥

∗/𝑀𝑀𝑦𝑦
∗.

Giá trị lực dọc giới hạn:
𝑁𝑁𝑢𝑢 = 𝜑𝜑[𝑅𝑅𝑏𝑏(𝐴𝐴𝑏𝑏 − 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡]

𝑅𝑅𝑏𝑏, 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 lần lượt là cường độ chịu nén tính toán của bê tông và cốt thép.
𝐴𝐴𝑏𝑏, 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 lần lượt là diện tích tiết diện bê tông và diện tích toàn bộ cốt 
thép dọc.
𝜑𝜑 ệ ố ụ ộc độ ộ ả ọ ắ ạ đượ
đị ậ ế ớ 𝜑𝜑 = 0,9 𝐿𝐿0/ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚( 𝐶𝐶𝑥𝑥, 𝐶𝐶𝑦𝑦) = 10
𝜑𝜑 = 0,85 𝐿𝐿0/ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚( 𝐶𝐶𝑥𝑥, 𝐶𝐶𝑦𝑦) = 10

Bướ ỏ ầ ử ộ ạ ế ả
ỏ ầ ử theo hai phương thành 𝑛𝑛 = 20 ầ ỗ ầ ử

kích thước theo phương x và phương y lần lượ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑥𝑥/20
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝐶𝐶𝑦𝑦/20. Từ đó dễ dàng xác định các tọa độ 𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑗𝑗 của mỗi phần tử 

và các tọa độ 𝑥𝑥𝑘𝑘, 𝑦𝑦𝑘𝑘 của các thanh cốt thép.
Bướ ả ế ục trung hòa là đườ ẳng có phương trình 

𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑦𝑦 + 𝑏𝑏 = 0 ớ ệ ố 𝑎𝑎 = −1/ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛼𝛼 ệ ố 𝑏𝑏
thay đổi.
Khoảng cách từ đỉnh nén có tọa độ (X, Y) đến trục trung hòa:

𝑑𝑑0 = |𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑌𝑌+𝑏𝑏|
√𝑎𝑎2+1

Khoảng cách từ phần tử bê tông có tọa độ (𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑗𝑗) và thanh cốt thép có 
tọa độ (𝑥𝑥𝑘𝑘, 𝑦𝑦𝑘𝑘) đến trục trung hòa lần lượt là

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = |𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑦𝑦𝑗𝑗+𝑏𝑏|
√𝑎𝑎2+1 ; 𝑑𝑑𝑘𝑘 = |𝑎𝑎𝑥𝑥𝑘𝑘−𝑦𝑦𝑘𝑘+𝑏𝑏|

√𝑎𝑎2+1
Bước 5: Từ kết quả tính toán ở bước 4 và mục 2.1 ứng với mỗi vị 

trí của trục trung hòa, xác định được biến dạng của phần tử được tính 
toán từ biến dạng cực đại của bê tông tại đỉnh nén: 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑑𝑑0−𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑0
) 𝜀𝜀𝑏𝑏2  

Từ công thức (15) xác định được biến dạng và ứng suất trong các 
phần tử bê tông và các thanh cốt thép 𝜀𝜀𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝜀𝜀𝑠𝑠𝑠𝑠, 𝜎𝜎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏, 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠

tính toán bỏ qua ứng suất kéo của bê 
+ Bước 6: Tính toán xác định tọa độ của biểu đồ tương tác

𝑁𝑁 = ∑ ∑ 𝜎𝜎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠) +𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑝𝑝
𝑘𝑘=1

𝑀𝑀𝑥𝑥 = ∑ ∑ (𝜎𝜎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑦𝑦𝑗𝑗 + ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑦𝑦𝑘𝑘 + ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑦𝑦𝑘𝑘
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1

𝑀𝑀𝑦𝑦 = ∑ ∑ (𝜎𝜎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)𝑥𝑥𝑖𝑖 + ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠)𝑥𝑥𝑘𝑘 + ∑ 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑝𝑝
𝑘𝑘=1 𝑥𝑥𝑘𝑘

𝑀𝑀∗ = √𝑀𝑀𝑥𝑥2 + 𝑀𝑀𝑦𝑦2

Trong đó 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ỉ ố xác đị ầ ử ị 𝑘𝑘 ỉ ố
xác đị ị ứ 𝑘𝑘, 𝑚𝑚 ố ộ ị

𝑝𝑝là số thanh thép thuộc vùng chịu kéo 𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠là ứng suất của cốt 
𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠là ứng suất kéo của cốt thép nằm trong vùng chịu nén.

Sơ đồ ứng suất biến dạng của các phần tử bê tông và cốt thép
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+ Bướ ể ệ ặ ẳng đứ ủ ểu đồ tương tác ố ọ
độ 𝑂𝑂(0,0) ặ ẳ ạ ớ ặ 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 ộ 𝛼𝛼), trục hoành thể 
hiện khả năng chịu lực𝑀𝑀∗, ụ ể ệ ả năng chị ự 𝑁𝑁.
đị ị trí điể 𝐴𝐴(𝑀𝑀, 𝑁𝑁) ớ 𝑁𝑁 ự ọ ộ ị 𝑀𝑀 =

√(𝑀𝑀𝑥𝑥∗)2 + (𝑀𝑀𝑦𝑦∗)2với 𝑀𝑀𝑥𝑥
∗, 𝑀𝑀𝑦𝑦

∗được tính toán như công thức (11). Đường 
OA cắt biểu đồ tương tác tại B, hệ số khả năng chịu lực được tính toán: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂

Nếu 𝐶𝐶𝑝𝑝 ≥ 1kết luận cột đảm bảo khả năng chịu lực và ngược lại nếu 
𝐶𝐶𝑝𝑝 < 1cột không đảm bảo khả năng chịu lực cần tăng cường cốt thép 
hoặc tiết diện bê tông

Kết quả và thảo luận

Dựa vào các cơ sở lý thuyết tính toán nêu trên, tác giả đã lập 
chương trình sử dụng VBA trên nền Excel để thể hiện biểu đồ tương 

xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên có tiết 
diện hình chữ nhật.

Tác giả đã kiểm chứng độ chính xác của chương trình bằng 
cách so sánh với phần mềm Etabs 201 cho hai loại cột có tiết diện 

chữ nhật được xây dựng 
dựa trên tiêu chuẩn SP63.13330.2012 [7] và trong Etabs 201 mới 
chỉ có TCVN 5574:2012 , nên tác giả sử dụng tiêu chuẩn 
SP63.13330.2012 và vật liệu theo TCVN 5574:2012 có sẳn trong phần 
mềm để làm công cụ kiểm chứng.

Ví dụ 1: Cho cột tiết diện hình chữ nhật có kích thước 𝐶𝐶𝑥𝑥 =
600 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝐶𝐶𝑦𝑦 = 900 𝑚𝑚𝑚𝑚, chiều dài tính toán của cột 𝑙𝑙0 = 4200 𝑚𝑚𝑚𝑚, cột 
làm bằng vật liệu bê tông có cấp cường độ B20, thép dọc chịu lực bố trí 
theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑥𝑥 𝜙𝜙25, theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑦𝑦

𝜙𝜙25, loại thép CB300 , chiều dày lớp bê tông bảo vệ 𝑎𝑎0 =
30 𝑚𝑚𝑚𝑚. ộ ự 𝑁𝑁 = 6500 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥 = 250 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 400 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.

𝛼𝛼 = 00, 300, 600, 900so sánh với phần mềm Etabs 2019, được các 
kết quả như 

So sánh biểu đồ tương tác cột tiết diện hình chữ nhật 
600 × 900 với phần mềm Etabs (Các sai số tại các vị trí đã ghi chú 

So sánh biểu đồ tương tác cột tiết diện hình vuông 600 × 600
với phần mềm Etabs (Các sai số tại các vị trí đã ghi chú trên hình)

Ví dụ 2: Cho cột tiết diện hình chữ nhật có kích thước 𝐶𝐶𝑥𝑥 =
600𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝐶𝐶𝑦𝑦 = 600𝑚𝑚𝑚𝑚, chiều dài tính toán của cột 𝑙𝑙0 = 4200𝑚𝑚𝑚𝑚, cột 
làm bằng vật liệu bê tông có cấp cường độ B20, thép dọc chịu lực bố 
trí theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑥𝑥 𝜙𝜙25, theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑦𝑦

𝜙𝜙25, loại thép CB300 V, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt 
𝑎𝑎0 = 30𝑚𝑚𝑚𝑚.

ộ ự 𝑁𝑁 = 4000𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 350𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.
Xác định được 𝑁𝑁𝑢𝑢 = 5921.68𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥

∗ = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦
∗ = 433𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.

𝛼𝛼 = 00, 450, 600so sánh với phần mềm Etabs 2019, được các kết 
quả như hình 
+ Nhận xét:

Đối với cột có tiết diện hình chữ nhật 600 × 900: điểm giao với trục 
tung chương trình cho kết quả gần như trùng hợp với phần mềm 
Etabs với sai số 0.33%. Tại vị trí có mô men lớn nhất sai số giữa 
chương trình với Etabs lớn nhất là 8.74%

Đối với cột có tiết diện hình vuông 600 × 600: điểm giao với trục 
tung chương trình cho kết quả gần như trùng hợp với phần mềm 
Etabs với sai số 0.34%. Tại vị trí có mô men lớn nhất sai số giữa 
chương trình với Etabs lớn nhất là 6.65%. 

Đối với cả hai ví dụ trên phần lớn đường cong tương tác của 
chương trình nằm dưới đường cong tương tác của Etabs 2019, do đó 
chương trình sẽ cho kết quả an toàn hơn. 

Qua hai ví dụ để kiểm chứng so với phần mềm Etabs 2019 cho thấy 
chương trình có thể tin cậy được để thực hành tính toán xác định khả 
năng chịu lực của cấu kiện cột chịu nén lệch tâm xiên.
+ Tính toán xác định khả năng chịu lực
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Số liệu trong ví dụ 1 tính toán được hệ số 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂 = 1.071, cột đảm 

bảo khả năng chịu lực

Xác định khả năng chịu lực cột tiết diện chữ nhật – Ví dụ 1

Số liệu trong ví dụ 2: tính toán được hệ số 𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.94, cột không 

đảm bảo khả năng chịu lực

Xác định khả năng chịu lực cột tiết diện – Ví dụ 

4. Kết luận

Các phương pháp tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén 
lệch tâm xiên như giải tích hay quy nén lệch tâm phẳng tương đương 
cho kết quả có độ chính xác còn hạn chế. Hiện nay với sự trợ giúp 
của máy tính và phương pháp biểu đổ tương tác, tác giả đã lập 
chương trình để tính toán xác định khả năng chịu lực của cấu kiện 
BTCT chịu nén lệch tâm xiên có tiết diện hình chữ nhật theo TCVN 
5574:2018. Chương trình đã được kiểm chứng tính đúng đắn bằng 
cách so sánh kết quả với phần mềm Etabs 2019.

Tài liệu tham khảo
 

 Đ Cống, Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép NXB Xây Dựng, 
Hà Nội.

 Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần 
đúng, kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574 Tạp chí 
khoa học công nghệ xây dựng.

 Sơn, Nghiên cứu phương pháp thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén 
lệch tâm xiên, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Đại học Xây Dựng Hà Nội.

 Phương Thắng Xác định khả năng chịu lực 
của cột bê tông cốt thép sử dụng các mô hình vật liệu phi tuyến của TCVN 

Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng NUCE 14 (3V): 

 Vượng, Xây dựng phần mềm tính 
toán khả năng chịu lực của cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên 
có tiết diện bất kỳ theo TCVN 5574 Tạp chí khoa học công 
nghệ xây dựng NUCE 13 (4V): 

 

 –
Viện tiêu chuẩn

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế
Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam.

 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép Tiêu chuẩn 
thiết kế Viện khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng.

 
 

+ Bướ ể ệ ặ ẳng đứ ủ ểu đồ tương tác ố ọ
độ 𝑂𝑂(0,0) ặ ẳ ạ ớ ặ 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 ộ 𝛼𝛼), trục hoành thể 
hiện khả năng chịu lực𝑀𝑀∗, ụ ể ệ ả năng chị ự 𝑁𝑁.
đị ị trí điể 𝐴𝐴(𝑀𝑀, 𝑁𝑁) ớ 𝑁𝑁 ự ọ ộ ị 𝑀𝑀 =

√(𝑀𝑀𝑥𝑥∗)2 + (𝑀𝑀𝑦𝑦∗)2với 𝑀𝑀𝑥𝑥
∗, 𝑀𝑀𝑦𝑦

∗được tính toán như công thức (11). Đường 
OA cắt biểu đồ tương tác tại B, hệ số khả năng chịu lực được tính toán: 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂

Nếu 𝐶𝐶𝑝𝑝 ≥ 1kết luận cột đảm bảo khả năng chịu lực và ngược lại nếu 
𝐶𝐶𝑝𝑝 < 1cột không đảm bảo khả năng chịu lực cần tăng cường cốt thép 
hoặc tiết diện bê tông

Kết quả và thảo luận

Dựa vào các cơ sở lý thuyết tính toán nêu trên, tác giả đã lập 
chương trình sử dụng VBA trên nền Excel để thể hiện biểu đồ tương 

xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên có tiết 
diện hình chữ nhật.

Tác giả đã kiểm chứng độ chính xác của chương trình bằng 
cách so sánh với phần mềm Etabs 201 cho hai loại cột có tiết diện 

chữ nhật được xây dựng 
dựa trên tiêu chuẩn SP63.13330.2012 [7] và trong Etabs 201 mới 
chỉ có TCVN 5574:2012 , nên tác giả sử dụng tiêu chuẩn 
SP63.13330.2012 và vật liệu theo TCVN 5574:2012 có sẳn trong phần 
mềm để làm công cụ kiểm chứng.

Ví dụ 1: Cho cột tiết diện hình chữ nhật có kích thước 𝐶𝐶𝑥𝑥 =
600 𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝐶𝐶𝑦𝑦 = 900 𝑚𝑚𝑚𝑚, chiều dài tính toán của cột 𝑙𝑙0 = 4200 𝑚𝑚𝑚𝑚, cột 
làm bằng vật liệu bê tông có cấp cường độ B20, thép dọc chịu lực bố trí 
theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑥𝑥 𝜙𝜙25, theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑦𝑦

𝜙𝜙25, loại thép CB300 , chiều dày lớp bê tông bảo vệ 𝑎𝑎0 =
30 𝑚𝑚𝑚𝑚. ộ ự 𝑁𝑁 = 6500 𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥 = 250 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 400 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.

𝛼𝛼 = 00, 300, 600, 900so sánh với phần mềm Etabs 2019, được các 
kết quả như 

So sánh biểu đồ tương tác cột tiết diện hình chữ nhật 
600 × 900 với phần mềm Etabs (Các sai số tại các vị trí đã ghi chú 

So sánh biểu đồ tương tác cột tiết diện hình vuông 600 × 600
với phần mềm Etabs (Các sai số tại các vị trí đã ghi chú trên hình)

Ví dụ 2: Cho cột tiết diện hình chữ nhật có kích thước 𝐶𝐶𝑥𝑥 =
600𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝐶𝐶𝑦𝑦 = 600𝑚𝑚𝑚𝑚, chiều dài tính toán của cột 𝑙𝑙0 = 4200𝑚𝑚𝑚𝑚, cột 
làm bằng vật liệu bê tông có cấp cường độ B20, thép dọc chịu lực bố 
trí theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑥𝑥 𝜙𝜙25, theo phương cạnh 𝐶𝐶𝑦𝑦

𝜙𝜙25, loại thép CB300 V, chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt 
𝑎𝑎0 = 30𝑚𝑚𝑚𝑚.

ộ ự 𝑁𝑁 = 4000𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥 = 300𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦 = 350𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.
Xác định được 𝑁𝑁𝑢𝑢 = 5921.68𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑥𝑥

∗ = 250𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑦𝑦
∗ = 433𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.

𝛼𝛼 = 00, 450, 600so sánh với phần mềm Etabs 2019, được các kết 
quả như hình 
+ Nhận xét:

Đối với cột có tiết diện hình chữ nhật 600 × 900: điểm giao với trục 
tung chương trình cho kết quả gần như trùng hợp với phần mềm 
Etabs với sai số 0.33%. Tại vị trí có mô men lớn nhất sai số giữa 
chương trình với Etabs lớn nhất là 8.74%

Đối với cột có tiết diện hình vuông 600 × 600: điểm giao với trục 
tung chương trình cho kết quả gần như trùng hợp với phần mềm 
Etabs với sai số 0.34%. Tại vị trí có mô men lớn nhất sai số giữa 
chương trình với Etabs lớn nhất là 6.65%. 

Đối với cả hai ví dụ trên phần lớn đường cong tương tác của 
chương trình nằm dưới đường cong tương tác của Etabs 2019, do đó 
chương trình sẽ cho kết quả an toàn hơn. 

Qua hai ví dụ để kiểm chứng so với phần mềm Etabs 2019 cho thấy 
chương trình có thể tin cậy được để thực hành tính toán xác định khả 
năng chịu lực của cấu kiện cột chịu nén lệch tâm xiên.
+ Tính toán xác định khả năng chịu lực
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quyết tâm hiện thực hóa chính sách về nhà ở bằng một loạt các quyết 
tích cực và các hành lang cơ chế, kh yến khích các doanh nghiệp 

tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội. 
Tại các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng và nhiều tỉnh thành kh , đã có mô hình phát triển 
riêng dự án"Nhà ở xã hội". Ước vọng có một nơi an cư của h ng triệu 
người thu nhập trung bình và thấp ở các khu đô thị đang dần trở 
thành hiện thực. Các dự án thí điểm đã được triển khai với nhiều 
thành phần kinh tế trong xã hội cùng tham gia với nòng cốt là các 
đơn vị nhà nước lớn của ngành xây dựng và cả các đơ vị ngoài quố

hoạch định được một chương trình phát 
triển nhà ở xã hội đồng bộ, cân bằng lợi ích của 3 chủ thể tham
nhà đầu tư nhà phân phối, người sử dụng hướng đến phục vụ tốt các 
định hướng về an sinh xã hội, nâng cấ và cải tạo chất lượng sống đô 
thị. Kèm theo đó là quy chế quản lý phù hợp đảm bảo quá trình đầu 
tư, xây dựng, phân phối sử dụng có chất lượng hợp lý nhất, tiết kiệm 
được nguồn lực của người dân và xã hội.

Chính sách phát triển nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được rong Mục 4 Chương 3 Luật Nhà ở năm 
Phát triển nhà ở xã hội được Nhà nước khuyến khích như miễn 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được miễn giảm các khoản thuế liên 
quan. Đối tượng được thuê nhà là những người nhập thấp thuộc diện 
cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao và các đối tượng khảo theo quy định của Chính phủ, 
nhưng chưa có nhà ở thuộc sở hữu hay chưa được thuê hay mua
ở, hoặc ở chật dưới 5m2/người hay ở nhà tạm, hư hỏng. Nhà ở xã 
hội đô thị phải là nhà chung cư. Như vậy, theo các quy định trên thì 
nhà ở xã hội cũng tức là nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng chỉ là 

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 105/
phê duyệt Định hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 
2020 nhằm mục tiêu thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển 
các quan hệ tài chính nhà ở thích ứng vớic ơ chế thị trường và tạo 
điều kiện trợ giúp các đối tượng chí h sách xã hội về nhà ở.

Nghị quyết số 18/NQ CP ngày 20 tháng 04 năm 2009, ban hành 
một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, 
sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu 
công nghiệp tập trung, ngườic thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Quyết định số 67/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ 
chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu 
vực đô thị thì tên gọi “nhà xã hội” không được đề cập đến nữa, thay 
vào đó là tên gọi "nhà ở ho người thu hập thấp” (NTNT), và không 
chỉ để cho thuê, mà Còn cho thuê mua (mua trả góp) hoặc mua trả 
tiền một lần. Về mặt chính sách, các ưu đãi cho bên cung còn được bổ 
sung thêm về hỗ trợ tín dụng đầu tư, về cung cấp miễn phí thiết kế và 
được Nhà nước trợ giúp đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự 
án. Điểm mới là có thêm điều kiện ưu đãi cho bên cần được vay vốn 

từ các ngân hàng thương mại với trợ giúp của Nhà nước về lãi 
suất.Tuy vậy, Thông tư số 181/2009 của Bộ Tài chính lại chỉ đề cập 
các ưu đ i về thuế nhưng chưa nói gì đến trợ giúp lãi suất.

Riêng đối với nhà ở công nhân các khu công nghiệp, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 66/2009 để áp dụng phương thức xã 
hội hóa và nêu một số ưu đãic ho chủ đầu tư, đặc biệt là nếu doanh 
nghiệp tự ây hoặc thuê nhà ở cho côngnhân thì được tính là chi phí 
hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tháng 6 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2010 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trong đó bổ sung 
thêm loại nhà ở xã hội do à nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân 
sách nhà nước để cho thuê.

Thông tư 16/2010/TT BXD ngày 1 tháng 9 năm 2010, hướng 
dẫn thực hiệnmột số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ
đó nêu rõ nội dung liênquan đến các chính sách hỗ trợ, các tổ chức cá 

dựng quỹ nhà ở xã hội.
Nghị định 34/2013/NĐ CP và Thông tư 14/2013/1T BXD quy định 

chi tiết về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;
Nghị định 188/2013ÌNĐ CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 được 

cho là văn bản mới nhất, đầy đủ nhất, quy định chi tiết về phát triển 
và quản lý nhà ở xã hội,bao gồm các cơ chế chính sách phát triển nhà 
ở xã hội, cơ chế sử dụng và quản lýnhà ở xã hội và các hình thức xử 
lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trongquản lý, sử dụng 
nhà ở xã hội.

Với chủ trương xã hội hoá nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội 
và huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia vào việc 
phát triển nhà ở xã hội, Điều 4 Luật nhà ở đã quy định rõ “Nhà nước 
khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế t
nước và nước ngoài đầu tư phát triển quỹ nhà ởxã hội”. Thực tế này 
xuất phát từ quan điểm, nhà nước đầu tư phát triển nhà ở xã hội 
thông qua Quỹ phát triển nhà ở xã hội, đây là tổ chức tài chính của 
nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí 

hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, 
tính chất xã hội hoá được thể hiệntrong việc nhà nước khuyến khích 
các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đầu tư Quỹ nhà ở xã hội.
Nghị định 71/2010/NĐ CP ra đời thể hiện rõ ư tưởng xã hội
ở xã hộiđó là việc Nghị định này quy định rõ sự tồn tại 2 loại hình 
nhà ở xã hội đó là nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng 
vốn ngân sách nhà nước để cho thuê và nhà ở xã hội được đầu tư xây 
dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước để

Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội của nhà nước có thể được 
thực hiện thông qua các quỹ Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ phát triển nhà 
ở xã hội. Trong khi đó nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội không thuộc 
vốn ngân sác nhà nước được động từ nội lực của các tổ chức cá 
nhân và các tổ chức tín dụng khác thông qua các ưu đãi mà nhà nước 
áp dụng cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 20/10/2015 Nghị định 100/2015/NĐ CP về phát triển và 
quản lý n à ở xã hội đã được ban hành. Nghị định đã quy định rõ: 

*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng

Những vấn đề tồn tại và đề xuất những giải pháp cho công tác triển khai các 
văn bản quy phạm pháp luật ( ) liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội

Trần Quang Khải
hòng quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng Tỉnh Khánh H

TỪ KHOÁ M TẮT
Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh 
vực nhà ở xã hội

Trong thời gian qua, Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách về nhà ở XH, giúp 
cho người dân có nhu cầu về nhà ở, có cơ hội tiếp cận  được chỗ ở an toàn và ổn định. Cho đến n y, đã 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở được ban hành. Các chính sách này đã từng bước góp phần 
giúp người dân có điều kiện cải thiện nhà ở, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân 
có điều kiện cải thiện nhà ở. Tuy nhiên PQPPL này khi đi vào thực tế gặp phải không ít những khó 
khăn, bất cập. Bài viết đưa ra những bất cập và các giải pháp khắc phục thực tế tồn tại này. 

Đặt vấn đề

Nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 43 ngày 
20/12/1988: “ hừa nhận rằng chỗ ở thích hợp và an toàn là quyền cơ 
bản của con người, là điều cốt tứ cho việc hoàn thành các ước vọng 
của con người”. Nghị quyết cũng nêu rõ: “Giải quyết không tốt vấn đề 
nhà ở sẽ dẫn đến sự mất ổn về chính trị xã hội và sẽ cản trở trự tiếp 
sự phát triển kinh tế”.

Trong lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đại biểu tham 
dự Hội nghị Kiến trúc sư họp tại chiến khi Việt Bắc trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp (Tháng 4/1948) có câu viết: “Trong 
4 điều quan trọng cho dân sinh: ở và đi 

nhà ở, đồng thời từng bước góp phần tạo nên bộ mặt đô thị văn 
minh, hiện đại.

Năm 1991, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ VI, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh nhà ở nhằm khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựn nhà ở và khẳng định
quyền sở hữu nhà ở là một trong những quyền xứng đáng và hợp 
pháp của nhân dân. 

Cần phải có hệ thống VBPL làm hành lang, đưa hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực này hoạt động hiệu quả. 

Trong thời gian công tác tại phòng quản lý Nhà và hị trường 
ất động sản Sở XD tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp triển khai các VBPL liên 

quan đến lĩnh vực này, tác giả đưa ra một số bất cập và giải pháp 
mong muốn cải thiện công tác này trong tương lai. 

Thực trạng của các VBQPPL đã ban hành tác động tới lĩ h vực 
nhà ở và thị trường BĐS thời gian qua

Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản, là tài sản quan trọng 
của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà ở còn là một hàng hóa đặc thù 
mang tính kinh tế hính trị hội cao, vừa góp phần vào quá trình 
phát triển, tăng trưởng kinh tế, vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội, 
thể hiện bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa

Luật Nhà ở năm 2005 được ban hành đã thể chế hóa đường 
lối, chủ trương, sách trên của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang 
pháp lý xuyên suốt cho hoạt động đầu tư tạo lập, cải tạo, xây dựng 
nhà ở của các thành phần kinh tế cũng như hoạt động quản lý, sử 
dụng, vận hành, giao dịch và phát triển nhà ở của các chủ thể này, 
góp phần đ p ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với ổn định 

trị của đất nước.
Xác định việc phát triển quỹ nhà ở xã hội nhằm phục vụ cho 

nhu cầu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân, giải 
quyết bài toán an sinh xã hội. Cùng với mục tiêu ạo bước đột p
thực sự trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ đã có 
những quy định cụ thể cho việc xây dựng nhà ở xã hội, thể hiện 
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quyết tâm hiện thực hóa chính sách về nhà ở bằng một loạt các quyết 
tích cực và các hành lang cơ chế, kh yến khích các doanh nghiệp 

tham gia thực hiện các dự án nhà ở xã hội. 
Tại các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng và nhiều tỉnh thành kh , đã có mô hình phát triển 
riêng dự án"Nhà ở xã hội". Ước vọng có một nơi an cư của h ng triệu 
người thu nhập trung bình và thấp ở các khu đô thị đang dần trở 
thành hiện thực. Các dự án thí điểm đã được triển khai với nhiều 
thành phần kinh tế trong xã hội cùng tham gia với nòng cốt là các 
đơn vị nhà nước lớn của ngành xây dựng và cả các đơ vị ngoài quố

hoạch định được một chương trình phát 
triển nhà ở xã hội đồng bộ, cân bằng lợi ích của 3 chủ thể tham
nhà đầu tư nhà phân phối, người sử dụng hướng đến phục vụ tốt các 
định hướng về an sinh xã hội, nâng cấ và cải tạo chất lượng sống đô 
thị. Kèm theo đó là quy chế quản lý phù hợp đảm bảo quá trình đầu 
tư, xây dựng, phân phối sử dụng có chất lượng hợp lý nhất, tiết kiệm 
được nguồn lực của người dân và xã hội.

Chính sách phát triển nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được rong Mục 4 Chương 3 Luật Nhà ở năm 
Phát triển nhà ở xã hội được Nhà nước khuyến khích như miễn 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được miễn giảm các khoản thuế liên 
quan. Đối tượng được thuê nhà là những người nhập thấp thuộc diện 
cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao và các đối tượng khảo theo quy định của Chính phủ, 
nhưng chưa có nhà ở thuộc sở hữu hay chưa được thuê hay mua
ở, hoặc ở chật dưới 5m2/người hay ở nhà tạm, hư hỏng. Nhà ở xã 
hội đô thị phải là nhà chung cư. Như vậy, theo các quy định trên thì 
nhà ở xã hội cũng tức là nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng chỉ là 

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 105/
phê duyệt Định hướng chính sách tài chính nhà ở quốc gia đến năm 
2020 nhằm mục tiêu thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển 
các quan hệ tài chính nhà ở thích ứng vớic ơ chế thị trường và tạo 
điều kiện trợ giúp các đối tượng chí h sách xã hội về nhà ở.

Nghị quyết số 18/NQ CP ngày 20 tháng 04 năm 2009, ban hành 
một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, 
sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu 
công nghiệp tập trung, ngườic thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Quyết định số 67/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ 
chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu 
vực đô thị thì tên gọi “nhà xã hội” không được đề cập đến nữa, thay 
vào đó là tên gọi "nhà ở ho người thu hập thấp” (NTNT), và không 
chỉ để cho thuê, mà Còn cho thuê mua (mua trả góp) hoặc mua trả 
tiền một lần. Về mặt chính sách, các ưu đãi cho bên cung còn được bổ 
sung thêm về hỗ trợ tín dụng đầu tư, về cung cấp miễn phí thiết kế và 
được Nhà nước trợ giúp đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự 
án. Điểm mới là có thêm điều kiện ưu đãi cho bên cần được vay vốn 

từ các ngân hàng thương mại với trợ giúp của Nhà nước về lãi 
suất.Tuy vậy, Thông tư số 181/2009 của Bộ Tài chính lại chỉ đề cập 
các ưu đ i về thuế nhưng chưa nói gì đến trợ giúp lãi suất.

Riêng đối với nhà ở công nhân các khu công nghiệp, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định số 66/2009 để áp dụng phương thức xã 
hội hóa và nêu một số ưu đãic ho chủ đầu tư, đặc biệt là nếu doanh 
nghiệp tự ây hoặc thuê nhà ở cho côngnhân thì được tính là chi phí 
hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tháng 6 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2010 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, trong đó bổ sung 
thêm loại nhà ở xã hội do à nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân 
sách nhà nước để cho thuê.

Thông tư 16/2010/TT BXD ngày 1 tháng 9 năm 2010, hướng 
dẫn thực hiệnmột số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ
đó nêu rõ nội dung liênquan đến các chính sách hỗ trợ, các tổ chức cá 

dựng quỹ nhà ở xã hội.
Nghị định 34/2013/NĐ CP và Thông tư 14/2013/1T BXD quy định 

chi tiết về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;
Nghị định 188/2013ÌNĐ CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 được 

cho là văn bản mới nhất, đầy đủ nhất, quy định chi tiết về phát triển 
và quản lý nhà ở xã hội,bao gồm các cơ chế chính sách phát triển nhà 
ở xã hội, cơ chế sử dụng và quản lýnhà ở xã hội và các hình thức xử 
lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trongquản lý, sử dụng 
nhà ở xã hội.

Với chủ trương xã hội hoá nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội 
và huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia vào việc 
phát triển nhà ở xã hội, Điều 4 Luật nhà ở đã quy định rõ “Nhà nước 
khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế t
nước và nước ngoài đầu tư phát triển quỹ nhà ởxã hội”. Thực tế này 
xuất phát từ quan điểm, nhà nước đầu tư phát triển nhà ở xã hội 
thông qua Quỹ phát triển nhà ở xã hội, đây là tổ chức tài chính của 
nhà nước hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí 

hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận, 
tính chất xã hội hoá được thể hiệntrong việc nhà nước khuyến khích 
các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đầu tư Quỹ nhà ở xã hội.
Nghị định 71/2010/NĐ CP ra đời thể hiện rõ ư tưởng xã hội
ở xã hộiđó là việc Nghị định này quy định rõ sự tồn tại 2 loại hình 
nhà ở xã hội đó là nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng 
vốn ngân sách nhà nước để cho thuê và nhà ở xã hội được đầu tư xây 
dựng bằng vốn không phải từ ngân sách nhà nước để

Nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội của nhà nước có thể được 
thực hiện thông qua các quỹ Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ phát triển nhà 
ở xã hội. Trong khi đó nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội không thuộc 
vốn ngân sác nhà nước được động từ nội lực của các tổ chức cá 
nhân và các tổ chức tín dụng khác thông qua các ưu đãi mà nhà nước 
áp dụng cho các tổ chức cá nhân tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 20/10/2015 Nghị định 100/2015/NĐ CP về phát triển và 
quản lý n à ở xã hội đã được ban hành. Nghị định đã quy định rõ: 

*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng

Những vấn đề tồn tại và đề xuất những giải pháp cho công tác triển khai các 
văn bản quy phạm pháp luật ( ) liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội

Trần Quang Khải
hòng quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng Tỉnh Khánh H

TỪ KHOÁ M TẮT
Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh 
vực nhà ở xã hội

Trong thời gian qua, Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách về nhà ở XH, giúp 
cho người dân có nhu cầu về nhà ở, có cơ hội tiếp cận  được chỗ ở an toàn và ổn định. Cho đến n y, đã 
nhiều văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở được ban hành. Các chính sách này đã từng bước góp phần 
giúp người dân có điều kiện cải thiện nhà ở, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân 
có điều kiện cải thiện nhà ở. Tuy nhiên PQPPL này khi đi vào thực tế gặp phải không ít những khó 
khăn, bất cập. Bài viết đưa ra những bất cập và các giải pháp khắc phục thực tế tồn tại này. 

Đặt vấn đề

Nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 43 ngày 
20/12/1988: “ hừa nhận rằng chỗ ở thích hợp và an toàn là quyền cơ 
bản của con người, là điều cốt tứ cho việc hoàn thành các ước vọng 
của con người”. Nghị quyết cũng nêu rõ: “Giải quyết không tốt vấn đề 
nhà ở sẽ dẫn đến sự mất ổn về chính trị xã hội và sẽ cản trở trự tiếp 
sự phát triển kinh tế”.

Trong lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đại biểu tham 
dự Hội nghị Kiến trúc sư họp tại chiến khi Việt Bắc trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp (Tháng 4/1948) có câu viết: “Trong 
4 điều quan trọng cho dân sinh: ở và đi 

nhà ở, đồng thời từng bước góp phần tạo nên bộ mặt đô thị văn 
minh, hiện đại.

Năm 1991, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ VI, Nhà nước ta đã ban hành Pháp lệnh nhà ở nhằm khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựn nhà ở và khẳng định
quyền sở hữu nhà ở là một trong những quyền xứng đáng và hợp 
pháp của nhân dân. 

Cần phải có hệ thống VBPL làm hành lang, đưa hoạt động liên 
quan đến lĩnh vực này hoạt động hiệu quả. 

Trong thời gian công tác tại phòng quản lý Nhà và hị trường 
ất động sản Sở XD tỉnh Khánh Hòa, trực tiếp triển khai các VBPL liên 

quan đến lĩnh vực này, tác giả đưa ra một số bất cập và giải pháp 
mong muốn cải thiện công tác này trong tương lai. 

Thực trạng của các VBQPPL đã ban hành tác động tới lĩ h vực 
nhà ở và thị trường BĐS thời gian qua

Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản, là tài sản quan trọng 
của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà ở còn là một hàng hóa đặc thù 
mang tính kinh tế hính trị hội cao, vừa góp phần vào quá trình 
phát triển, tăng trưởng kinh tế, vừa giải quyết vấn đề an sinh xã hội, 
thể hiện bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa

Luật Nhà ở năm 2005 được ban hành đã thể chế hóa đường 
lối, chủ trương, sách trên của Đảng và Nhà nước, tạo hành lang 
pháp lý xuyên suốt cho hoạt động đầu tư tạo lập, cải tạo, xây dựng 
nhà ở của các thành phần kinh tế cũng như hoạt động quản lý, sử 
dụng, vận hành, giao dịch và phát triển nhà ở của các chủ thể này, 
góp phần đ p ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với ổn định 

trị của đất nước.
Xác định việc phát triển quỹ nhà ở xã hội nhằm phục vụ cho 

nhu cầu hiện đại hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân, giải 
quyết bài toán an sinh xã hội. Cùng với mục tiêu ạo bước đột p
thực sự trong chính sách phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ đã có 
những quy định cụ thể cho việc xây dựng nhà ở xã hội, thể hiện 
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xây dựng chỉ cho thuê mà thôi và phần lớn nhà ở xã hội trong giai 
đoạn này chủ yếu do nhà nước đầu tư.

Thứ ba: Trong Luật thì chính sách khuyến khích chỉ bao gồm 
các ưu đãi cho cầu chỉ được quyền thuê nhà, do đó 
Nghị định số 71/2010 chỉ hướng dẫn biện pháp giúp đỡ bên cung mà 
thôi, không đề cập gì đến quy định về Nhà nước trợ giúp lãi suất tiền 
vay của bên cầu để mua nhà như quy định trong Quyết định số 
67/2009 ra trước đó một năm (nhưng không nói rõ tiền trợ giúp lấy
từ nguồn nào).

Thứ tư: Khuôn khổ pháp lý cho nhà ở xã hội khả chi tiết về quy 
trình thủ tục nhưng lại rất sơ sài về mặt tài chính tiền tệ, vì vậy tính 
khả thi của chính sách không cao, đến nay việc triển khai vẫn cò gặp 
khá nhiều lúng túng. Trong khi việc quy định quá nhiều thủ tục mang 
nặng tính hành chính, và cơ chế mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã 
hội khiến cho đối tượng hưởng nhà ở xã hội không quantâm nhiều 
đến nhà ở xã hội, dù cầu nhà ở xã hội vẫn còn.

nhân tố ảnh hưởng tới chính sách phát triển nhà ở xã hội

Ảnh hưởng đến các chính sách phát triển nhà ở xã hội gồm rất 
nhiều yếu tố,trong đó có những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và cả 
những yếu tố nội tại của chính sách phát triển nhà ở xã hội như: quy
trình chính sách, nguồn lực thực hiệnchính sách, mức độ phù hợp của 

Yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới chính sách phát triển 
nhà ở xã hội

Yếu tố kinh tế
Sự vận hành của xã hội cũng như một chính sách nói riêng bao 

giờ cũng ắn liền với bối cảnh kinh tế nhất định. Bối cảnh kinh tế 
được đánh chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: tốc độ tăng 
trưởng, chỉ số giá cả, chỉ số chứng khoán,lạm phát. ...và thu nhập 
bình quân đầu người. Đặc biệt trong đó yếu tố tốc độ tăng trưởn

u nhập bình quân đầu người là những nhân tố ảnh hưởng lớn tớ
chínhsách phát triển nhà ở xã hội. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao, 
tiềm lực về tài chính,cũng như tích lũy của đối tượng nhà ở xã hội sẽ 
tăng, kéo theo cung cầu nhà ở xã hội tăng cao, điều này là yếu tố 
huận lợi cho việc triển khai thực thi các chính ách phát triển nhà ở 

xã hội.
Yếu tố chính trị

Yếu tố này có sự gắn bó trực tiếp tới quan điểm của nhà nước 
liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội. Điều này thể hiện trên 
phương diện mức độ quan tâm của nhà nước đối với chính sách phát 
triển nhà ở xã hội; tính đồng bộ, đầy đủ,rõ ràng và chi tiết của hệ 
thống pháp luật; năng lực thực thi các chính sách nhà ở xã hội.

Yếu tố văn hóa xã hội
Các nhân tố ảnh hưởng thuộc yếu tố này thường được nhắc đến, 

bao gồm: những quan niệm, tư tưởng, đạo đức của cộng đồng về nhà ở, 
đất ở, về chính sách phát triển nhà ở xã hội, bao gồm các yếu tố như: cơ 

cấu dân cư, giới tính, độ tuổi,mật độ, sự gia tăng dân số,... cũng có 
những tác động nhất định đến c phát triển nhà ở xã hội.

Các yếu tố thuộc về quy trình chính sách nhà ở xã hội

Quy trình chính sách phát triển nhà ở xã hội là chuỗi các bước 
từ việc hoạch định, ban hành chính sách cho tới việc thực hiện và 
giám sát thực hiện chính sách hà ở xã hội. Mỗi bước trong đó đều 
hàm chứa rất nhiều các nội dung khác nhau,mỗi nội dung có vai trò, ý 
nghĩa khác nhau trong chính sách phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, 
mỗi yếu tố tác động lên quá trình này đều có ảnh hưởng trực tiếp tới 
vấn đề phát t iển nhà ở xã hội.

rình chính sách nhà ở xã hội

Hoạch định, ban hành chính sách Tổ chức thực thi chính sách 
Kiểm soát thực hành chính sách

Yếu tố thuộc về việc hoạch định chính sách phát triển nhà ở xã hội

Yếu tố ảnh hưởng hoạch định, ban hành chính sách phát triển 
ở xã hội nội dung: ác định mục tiêu của chính sách, mục

tiêu của một chính sách phát triển nhà ở x ãhội là cái đích mà chính 
sách đó phải đạt tới. Mục tiêu phải được đề ra dựa trên sự ác định 
vấn đề đặt ra và phán đoán việc giải quyết vấn đề đó, trong đó có tính
đến nguồn lực và khả năng thực hiện mục tiêu. Xây dựng các phương 
án chính sách: sau khi xác định được mục tiêu của chính
triển nhà ở xã hội, thì công đoạn tiếp theo à tìm kiếm các phương án
chính sách. Trong mỗi phương án luôn phải xác định hai yếu tố cơ 
bản:
* Các giải pháp của chính sách: giúp chúng ta trả lời được câu hỏi 
phải làm gì để thực hiện mục tiêu?
* Các công cụ để thực hiện chính sách: giúp chúng ta trả lời được câu 
hỏi thựchiện mục tiêu bằng gì?

Tổ chức thực thi chính sách phát triển nhà ở xã hội

Bước kế tiếp là tổ chức thực thi chính sách, đây là bước đưa 
chính sách phát triển nhà ở xã hội vào thực tế cuộc sống, trong bước 
này bao gồm các hoạt độn triểnkhai, phối hợp thực hiện, kiểm tra 
đôn đốc đề chính sách phát huy được vai trò vàđảm bảo thực hiện 
mục tiêu đã đặt ra trong bước hoạch định chính sách. Có thể nói việc 
tổ chức thực thi chính sách mang tính quyết định đến thành bại của 
mộtchính sách. Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách là 
yếu tố quan trọngđể đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng, và 
sử dụng có hiệu quả mọinguồn lực và chính sách phát triển nhà ở xã 
hội cũng không nằm ngoài quy trìnhđó. Công tác theo dõi, đôn đốc 

cho cơ quan ban hành chính sách các cấp nắmbắt được các đối 
tượng của chính sách, cũng như nắm rõ được tiến trình thực thichính 

Chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh quy định của pháp luật về kinh 
doanh bất động sản. 

Ngày 1/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
49/2021/NĐ CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn
số 100/2015/NĐ CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội. 

Ngày 11/1/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết sô 
43/2022 QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
Phục hồi kinh tế đó đã giao Chính phủ tập trung t
gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách , pháp luật liên quan đến nhà 
ở xã hôi, nhà ở cho công nhân và bố trí 02 gói hỗ trợ cho nhà ở xã 
hội: (1) cho cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới 
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hang C ính sách xã hộ
(2) hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hang thương mại cho 
chủ đầu tư vay cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. 

Cơ chế hỗ trợ ưu đãi phát triển nhà xã hội

Nhà ở xã hội là sản phẩm đặc biệt, do vai trò đặc biệt mà nhà ở 
xã hội được Đảng và Nhà nước, các địa phương chú trọng đầu tư 
phát triển, điều này thể hiện rõ nét trong cơ chế, chính sách khuyến 
khích đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội của Nhà nước và của địa phương 
nói chung trong đó có Thành phố Hà Nội

Ưu đãi về tiền sử dụng đất

Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện 
tích đất đượcgiao (hoặc thuê) để thực hiện dự án nhà ở xã hội; Được 
ưu đãi về thuế

+ Thuế giá trị gia tăng: theo quy định thì dịch vụ xây dựng nh
ở xã hội sẽ thuộcdiện chịu thuế giá trị gia tăng 5 %. Chủ đầu tư dự án 
nhà ở xã hội được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của 
công trình nhà ở xã hội và trang thiết bịkèm theo khi tính thuế giá trị 
gia tăng phải nộp.

+ Thuế thu nhập doanh n hiệp: chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 
sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có 
thu nhập chịu thuế và được giảm % số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo, đượcưu đãi áp dụng 
thuế suất thuế thu nhập d anh nghiệp là 10 % trong suốt thời giancủa 
dự án.

+ Thuế sử dụng đất: chủ đầu tư dự án sẽ được miễn thuế sử 
dụng đất trong thờihạn 3 năm kể từ khi được giao đất đối với phần 
diện tích được Nhà nước giao đểthực hiện dự án nhà ở xã hội.

Hỗ trợ tín dụng đầu tư

Được hưởng các loại hình ưu đãi tín dụng đầu tư phát triển 
của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Vay vốn tín dụng ưu đãi 
hoặc bù lãi suất theo quy định; vay từ Quỹ pháttriển nhà ở hoặc Quỹ 
tiết kiệm nhà ở (nếu có);

Được Uỷ ban nhân dân ấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc 
oàn bộ lãi vay tuỳ theo khả năng ngân sách của từng địa phương.

Nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển quỹ nhà 
ở xã hội, thông qua chính sách giá, nhà nước đảm bảo nguyên tắc bù
đắp đầy đủ chi phí và thêm phần lợi nhuận định mức (lợi nhuận định 
mức không lớn hơn 10 %) cho cáctổ chức, cá nhân khi tham gia dự 
án phát triển quỹ nhà ở xã hội, cụ thể

+ Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xây dựng bảo đảm 
tính đủ các chi phí để t u hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu 
ó) và lợi nhuận định mức theo quy định; không tính các khoản ưu 

đãi của Nhà nước.
+Giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án 

xây dựng bảo đảm tính đủ các chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể 
cả lãi vay (nếu có), chi phí bảotrì, quản lý, vận hành và lợi nhuận 
định mức theo quy định; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước 

Các hỗ trợ đầu tư khác:
+ Được nhà nước giao (hoặc cho thuê) các khu đất đã được 

bồi thường, giả phóng mặt bằng và đã có hệ thống hạ tầng kết nối
ngoài phạm vi dự án.

+ Được cung cấp các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở 
xã hội cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công xây lắp 
nhằm đảm bảo giảm gía thành xây dựng công trình.

+ Uỷ b dân cấp tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ khoản lãi đị
mức khi thực hiệndự án, nhưng tối đa không quá 10 % tổng mức đầu 
tư của dự án.

+ Đối với doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công 
nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền 
huê với giá thuê không vượt quá mức ở xã hội do 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các doanh nghiệp thuê nhà để 
bố trí cho công nhân ở thì chi phí xây dựng nhà ở hoặc chi phítiền 
thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sả xuất khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội;

Tuy những VBQPPL hiện hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã 
hội có những hiệu quả hất định, nhưng vẫn có những điểm hạn chế 
như sau

ứ nhất: Tuy Luật Nhà ở đã ban hành từ năm 2005 nhưng 4 năm 
sau mới có một số văn bản pháp quy về nhà ở xã hội, còn tên gọi nhà ở 
xã hội trong các văn bản pháp quy dưới luật lại được đổi thành nhà ở 

TNT, khiến nhiều người lầm tường có hai loại nhà khảo
Thứ hai: Theo Luật năm 2005 và Quyết định số 67/2009, dù tên 

gọi là gì thì loại nhà ở này đều do nhà nước hoặc tư nhân đầu tư theo 
chính sách khuyến khích của Nhà nước để cho thuê, cho thuê mua 

y đề bản, nhưng đến Nghị định số71/2010 và nhà ở do Nhà nước 
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xây dựng chỉ cho thuê mà thôi và phần lớn nhà ở xã hội trong giai 
đoạn này chủ yếu do nhà nước đầu tư.

Thứ ba: Trong Luật thì chính sách khuyến khích chỉ bao gồm 
các ưu đãi cho cầu chỉ được quyền thuê nhà, do đó 
Nghị định số 71/2010 chỉ hướng dẫn biện pháp giúp đỡ bên cung mà 
thôi, không đề cập gì đến quy định về Nhà nước trợ giúp lãi suất tiền 
vay của bên cầu để mua nhà như quy định trong Quyết định số 
67/2009 ra trước đó một năm (nhưng không nói rõ tiền trợ giúp lấy
từ nguồn nào).

Thứ tư: Khuôn khổ pháp lý cho nhà ở xã hội khả chi tiết về quy 
trình thủ tục nhưng lại rất sơ sài về mặt tài chính tiền tệ, vì vậy tính 
khả thi của chính sách không cao, đến nay việc triển khai vẫn cò gặp 
khá nhiều lúng túng. Trong khi việc quy định quá nhiều thủ tục mang 
nặng tính hành chính, và cơ chế mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã 
hội khiến cho đối tượng hưởng nhà ở xã hội không quantâm nhiều 
đến nhà ở xã hội, dù cầu nhà ở xã hội vẫn còn.

nhân tố ảnh hưởng tới chính sách phát triển nhà ở xã hội

Ảnh hưởng đến các chính sách phát triển nhà ở xã hội gồm rất 
nhiều yếu tố,trong đó có những yếu tố thuộc môi trường vĩ mô và cả 
những yếu tố nội tại của chính sách phát triển nhà ở xã hội như: quy
trình chính sách, nguồn lực thực hiệnchính sách, mức độ phù hợp của 

Yếu tố thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới chính sách phát triển 
nhà ở xã hội

Yếu tố kinh tế
Sự vận hành của xã hội cũng như một chính sách nói riêng bao 

giờ cũng ắn liền với bối cảnh kinh tế nhất định. Bối cảnh kinh tế 
được đánh chỉ tiêu kinh tế vĩ mô như: tốc độ tăng 
trưởng, chỉ số giá cả, chỉ số chứng khoán,lạm phát. ...và thu nhập 
bình quân đầu người. Đặc biệt trong đó yếu tố tốc độ tăng trưởn

u nhập bình quân đầu người là những nhân tố ảnh hưởng lớn tớ
chínhsách phát triển nhà ở xã hội. Khi nền kinh tế tăng trưởng cao, 
tiềm lực về tài chính,cũng như tích lũy của đối tượng nhà ở xã hội sẽ 
tăng, kéo theo cung cầu nhà ở xã hội tăng cao, điều này là yếu tố 
huận lợi cho việc triển khai thực thi các chính ách phát triển nhà ở 

xã hội.
Yếu tố chính trị

Yếu tố này có sự gắn bó trực tiếp tới quan điểm của nhà nước 
liên quan đến vấn đề phát triển nhà ở xã hội. Điều này thể hiện trên 
phương diện mức độ quan tâm của nhà nước đối với chính sách phát 
triển nhà ở xã hội; tính đồng bộ, đầy đủ,rõ ràng và chi tiết của hệ 
thống pháp luật; năng lực thực thi các chính sách nhà ở xã hội.

Yếu tố văn hóa xã hội
Các nhân tố ảnh hưởng thuộc yếu tố này thường được nhắc đến, 

bao gồm: những quan niệm, tư tưởng, đạo đức của cộng đồng về nhà ở, 
đất ở, về chính sách phát triển nhà ở xã hội, bao gồm các yếu tố như: cơ 

cấu dân cư, giới tính, độ tuổi,mật độ, sự gia tăng dân số,... cũng có 
những tác động nhất định đến c phát triển nhà ở xã hội.

Các yếu tố thuộc về quy trình chính sách nhà ở xã hội

Quy trình chính sách phát triển nhà ở xã hội là chuỗi các bước 
từ việc hoạch định, ban hành chính sách cho tới việc thực hiện và 
giám sát thực hiện chính sách hà ở xã hội. Mỗi bước trong đó đều 
hàm chứa rất nhiều các nội dung khác nhau,mỗi nội dung có vai trò, ý 
nghĩa khác nhau trong chính sách phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, 
mỗi yếu tố tác động lên quá trình này đều có ảnh hưởng trực tiếp tới 
vấn đề phát t iển nhà ở xã hội.

rình chính sách nhà ở xã hội

Hoạch định, ban hành chính sách Tổ chức thực thi chính sách 
Kiểm soát thực hành chính sách

Yếu tố thuộc về việc hoạch định chính sách phát triển nhà ở xã hội

Yếu tố ảnh hưởng hoạch định, ban hành chính sách phát triển 
ở xã hội nội dung: ác định mục tiêu của chính sách, mục

tiêu của một chính sách phát triển nhà ở x ãhội là cái đích mà chính 
sách đó phải đạt tới. Mục tiêu phải được đề ra dựa trên sự ác định 
vấn đề đặt ra và phán đoán việc giải quyết vấn đề đó, trong đó có tính
đến nguồn lực và khả năng thực hiện mục tiêu. Xây dựng các phương 
án chính sách: sau khi xác định được mục tiêu của chính
triển nhà ở xã hội, thì công đoạn tiếp theo à tìm kiếm các phương án
chính sách. Trong mỗi phương án luôn phải xác định hai yếu tố cơ 
bản:
* Các giải pháp của chính sách: giúp chúng ta trả lời được câu hỏi 
phải làm gì để thực hiện mục tiêu?
* Các công cụ để thực hiện chính sách: giúp chúng ta trả lời được câu 
hỏi thựchiện mục tiêu bằng gì?

Tổ chức thực thi chính sách phát triển nhà ở xã hội

Bước kế tiếp là tổ chức thực thi chính sách, đây là bước đưa 
chính sách phát triển nhà ở xã hội vào thực tế cuộc sống, trong bước 
này bao gồm các hoạt độn triểnkhai, phối hợp thực hiện, kiểm tra 
đôn đốc đề chính sách phát huy được vai trò vàđảm bảo thực hiện 
mục tiêu đã đặt ra trong bước hoạch định chính sách. Có thể nói việc 
tổ chức thực thi chính sách mang tính quyết định đến thành bại của 
mộtchính sách. Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chính sách là 
yếu tố quan trọngđể đảm bảo các chính sách được thực hiện đúng, và 
sử dụng có hiệu quả mọinguồn lực và chính sách phát triển nhà ở xã 
hội cũng không nằm ngoài quy trìnhđó. Công tác theo dõi, đôn đốc 

cho cơ quan ban hành chính sách các cấp nắmbắt được các đối 
tượng của chính sách, cũng như nắm rõ được tiến trình thực thichính 

Chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh quy định của pháp luật về kinh 
doanh bất động sản. 

Ngày 1/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
49/2021/NĐ CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địn
số 100/2015/NĐ CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở 
xã hội. 

Ngày 11/1/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết sô 
43/2022 QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình 
Phục hồi kinh tế đó đã giao Chính phủ tập trung t
gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách , pháp luật liên quan đến nhà 
ở xã hôi, nhà ở cho công nhân và bố trí 02 gói hỗ trợ cho nhà ở xã 
hội: (1) cho cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới 
hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hang C ính sách xã hộ
(2) hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hang thương mại cho 
chủ đầu tư vay cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. 

Cơ chế hỗ trợ ưu đãi phát triển nhà xã hội

Nhà ở xã hội là sản phẩm đặc biệt, do vai trò đặc biệt mà nhà ở 
xã hội được Đảng và Nhà nước, các địa phương chú trọng đầu tư 
phát triển, điều này thể hiện rõ nét trong cơ chế, chính sách khuyến 
khích đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội của Nhà nước và của địa phương 
nói chung trong đó có Thành phố Hà Nội

Ưu đãi về tiền sử dụng đất

Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện 
tích đất đượcgiao (hoặc thuê) để thực hiện dự án nhà ở xã hội; Được 
ưu đãi về thuế

+ Thuế giá trị gia tăng: theo quy định thì dịch vụ xây dựng nh
ở xã hội sẽ thuộcdiện chịu thuế giá trị gia tăng 5 %. Chủ đầu tư dự án 
nhà ở xã hội được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của 
công trình nhà ở xã hội và trang thiết bịkèm theo khi tính thuế giá trị 
gia tăng phải nộp.

+ Thuế thu nhập doanh n hiệp: chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 
sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có 
thu nhập chịu thuế và được giảm % số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo, đượcưu đãi áp dụng 
thuế suất thuế thu nhập d anh nghiệp là 10 % trong suốt thời giancủa 
dự án.

+ Thuế sử dụng đất: chủ đầu tư dự án sẽ được miễn thuế sử 
dụng đất trong thờihạn 3 năm kể từ khi được giao đất đối với phần 
diện tích được Nhà nước giao đểthực hiện dự án nhà ở xã hội.

Hỗ trợ tín dụng đầu tư

Được hưởng các loại hình ưu đãi tín dụng đầu tư phát triển 
của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Vay vốn tín dụng ưu đãi 
hoặc bù lãi suất theo quy định; vay từ Quỹ pháttriển nhà ở hoặc Quỹ 
tiết kiệm nhà ở (nếu có);

Được Uỷ ban nhân dân ấp tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần hoặc 
oàn bộ lãi vay tuỳ theo khả năng ngân sách của từng địa phương.

Nhằm thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển quỹ nhà 
ở xã hội, thông qua chính sách giá, nhà nước đảm bảo nguyên tắc bù
đắp đầy đủ chi phí và thêm phần lợi nhuận định mức (lợi nhuận định 
mức không lớn hơn 10 %) cho cáctổ chức, cá nhân khi tham gia dự 
án phát triển quỹ nhà ở xã hội, cụ thể

+ Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xây dựng bảo đảm 
tính đủ các chi phí để t u hồi vốn đầu tư xây dựng, kể cả lãi vay (nếu 
ó) và lợi nhuận định mức theo quy định; không tính các khoản ưu 

đãi của Nhà nước.
+Giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án 

xây dựng bảo đảm tính đủ các chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng, kể 
cả lãi vay (nếu có), chi phí bảotrì, quản lý, vận hành và lợi nhuận 
định mức theo quy định; không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước 

Các hỗ trợ đầu tư khác:
+ Được nhà nước giao (hoặc cho thuê) các khu đất đã được 

bồi thường, giả phóng mặt bằng và đã có hệ thống hạ tầng kết nối
ngoài phạm vi dự án.

+ Được cung cấp các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở 
xã hội cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công xây lắp 
nhằm đảm bảo giảm gía thành xây dựng công trình.

+ Uỷ b dân cấp tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ khoản lãi đị
mức khi thực hiệndự án, nhưng tối đa không quá 10 % tổng mức đầu 
tư của dự án.

+ Đối với doanh nghiệp tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công 
nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền 
huê với giá thuê không vượt quá mức ở xã hội do 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và các doanh nghiệp thuê nhà để 
bố trí cho công nhân ở thì chi phí xây dựng nhà ở hoặc chi phítiền 
thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sả xuất khi 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được xem xét hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội;

Tuy những VBQPPL hiện hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã 
hội có những hiệu quả hất định, nhưng vẫn có những điểm hạn chế 
như sau

ứ nhất: Tuy Luật Nhà ở đã ban hành từ năm 2005 nhưng 4 năm 
sau mới có một số văn bản pháp quy về nhà ở xã hội, còn tên gọi nhà ở 
xã hội trong các văn bản pháp quy dưới luật lại được đổi thành nhà ở 

TNT, khiến nhiều người lầm tường có hai loại nhà khảo
Thứ hai: Theo Luật năm 2005 và Quyết định số 67/2009, dù tên 

gọi là gì thì loại nhà ở này đều do nhà nước hoặc tư nhân đầu tư theo 
chính sách khuyến khích của Nhà nước để cho thuê, cho thuê mua 

y đề bản, nhưng đến Nghị định số71/2010 và nhà ở do Nhà nước 
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ách, qua đó nhận ra những hạn chế để điều chỉnh bổ sung, hoàn 
thiện nhằmnâng cao hiệu quả của chính sách.

Kiểm soát 

nh sách đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả, cũng như giúp kịp 
thời phát hiện các sai lệch và sửa chữa khi cần thiết, thì không thể 

hoạt động kiểm soát chính sách. Hoạt động kiểm soát chính 
sách phát triển nhà ở xã hội bao gồm rấ nhiều khâu công việc, cụ thể: 
thiết lập mạng lưới thông tin phản hồi: thường xuyên thiết lập mạng 
lưới thông tin phản hồi nhằm nắm bắt cả những thông tin tốt và xấu
về các khâu chính sách; kiểm tra sự thực hiện: thường xuyên hoặc 
định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo chính sách phá triển nhà ở xã hội 
được thực hiện đúng lộ trình ,đúng kế hoạch, từ đó thực hiện điều 
chỉnh chính sách đáp ứng được những biển động của cung cầu nhà ở 
xã hội.

Như vậy, có thể thấy rằng các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực 
nhà ở và thị trưởng BĐS bên cạnh nhữ g hạn chế, tồn tại thì nó cũng 
đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội của người dân, giải 
quyết được các vấn đề cấp bách về nhà ở, nhất là ở khu vực đông dân 
cư như thành thị, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. 

Các VBQPPL này là cơ sở để bảo đảm cho việc thực hiện và áp 
dụng pháp luật đạt được kết quả cao trong thực tiễn, đồng thời cho 
phép dự báo được khả năng hiện thực hoá các quy định pháp luật 
trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác những tác 
động của VBQPPL có thể được thực hiện định kỳ theo quyết định và 
trong thời hạn do cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu về 
kết quả áp dụng văn bản liên quan đặt ra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ 
tiến hành các đánh giá tác động của Luật ban hành văn bản sau 3 năm 
thi hành. Các cơ quan quyền ực Nhà nước và các tổ chức được yêu 
cầu cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ thực hiện đánh giá tác động phải 
cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ cơ quan thực hiện đánh giá tác động.

Một số tồn tại, hạn chế 

Về cơ chế chính sách phát triển nhà
Vẫn còn nhiều uy định chưa có tính thực tế, chưa khuyến 

khích các chủ thể tham gia phát triển nhà ở, dẫn đến chưa tạo điều 
kiện để tăng nguồn cung cho thị trường, làm cho quan hệ cung cầu 
về nhà ở vẫn còn mất cân đối và nhiều bất cập.

Trong giai đoạn đầu, kể từ khi Nh nước ta xóa bỏ cơ chế bao 
cấp về nhà ở thì các chính sách về nhà ở mới chỉ tập trung vào việc 
khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để tăng nguồn cung 
cho thị trường mà chưa quan tâm nhiều đến các cơ chế ưu đãi nhằm 
phát triển nhà ở giá rẻ cho người nghèo, người có thu nhập thấp tại 
khu vực đô thị, nên có một bộ phận lớn người dân gặp khó khăn về 
nhà ở nhưng không có điều kiện về tài chính để tạo lập chỗ ở.

Đến những năm gần đây, mặc dù Nhà nước đã ban hành một số 
chính sách để khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở giá rẻ cho người 
nghèo, người có thu nhập thấp tại đô thị nhưng trên thực tế việc triển 

khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do chưa tạo ra được các 
ưu đãi cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp, các các nhân tham 
gia đầu tư xây dựng loại nhà ở này, như các cơ chế ưu đãi về thuế, về 
đất đai, thủ tục đầu tư...Nhà nước chưa có chính sách riêng về đầu tư 
xây dựng nhà ở để cho thuê nên chưa có một quỹ nhà ở để cho thuê.

Cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quy 
mô lớn, đồng bộ về hạ tầng và chính sách về cải tạo các khu nhà ở, 
khu chung cư cũ còn chưa đầy đủ và chưa cụ thể, chưa đáp ứng được 
yêu cầu đặt ra, các địa phương vẫn chủyếu thực hiện đầu tư xây dựng 
các dự án nhà ở có quy mô nhỏ, thiếu đồng bộ về hệ thống hạ tần
đặc biệt là các hệ thống hạ tầng xã hội. Đối với việc cải tạo, xây dựng 
lại các khu nhà ở cũ thì hầu như chưa được triển khai thực hiện trên 
thực tế.

Nhà nước cũng chưa có chính sách để điều tiết thị trường nhà 
ở nhằm đảm bảo cho thị trường nhà ở phát t iển cân bằng, đặc biệt là 
điều tiết về giá cả, các phân khúc nhà ở, các loại nhà ở và quản lý 
chặt chẽ hoạt động môi giới sàn giao dịch bất động sản nên vẫn còn 
mất cân bằng giữa các loại nhà ở, giá cả nhà ởvẫn cao hơn so với 
thực tế, người có nhu cầu thự sự về chỗ ở thì không có khảnăng tạo 
lập nhà ở, trong khi những người tham gia đầu tư thì lại có điều kiện 
thực hiện đầu tư làm cho giá nhà ở quá cao vì phải qua nhiều khâu 

Nhà nước chưa có chính sách cụ thể về việc cung cấp các thông 
iên quan trong lĩnh vực bất động sản như: thông tin về quy 

hoạch, chính sách, các dự án, thông tin về giá cả... nên các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư và người mua bán,cho thuê nhà ở vẫn còn 
thiếu nhiều thông tin, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh 

h. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thị trường nhà ở phát triển 
không minh bạch, không lành mạnh và thiết bền vững.

Sự thiếu đồng bộ giữa các chính sách về nhà ở với các chính sách về 
đất đại, đầu tư, quy hoạch và tài chính.

ác chính sách có liên quan đến lĩnh vực nhà ở mặc dù đã được 
ban hành khá nhiều nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa thông nhất và còn 
gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh nhà ở của các doanh 
nghiệp.

Quy hoạch xây dựng được coi là yếu tố quan trọng cần đi trước 
một bước, tuy nhiên hiệ nay vấn đề quy hoạch xây dựng, đặc biệt là 
quy hoạch chi tiết các khu vực đô thị, cụm dân cư nông thôn vẫn còn 
thiếu và chưa đồng bộ, các quy định về lập quy hoạch xây dựng tại 
khu vực nông thôn vẫn còn chung chung, chưa rõ ràng đã dẫn đến 
công tác lập, hê duyệt quy hoạch còn rất chậm, nhiều nơi vẫn còn bỏ 
trông về quy hoạch.

Thủ tục trong đầu tư xây dựng nhà ở được quy định theo pháp 
uật về nhà ở và pháp luật về đầu tư chưa có sự thống nhất, việc Luật 

Đầu tư quy định các chủ đầu tư trong nước phải làm hủ tục để đăng 
ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư đã gây thêm thủ tục phiền 
hà, làm tăng chi phí và mất nhiều thời gian cho các chủ đầu tư.

Các quy định thủ tục thu, nộp tài chính (tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất), các khoản thuế, lệ phí, phí liên uan đến vấn đề nhà ở vẫn 
còn rườm rà, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, 
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kinh doanh nhà ở. Quy định về thủ tục nộp thuế thu nhập cá nhân 
khu chuyển nhượng bất động sản còn phức tạp, mất nhiều thời gian.

Các quy định về việc tạo quỹ đất cho phát triển nhà ở, đặc biệt 
là để xây dựng nhà ở giá thấp, các quy định về giao đất, cho thuê đất 
vẫn mang nặng tính xin cho, chưa có tính cạnh tranh cao thông qua 
đấu thầu, đấu giá nên nhiều chủ đầu tư mặc dù đã được giao đất làm 
dự án nhưng không c khả năng tài chính để thực hiện dự án, dẫn 
đến làm chậm tiến độ thực hiện, làm hạn chế nguồn cung nhà cho thị 
trường, dẫn đến hiện tượng sốt giá nhà đất gây mất ổn định trong 
hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Cơ chế về thu chênh lệch địa tô trong sử dụng đất đai vẫn chưa 
được đặt ra, nhiều khu vực có dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới 
được triển khai xây dựng, các doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để xây 
dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ,tuy nhiên Nhà nước vẫn 
chưa có chính sách để điều tiết chê h lệch địa tô của những đối tượng 
được hưởng lợi từ việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được 
xây dựng.

Giá nhà ở tăng cao gây ảnh hưởng không tốt đến việc tạo lập về chỗ 
ở của người dân.

Do các chính sách được ban hành còn chưa đồng bộ nên trong 
ời gian vừa qua, giá nhà ở luôn tăng cao, vượt qua khả năng tài 

chính của một bộ phần lớn dân cư, đã dẫn đến sức ép về nhà ở ngày 
ăng, đặc biệt là nhà ở tại khu vực đô thị, nhiều người dân, đặc 

biệt là những người có thu nhập trung bình và thu nhập hấp không 
thể tạo lập được chỗ ở cho bản thân và gia đình.

Tình trạng mất cân đối về tỷ trọng các loại nhà ở, khoảng cách về 
điều kiện ở của người dân ngày càng chênh lệch cao.

Sự thiếu đồng bộ trong chính sách đầu tư xây dựng nhà ở tại khu 
vực nông t

Mô hình tổ chức phát triển nhà ở chưa đáp ứng yêu cầu trong thời 
kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hệ thống tài chính nhà ở còn thiếu đồng bộ.
Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở còn rườm rà, phức tạp.
Công tác chỉ đạo thực hiệ một số chương trình, chính sách về nhà ở 

còn nhiều tồn tại.
Chính sách nhà ở công vụ chưa thống nhất trong công tác đầu tư xây 

dựng và quản lý.
Chính sách quản lý sử dụng nhà ở thực tế vẫn còn nhiều tồn tại, 

vướng mắc, nhất là đối với nhà chung cư.
Chính sách nhà ở cho cán bộ, công chức còn tồn tại bất cập như: 

chính sách về nhà ở đối với cán bộ, công chức chưa đảm bảo sự công 
bằng giữa các đối tượng. Do quỹ nhà ở có hạn nên chính sách phân 
phối nhà ở không đáp ứng được nhu cầu cho tất cả cán bộ, cô g chức.

Nguyên nhân của các tồn tại, bất cập nêu trên

Nhận thức về vấn đề nhà ở còn chưa cao.
Chất lượng của các cơ chế, chính sách về nhà ở còn chưa cao.
Cải cách thủ tục hành chính còn chậm, quản lý Nhà nước về nhà ở 

nhiều bất cập.

Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về nhà ở còn yếu.
Đầu tư vốn để xây dựng nhà ở cho các đối tượng xã hội còn thấp.
Xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp.

Các giải pháp kiến nghị
Giải pháp

Có thể nói, đánh giá tác động của văn bản phá ậ
trình được thực hiện từng bước một cách logic nhằm đánh giá, so 
sánh để lựa chọn phương án/ giải pháp để giải quyết các vấn đề về 
mặt chính sách trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định sẽ can 
thiệp như thế nào để giải quyết vấn đề của xã ội. Do đó, việc thực 
hiện nghiêm túc và tuân thủ đúng quy định về đánh giá tác động văn 
bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản sẽ giúp đơn vị 
chủ trì soạn thảo văn bản có thể xem xét tổng thể và toàn diện một 
vấn đề, đánh giá cụ thể về mặt tích cực và mặt tiêu cực của các 
phương án giải quyết vấn đề, từ đó tham mưu cho cơ quan có thẩm 
quyền hướng giải quyết thích hợp và chuẩn xác hơn. Về phía cơ quan 
ban hành văn bản, đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật 
giúp tạo điều kiện để các thành v ên Chính phủ, đại biểu Quốc hội 
thảo luận, quyết định phương án giải quyết vấn đề một cách phù hợp 
và hiệu quả.

g quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL các cơ quan Nhà 
nước cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của người dân để bàn bạc, 
nghiên cứu tiếp hu nhằm làm cho các chính sách được đề xuất sau khi 
được luật hóa sẽ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Sự 
tham gia này là một trong những điều kiện quan trọng và không thể 
thiếu giúp bảo đảm tính khả thi của văn bản trong thực tiễn thi hành, 
ảo đảm pháp luật sát dân, gần dân, phản ánh được ý chí, nguyện vọng 

của đông đảo quần chúng nhân dân góp phần bảo đả
quyền, lợi ích trong xã hội. Có thể thấy, việc lấy ý kiến của các đối 
tượng trực tiếp chịu sự điều chỉnh của luật, của các ch
khoa học, của người dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, thông qua việc lấy ý kiến của người dân người hoạch 
định chính sách sẽ có thông tin về thực tế cuộc sống để đưa ra được 
những quy định phù hợp với các điều kiện xã hội hiện có. ừ đó văn 
bản pháp luật sẽ có tính khả thi cao, tránh được bệnh chủ quan duy ý 
chí áp đặt từ một phía. Trên thực tế, có những văn bản pháp luật rất 
cần thiết ban hành nhưng lại thiếu điều kiện xã hội để thực thi.

Thứ hai, nếu như kết quả lấy ý kiến nhóm đố tượng tác động 
của văn bản cho thấy văn bản pháp luật phù hợp với tâm tư nguyện 
vọng lợi ích của đa số quần chúng nhân dân thì văn bản sẽ dễ dàng đi 
vào cuộc sống. Niềm tin của nhân dân đối với chính quyền sẽ được 
củng cố. Ngược lại nếu văn bản pháp luật không phù hợp với lợi ích 
của một số nhóm nào đó thì quy trình lấy ý kiến văn bản là cơ hội để 
các cơ quan có thẩm quyền có những biện pháp tuyên truyền để 
người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Từ 
đó tránh được hiện tượng người dâ phản ứng khi lợi ích của họ bị 
ảnh hưởng dưới tác động của văn bản.

ách, qua đó nhận ra những hạn chế để điều chỉnh bổ sung, hoàn 
thiện nhằmnâng cao hiệu quả của chính sách.

Kiểm soát 

nh sách đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả, cũng như giúp kịp 
thời phát hiện các sai lệch và sửa chữa khi cần thiết, thì không thể 

hoạt động kiểm soát chính sách. Hoạt động kiểm soát chính 
sách phát triển nhà ở xã hội bao gồm rấ nhiều khâu công việc, cụ thể: 
thiết lập mạng lưới thông tin phản hồi: thường xuyên thiết lập mạng 
lưới thông tin phản hồi nhằm nắm bắt cả những thông tin tốt và xấu
về các khâu chính sách; kiểm tra sự thực hiện: thường xuyên hoặc 
định kỳ kiểm tra nhằm đảm bảo chính sách phá triển nhà ở xã hội 
được thực hiện đúng lộ trình ,đúng kế hoạch, từ đó thực hiện điều 
chỉnh chính sách đáp ứng được những biển động của cung cầu nhà ở 
xã hội.

Như vậy, có thể thấy rằng các VBQPPL liên quan đến lĩnh vực 
nhà ở và thị trưởng BĐS bên cạnh nhữ g hạn chế, tồn tại thì nó cũng 
đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội của người dân, giải 
quyết được các vấn đề cấp bách về nhà ở, nhất là ở khu vực đông dân 
cư như thành thị, nhu cầu về nhà ở là rất lớn. 

Các VBQPPL này là cơ sở để bảo đảm cho việc thực hiện và áp 
dụng pháp luật đạt được kết quả cao trong thực tiễn, đồng thời cho 
phép dự báo được khả năng hiện thực hoá các quy định pháp luật 
trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, để đánh giá chính xác những tác 
động của VBQPPL có thể được thực hiện định kỳ theo quyết định và 
trong thời hạn do cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu về 
kết quả áp dụng văn bản liên quan đặt ra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ 
tiến hành các đánh giá tác động của Luật ban hành văn bản sau 3 năm 
thi hành. Các cơ quan quyền ực Nhà nước và các tổ chức được yêu 
cầu cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ thực hiện đánh giá tác động phải 
cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ cơ quan thực hiện đánh giá tác động.

Một số tồn tại, hạn chế 

Về cơ chế chính sách phát triển nhà
Vẫn còn nhiều uy định chưa có tính thực tế, chưa khuyến 

khích các chủ thể tham gia phát triển nhà ở, dẫn đến chưa tạo điều 
kiện để tăng nguồn cung cho thị trường, làm cho quan hệ cung cầu 
về nhà ở vẫn còn mất cân đối và nhiều bất cập.

Trong giai đoạn đầu, kể từ khi Nh nước ta xóa bỏ cơ chế bao 
cấp về nhà ở thì các chính sách về nhà ở mới chỉ tập trung vào việc 
khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để tăng nguồn cung 
cho thị trường mà chưa quan tâm nhiều đến các cơ chế ưu đãi nhằm 
phát triển nhà ở giá rẻ cho người nghèo, người có thu nhập thấp tại 
khu vực đô thị, nên có một bộ phận lớn người dân gặp khó khăn về 
nhà ở nhưng không có điều kiện về tài chính để tạo lập chỗ ở.

Đến những năm gần đây, mặc dù Nhà nước đã ban hành một số 
chính sách để khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở giá rẻ cho người 
nghèo, người có thu nhập thấp tại đô thị nhưng trên thực tế việc triển 

khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do chưa tạo ra được các 
ưu đãi cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp, các các nhân tham 
gia đầu tư xây dựng loại nhà ở này, như các cơ chế ưu đãi về thuế, về 
đất đai, thủ tục đầu tư...Nhà nước chưa có chính sách riêng về đầu tư 
xây dựng nhà ở để cho thuê nên chưa có một quỹ nhà ở để cho thuê.

Cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quy 
mô lớn, đồng bộ về hạ tầng và chính sách về cải tạo các khu nhà ở, 
khu chung cư cũ còn chưa đầy đủ và chưa cụ thể, chưa đáp ứng được 
yêu cầu đặt ra, các địa phương vẫn chủyếu thực hiện đầu tư xây dựng 
các dự án nhà ở có quy mô nhỏ, thiếu đồng bộ về hệ thống hạ tần
đặc biệt là các hệ thống hạ tầng xã hội. Đối với việc cải tạo, xây dựng 
lại các khu nhà ở cũ thì hầu như chưa được triển khai thực hiện trên 
thực tế.

Nhà nước cũng chưa có chính sách để điều tiết thị trường nhà 
ở nhằm đảm bảo cho thị trường nhà ở phát t iển cân bằng, đặc biệt là 
điều tiết về giá cả, các phân khúc nhà ở, các loại nhà ở và quản lý 
chặt chẽ hoạt động môi giới sàn giao dịch bất động sản nên vẫn còn 
mất cân bằng giữa các loại nhà ở, giá cả nhà ởvẫn cao hơn so với 
thực tế, người có nhu cầu thự sự về chỗ ở thì không có khảnăng tạo 
lập nhà ở, trong khi những người tham gia đầu tư thì lại có điều kiện 
thực hiện đầu tư làm cho giá nhà ở quá cao vì phải qua nhiều khâu 

Nhà nước chưa có chính sách cụ thể về việc cung cấp các thông 
iên quan trong lĩnh vực bất động sản như: thông tin về quy 

hoạch, chính sách, các dự án, thông tin về giá cả... nên các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư và người mua bán,cho thuê nhà ở vẫn còn 
thiếu nhiều thông tin, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh 

h. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến thị trường nhà ở phát triển 
không minh bạch, không lành mạnh và thiết bền vững.

Sự thiếu đồng bộ giữa các chính sách về nhà ở với các chính sách về 
đất đại, đầu tư, quy hoạch và tài chính.

ác chính sách có liên quan đến lĩnh vực nhà ở mặc dù đã được 
ban hành khá nhiều nhưng vẫn chưa đồng bộ, chưa thông nhất và còn 
gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh nhà ở của các doanh 
nghiệp.

Quy hoạch xây dựng được coi là yếu tố quan trọng cần đi trước 
một bước, tuy nhiên hiệ nay vấn đề quy hoạch xây dựng, đặc biệt là 
quy hoạch chi tiết các khu vực đô thị, cụm dân cư nông thôn vẫn còn 
thiếu và chưa đồng bộ, các quy định về lập quy hoạch xây dựng tại 
khu vực nông thôn vẫn còn chung chung, chưa rõ ràng đã dẫn đến 
công tác lập, hê duyệt quy hoạch còn rất chậm, nhiều nơi vẫn còn bỏ 
trông về quy hoạch.

Thủ tục trong đầu tư xây dựng nhà ở được quy định theo pháp 
uật về nhà ở và pháp luật về đầu tư chưa có sự thống nhất, việc Luật 

Đầu tư quy định các chủ đầu tư trong nước phải làm hủ tục để đăng 
ký đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư đã gây thêm thủ tục phiền 
hà, làm tăng chi phí và mất nhiều thời gian cho các chủ đầu tư.

Các quy định thủ tục thu, nộp tài chính (tiền sử dụng đất, tiền 
thuê đất), các khoản thuế, lệ phí, phí liên uan đến vấn đề nhà ở vẫn 
còn rườm rà, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, 



JOMC 62

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ

Thứ ba, đây cũng là một hình thức tuyên truyền 
cực chủ động để người dân nghiên cứu thảo luận tiếp cận trước một 
bước với văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi để văn ản đi vào 
cuộc sống khi được chính thức ban hành.

Để nâng cao chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
để văn bản khi được ban hành có sự đồng thuận cao, để việc lấy ý 
kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thể hiện được đúng ý 
nghĩa, vai trò và tầ quan trọng trong việc xây dựng pháp luật, cần:

hực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành về quy 
dựng, lấy ý kiến đối với văn bản.
ướng dẫn về cơ chế trong việc lấy ý kiến của đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp, trong đó quy định õ ràng hơn về chủ thể tiến 
hành lấy ý kiến, xác định rõ hơn sản phẩm của việc lấy ý kiến đối với 
đối tượng chịu sự tác động trực tiếp cũng như chế tài để đảm bảo 
thực hiện nội dung này.

ó cơ chế cụ thể để khắc phục những hạn chế liên quan đến 
phương thức và đối tượng lấy ý kiến dự thảo văn bản. Cần mở rộng, 
phát huy trí tuệ toàn dân, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học,
gia, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm, tránh hình thức. Việc lấy ý 
kiến nhân dân cần cụ thể hóa và được thực hiện bởi quy định chặ
chẽ hơn theo quy trình cụ thể, như từ yêu cầu thực tiễn để đề xuất dự 
án luật, xác định trách nhiệm, lấy ý kiến xây dựng kênh thông tin 
tuyên truyền dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, gợi mở các 
vấn đề cần lấy ý kiến, khuyến khích sự tham gia cơ c ế giải trình, tiếp 
thu, phản hồi ý kiến, bố trí thời gian hợp lý để toàn dân có đủ điều 
kiện đóng góp ý kiến, như vậy sẽ thu thập được nhiều ý kiến, nâng 
cao hiệu quả dự thảo luật và đảm bảo tính khả thi, tính lâu bền của 
dự án luật.

ơ quan, tổ chức có trách nhiệm lấy ý kiến thực hiện nghiêm 
túc, đúng quy trình lấy ý kiến theo quy định của Luật ban hành, khắc 
phục được triệt để tính hình thức trong việc tổ chức lấy ý kiến; việc 
tổng hợp, đánh giá và phản ánh một cách khách quan, đầy đủ những 
diễn biến từ thực tiễn cuộc sống có vai trò hết sức quan trọng đối với 
cơ quan xây dựng văn bản, không chỉ giúp việc xây dựng được các 
quy định phù hợp với điều kiện của thực tiễn xã hội, phù hợp với tâm 
tư, nguyện vọng của người chịu sự tác động trực tiếp, đưa người
vào đúng vị trí của họ trong quá trình xây dựng luật mà đây cũng sẽ 
là một hình thức tuyên truyền chủ động để người dân được tiếp cận 
trước với luật, pháp lệnh và khi ban hành sẽ đạt tính khả thi cao.

hát huy vai trò của các đoàn đại biểu, đại biểu uốc hội của 
các tỉnh, thành phố để tiếp cận sâu rộng hơn trong nhân dân thông 
qua việc lấy ý kiến cử tri. Tiếp xúc cử tri là căn cứ vào mục đích, yêu 
cầu của cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội lựa chọn các nội dung 
để báo cáo, trao đổi với cử tri. Như vậy, nếu các đại biểu Quốc hội 
quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, với cơ quan xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật ngay từ đầu thì các cơ quan xây dựng 

pháp luật sẽ có nhiều thông tin từ thực tế hơn và thông tin đa chiều 
từ nhân dân, từ đối tượng điều chỉnh của văn bản, của chính quyền 
địa phương, của chuyên gia làm cơ sở cho việc soạn thảo văn bản có 
chất lượng

Bên cạnh việc quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ giữa các cơ 
hà nước với nhau thì cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

việc t am gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân 
trong quá trình xây dựng, ban hành , đó là một trong những 
giải pháp quan trọng để đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong xây dựng 
pháp luật, để đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật thống
nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả.

Một số kiến nghị

Cần có sự đồng bộ giữa các chính sách về nhà ở với các chính 
sách về đất đại, đầu tư, quy hoạch và tài chính.

Điều chỉnh sự mất cân đối về tỷ trọng các loại hà ở, khoảng 
cách về điều kiện ở của người dân ngày càng chênh lệch cao.

Cần có sự đồng bộ trong chính sách đầu tư xây dựng nhà ở tại 
khu vực nông thôn.

Xây dựng mô hình tổ chức phát triển nhà ở đáp ứng yêu cầu 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại óa đất nước.

Hệ thống tài chính nhà ở cần có sự đồng bộ.
Loại bỏ sự rườm rà, phức tạp của các thủ tục hành chính 

ng lĩnh vực nhà ở.
Công tác chỉ đạo thực hiện một số chương trình, chính sách về 

nhà ở cần được điều chỉnh cho hợp lý và hiệu quả hơn
Về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với 

cách mạng cần rõ ràng, minh bạch…
Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý cá hành vi vi phạm pháp luật 

về nhà ở cần được thực hiện thường xuyên và triệt để.

Tài liệu tham khảo

 Nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 43 ngày 20/12/1988
 hư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đại biểu tham dự Hội nghị Kiến 

sư V
 Thông tư 16/2010/TT BXD ngày 1 tháng 9 năm 2010,
 Nghị định 34/2013/NĐ CP và Thông tư 14/2013/1T BXD quy định chi 

tiết về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;
 Ngày 20/10/2015 Nghị định 100/2015/NĐ CP về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội 
 Ngày 1/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ CP về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ
ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 Ngày 11/1/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết sô 43/2022 QH15 về 
chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi kinh tế
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng

Phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đất theo phương pháp cân bằng 
giới hạn và phương pháp phần tử hữu hạn

Đoàn Tấn Thi
Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông vận tải

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Phân tích ổn định mái dốc
Phương p cân bằng giới hạn
Phương pháp phần tử hữu hạn

này nghiên cứu ổn định mái dốc trên nền 2 lớp đất với giả thiết bài toán biến dạng phẳng, đất nền 
được giả thiết tuân theo tiêu chuẩn chảy dẻo Mohr Coulomb. Tác giả sử dụng phương pháp cân bằng giới 
hạn theo lời giải của Bishop, Janbu và Spencer trên phần mềm SLOPE/W và phương pháp phần tử hữu 
hạn trên phần mềm PLAXIS. Kết quả mô phỏng số bao gồm cơ cấu trượt và hệ số an toàn được so sánh 
trên 2 phương pháp này.

 Đặt vấn đề

Sạt lở đất là thảm họa thiên tai vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng 
tới sự an toàn và tài sản của hàng triệu người. Không những vậy, sạt 
lở đất còn phổ biến hơn bất kỳ sự kiện địa chất nào khác và hể 
xảy ra ở mọi nơi trên thế giới. Trong các công trình xây dựng như 
thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, dân dụng… thường xuyên gặp các mái 
dốc đào, đắp. Khi đó cần phải tính toán ổn định mái dốc để xác định 
hình dạng mặt trượt và hệ số an toàn nhỏ nhất củ ái dốc nhằm 
đảm bảo độ an toàn cho phép.

Mái dốc là khối đất có mặt giới hạn là mặt dốc (Hình 1.
dốc được hình thành do tác nhân tự nhiên (sườn núi, bờ sông...) hoặc 
do tác động nhân tạo (ví dụ: taluy nền đường đào, nền đắp, hố móng, 
thân đập, đê

Mặt cắt ngang một mái dốc
 

Đánh giá ổn định mái dốc là vấn đề phức tạp và nhiều rủi ro. 
Sự phức tạp và rủi ro là do nhiều nguyên nhân như mô hình tính, số 
liệu khảo sát thăm dò và tính chất cơ lý không bền vững (cơ lý tính 
yếu) của lớp đất đá. Do đó, khi các công trıǹh đưa vào vận hà
khai thác luôn tiềm ẩn những sự cố khó lường trước được. Trong các 

nguyên nhân được đề cập trên thì cơ lý tính yếu của các lớp đất đá 
đóng vai trò cao nhất, quyết định nhất đến tính ổn định mái dốc, đặc 
biệt là khi các công trình làm việc trong các điều kiện bất lợi (mưa, 
phong hóa,…)

Với tình trạng sự cố mất ổn định mái dốc có thể làm gián đoạn 
các dịch vụ cấp thiết như di chuyển giao thông, cung cấp lương thực, 
sản xuất điện và cơ sở hạ tầng Với mong muốn nghiên cứu, phân 
tích cơ chế trượt, phân tích ổn định, giúp cho Kỹ sư Xây dựng có 
được dự báo khả năng trượt nhằm cứu người, giảm thiệt hại tài sản 
và cung cấp dịch vụ liên tục, và đây là lý do mà tác giả chọn đề tài 
nghiên cứu cơ chế trượt của dốc.

 Phương pháp cân bằng giới hạn
 ương pháp cân bằng giới hạn

Trong phương pháp cân bằng giới hạn, khối đất trượt được 
chia thành nhiều mảnh (slice), có xét đến ảnh hưởng lực pháp tuyến 
và lực cắt giữa 2 mảnh nhằm xác định sức chống cắt của khối đất dọc 
theo mặt trượt đảm bảo điều kiện cân bằng lực và m

là người đầu tiên nghiên cứu phương pháp cân bằng giới hạn với 
giả thiết mặt trượt tròn nhưng bỏ qua ảnh hưởng lực pháp tuyến và 
lực trượt giữa 2 mảnh, được gọi phương pháp thông thường 
Ordinary. Sau đó, Bishop t triển phương pháp mặt trượt tròn có 
xét đến lực pháp tuyến và bỏ qua ảnh hưởng của lực trượt giữa 2 
mảnh. Hệ số an toàn của mái dốc theo Bishop phải thỏa mãn 
phương trình cân bằng lực theo phương đứng trên từng mảnh và 
phương trình cân bằng m men tổng thể tại tâm của mặt trượt tròn.

Thứ ba, đây cũng là một hình thức tuyên truyền 
cực chủ động để người dân nghiên cứu thảo luận tiếp cận trước một 
bước với văn bản pháp luật tạo điều kiện thuận lợi để văn ản đi vào 
cuộc sống khi được chính thức ban hành.

Để nâng cao chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
để văn bản khi được ban hành có sự đồng thuận cao, để việc lấy ý 
kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thể hiện được đúng ý 
nghĩa, vai trò và tầ quan trọng trong việc xây dựng pháp luật, cần:

hực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành về quy 
dựng, lấy ý kiến đối với văn bản.
ướng dẫn về cơ chế trong việc lấy ý kiến của đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp, trong đó quy định õ ràng hơn về chủ thể tiến 
hành lấy ý kiến, xác định rõ hơn sản phẩm của việc lấy ý kiến đối với 
đối tượng chịu sự tác động trực tiếp cũng như chế tài để đảm bảo 
thực hiện nội dung này.

ó cơ chế cụ thể để khắc phục những hạn chế liên quan đến 
phương thức và đối tượng lấy ý kiến dự thảo văn bản. Cần mở rộng, 
phát huy trí tuệ toàn dân, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học,
gia, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm, tránh hình thức. Việc lấy ý 
kiến nhân dân cần cụ thể hóa và được thực hiện bởi quy định chặ
chẽ hơn theo quy trình cụ thể, như từ yêu cầu thực tiễn để đề xuất dự 
án luật, xác định trách nhiệm, lấy ý kiến xây dựng kênh thông tin 
tuyên truyền dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật, gợi mở các 
vấn đề cần lấy ý kiến, khuyến khích sự tham gia cơ c ế giải trình, tiếp 
thu, phản hồi ý kiến, bố trí thời gian hợp lý để toàn dân có đủ điều 
kiện đóng góp ý kiến, như vậy sẽ thu thập được nhiều ý kiến, nâng 
cao hiệu quả dự thảo luật và đảm bảo tính khả thi, tính lâu bền của 
dự án luật.

ơ quan, tổ chức có trách nhiệm lấy ý kiến thực hiện nghiêm 
túc, đúng quy trình lấy ý kiến theo quy định của Luật ban hành, khắc 
phục được triệt để tính hình thức trong việc tổ chức lấy ý kiến; việc 
tổng hợp, đánh giá và phản ánh một cách khách quan, đầy đủ những 
diễn biến từ thực tiễn cuộc sống có vai trò hết sức quan trọng đối với 
cơ quan xây dựng văn bản, không chỉ giúp việc xây dựng được các 
quy định phù hợp với điều kiện của thực tiễn xã hội, phù hợp với tâm 
tư, nguyện vọng của người chịu sự tác động trực tiếp, đưa người
vào đúng vị trí của họ trong quá trình xây dựng luật mà đây cũng sẽ 
là một hình thức tuyên truyền chủ động để người dân được tiếp cận 
trước với luật, pháp lệnh và khi ban hành sẽ đạt tính khả thi cao.

hát huy vai trò của các đoàn đại biểu, đại biểu uốc hội của 
các tỉnh, thành phố để tiếp cận sâu rộng hơn trong nhân dân thông 
qua việc lấy ý kiến cử tri. Tiếp xúc cử tri là căn cứ vào mục đích, yêu 
cầu của cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội lựa chọn các nội dung 
để báo cáo, trao đổi với cử tri. Như vậy, nếu các đại biểu Quốc hội 
quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, với cơ quan xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật ngay từ đầu thì các cơ quan xây dựng 

pháp luật sẽ có nhiều thông tin từ thực tế hơn và thông tin đa chiều 
từ nhân dân, từ đối tượng điều chỉnh của văn bản, của chính quyền 
địa phương, của chuyên gia làm cơ sở cho việc soạn thảo văn bản có 
chất lượng

Bên cạnh việc quy định trình tự, thủ tục chặt chẽ giữa các cơ 
hà nước với nhau thì cần nâng cao chất lượng, hiệu quả của 

việc t am gia, góp ý của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân 
trong quá trình xây dựng, ban hành , đó là một trong những 
giải pháp quan trọng để đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong xây dựng 
pháp luật, để đáp ứng mục tiêu xây dựng hệ thống pháp luật thống
nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả.

Một số kiến nghị

Cần có sự đồng bộ giữa các chính sách về nhà ở với các chính 
sách về đất đại, đầu tư, quy hoạch và tài chính.

Điều chỉnh sự mất cân đối về tỷ trọng các loại hà ở, khoảng 
cách về điều kiện ở của người dân ngày càng chênh lệch cao.

Cần có sự đồng bộ trong chính sách đầu tư xây dựng nhà ở tại 
khu vực nông thôn.

Xây dựng mô hình tổ chức phát triển nhà ở đáp ứng yêu cầu 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại óa đất nước.

Hệ thống tài chính nhà ở cần có sự đồng bộ.
Loại bỏ sự rườm rà, phức tạp của các thủ tục hành chính 

ng lĩnh vực nhà ở.
Công tác chỉ đạo thực hiện một số chương trình, chính sách về 

nhà ở cần được điều chỉnh cho hợp lý và hiệu quả hơn
Về chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với 

cách mạng cần rõ ràng, minh bạch…
Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý cá hành vi vi phạm pháp luật 

về nhà ở cần được thực hiện thường xuyên và triệt để.

Tài liệu tham khảo

 Nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 43 ngày 20/12/1988
 hư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đại biểu tham dự Hội nghị Kiến 

sư V
 Thông tư 16/2010/TT BXD ngày 1 tháng 9 năm 2010,
 Nghị định 34/2013/NĐ CP và Thông tư 14/2013/1T BXD quy định chi 

tiết về việc quản lý, sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;
 Ngày 20/10/2015 Nghị định 100/2015/NĐ CP về phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội 
 Ngày 1/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ CP về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ
ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 Ngày 11/1/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết sô 43/2022 QH15 về 
chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ Chương trình Phục hồi kinh tế
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giả thiết mái dốc phá hoại không theo mặt trượt tròn, 
và hệ số an toàn thỏa mãn phương trình cân bằng lực theo phương 
ngang trên từng mảnh, nhưng kh thỏa mãn phương trình cân bằng 

men. Sau đó, Spencer phân tích ổn định mái dốc với giả thiết 
phá hoại bất kỳ. Khi đó, khối đất trượt được chia thành nhiều mảnh, 
có xét đến lực pháp tuyến và lực trượt giữa 2 mảnh. Hệ số an toàn 
của mái dốc theo ncer phải thỏa mãn phương trình cân bằng lực 
và phương trình cân bằng m men. Sau đó Sarma và một 
số tác giả khác nghiên cứu tạo ra những phương pháp khác liên quan 
đến các giả định khác nhau về lực giữa các lát cắt, nhằm mục đích tìm 

nhữ hác biệt chính trong các phương pháp khác nhau để xác
định hệ số an toàn

Tất cả các phương pháp LEM đều dựa trên các giả định nhất 
định đối với các lực pháp tuyến (E) và lực cắt (T) xen kẽ, và sự khác 
biệt cơ bản giữa các phương pháp là cách các lự y được xác định 
hoặc giả định.

 Lựa chọn phương pháp phân tích ổn định mái dốc

Sử dụng LEM có ưu điểm chủ yếu là đơn giản thuận tiện, các 
thông số đầu vào đơn giản, dễ xác định. Tuy nhiên, LEM có hạn chế là 
không thỏa mãn điều kiện cân bằng ứng suất hông xét quan hệ 
giữa ứng suất và biến dạng. Điều này dẫn đến không xét được sự mất 
ổn định cục bộ trong mái dốc và sự phân bố ứng suất không đúng 
thực tế. Kết quả phân tích theo LEM phụ thuộc vào dạng mặt trượt đã 
định, do đó phụ thuộc vào kin hiệm người tí
mặt trượt.

ác giả lựa chọn phương pháp phân tích 
theo lời giải của Bishop hệ số an toàn thỏa mãn điều kiện cân 
bằng m hệ số an toàn thỏa mãn điều kiện cân bằng 
lực, Spencer hệ số a thỏa mãn điều kiện cân bằng lực và 

n cứu này, phần mềm SLOPE/W được áp dụng để 
phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đấ theo phương pháp cân 
bằng giới hạn với hệ số an toàn đã được xác định.

 Phương pháp phần tử hữu hạ

Lý thuyết trạng thái giới hạn sử dụng phương pháp phân tí
phần tử hữu hạn dựa trên sự thay đổi ứng suất, biến dạng của các điểm 
chia trong mái dốc. Đây có thể xem là phương pháp phân tích chính 
xác, thoả mãn các điều kiện cân bằng lực, điều kiện tươ
phương trình cấu thành và điều kiện biên tại mỗi điểm của mái dốc.

Ưu điểm của FEM là mặt trượt không cần giả định trước, mặt 
phá hoại xảy ra khi sức kháng cắt của đất thấp hơn ứng suất cắt do 
trọng lượng bản thân của đất; Không yêu cầu các dữ liệu hoặc tiến 
hành phân mảnh phân tích dựa trên các phương trình cân bằng lực 
hoặc mô men; Có thể xác định được ứng suất và biến dạng tại mọi 
điểm trong mái dốc thông qua phân tích bằng phương pháp phần tử 
hữu hạn.

Phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng ha ch tiếp cận để 
phân tích ổn định mái dốc: phương pháp trực tiếp bằng cách sử dụng 
phương pháp suy giảm sức chống cắt (c φ reduction), và phương 
pháp gián tiếp phân tích các hệ số an toàn bằng sự kết hợp với các 
phương pháp cân bằng giới hạn.

n cứu này, phần mềm PLAXIS được áp dụng để 
phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đất theo phương pháp 
phần tử hữu hạn.

 Bài toán phân tích ổn định mái dốc trên nền 2 lớp đất
 Mô tả sơ đồ mái dốc

Trong bài toán này, sơ đồ kích thước hình học mái dố ên nền 2 
lớp đất thỏa mãn điều kiện bài toán biến dạng phẳng được thể hiện 
trong Hình 4.1, sơ đồ bài toán là sự kết hợp của độ cao H của 2 lớp đất 
với nhiều điều kiện độ dốc ꞵ khác nhau. Bài toán phân tích với giả thiết 
đất nền thoát nước hoàn toàn (Dr d), không xét mực nước ngầm (áp 
lực nước lỗ rỗng bằng không, tuy nhiên với bài toán hiện tại không xét 
đến ảnh hưởng của nước ngầm nên cao độ mực nước ngầm mặc định 
nằm tại đáy của mô hình) với điều kiện biên chuyển vị cưỡng bức bằng 
không, tức là dạng kết cấu ngàm. Bài toán được phân tích là mái dốc tự 
nhiên chịu ảnh hưởng của trọng lượng bản thân.

Mô hình bài toán phân tích ổn định mái dốc 2 lớp đất
 

Các thông số đất nền khi phân tích ổn định mái dốc: 
: Chiều cao mái dốc 

ꞵ hiêng mái dốc 
γ γ : Trọng lượng riêng của đất lớp 1, lớp 2 

: Lực dính đơn vị của đất lớp 1, lớp 2 
φ φ : Góc ma sát trong của đất lớp 1, lớp 2 

ô đun biến dạng của đất lớp 1, lớp 2 
ν: Hệ số Poisson

 Mô tả phương pháp phân tích bằng phần mềm 

Với nền đất 2 lớp đất, tác giả phân tích ổn định mái dốc theo 
phương pháp cân bằng giới hạn theo lời giải của Bishop (BSM), Janbu 
(JSM) và Spencer (SM) sử dụng phần mềm SLOPE/W và so sánh với 
phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm PLAXIS 8.6.

Trong bài toán này hệ số an toàn được khảo sát khi góc 
nghiêng của mái dốc thay đổi ꞵ = 30° ÷ 90°, các thông số khác của 2 
lớp đất như γ φ ν được giả thiết là giống nhau. ức chống cắt 
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của đất nền phụ thuộc vào lực dính c và góc ma sát trong φ, do đó 
này lực dính của 2 lớp đất được khảo sát thay đổi theo 

các trường hợp c

 Phân tích kết quả
 Phân tích cơ cấu trượt mái dốc

Với giả thiết lớp đất 1 (lớp trên) có lực dính c
lớp đất 2 (lớp dưới) có lực dính thay đổi c nhằm 
khảo sát ảnh hưởng của lực dính của 2 lớp đất đối với hệ số an toàn 

của mái dốc. Kết quả phân tích cho thấy:
▪ Khi tỉ số c : điều này chứng tỏ lớp đất 2 có 

khả năng chịu tải yếu hơn lớp đất 1. Kết quả phân tích ổn định cho 
thấy, khi góc nghiêng ꞵ ꞵ ꞵ ꞵ
mái dốc có khuynh hướng phá hoại mở rộng ở đỉnh và trượt sâu xuống 
lớp đất 2 (lớp đất yếu phía dưới) như Hình 4.2a, 4.3a, 4.4a, 4

▪ Khi tỉ số c : điều này chứng tỏ lớp đất 2 có 
khả năng chịu tải lớn hơn lớp đất 1. Kết quả phân tích ổn định cho 
thấy, khi góc nghiêng ꞵ ꞵ ꞵ ꞵ
mái dốc có mặt trượt thu hẹp ở đỉnh và trượt ở chân mái dốc trong 
phạm vi lớp đất yếu phía trên (lớp đất 1) như Hình 4.2b, 4.3b, 4.4b, 

Theo kết quả phân tích ta nhận thấy cơ cấu trượt ở hai phương 
pháp LEM và FEM có sự khác biệt không đáng kể.

▪ Cơ cấu trượt mái dốc với ꞵ

Phần mềm SLOPE Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ

Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ

▪ Cơ cấu trượt mái dốc với ꞵ

Phần mềm SLOPE Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ

Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ

▪ Cơ cấu trượt mái dốc với góc n ꞵ

Phần mềm SLOPE Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

▪ Cơ cấu trượt mái dốc với góc nghiêng ꞵ

Phần mềm SLOPE Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

▪ Với góc nghiêng ꞵ

Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAX

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

 
 

giả thiết mái dốc phá hoại không theo mặt trượt tròn, 
và hệ số an toàn thỏa mãn phương trình cân bằng lực theo phương 
ngang trên từng mảnh, nhưng kh thỏa mãn phương trình cân bằng 

men. Sau đó, Spencer phân tích ổn định mái dốc với giả thiết 
phá hoại bất kỳ. Khi đó, khối đất trượt được chia thành nhiều mảnh, 
có xét đến lực pháp tuyến và lực trượt giữa 2 mảnh. Hệ số an toàn 
của mái dốc theo ncer phải thỏa mãn phương trình cân bằng lực 
và phương trình cân bằng m men. Sau đó Sarma và một 
số tác giả khác nghiên cứu tạo ra những phương pháp khác liên quan 
đến các giả định khác nhau về lực giữa các lát cắt, nhằm mục đích tìm 

nhữ hác biệt chính trong các phương pháp khác nhau để xác
định hệ số an toàn

Tất cả các phương pháp LEM đều dựa trên các giả định nhất 
định đối với các lực pháp tuyến (E) và lực cắt (T) xen kẽ, và sự khác 
biệt cơ bản giữa các phương pháp là cách các lự y được xác định 
hoặc giả định.

 Lựa chọn phương pháp phân tích ổn định mái dốc

Sử dụng LEM có ưu điểm chủ yếu là đơn giản thuận tiện, các 
thông số đầu vào đơn giản, dễ xác định. Tuy nhiên, LEM có hạn chế là 
không thỏa mãn điều kiện cân bằng ứng suất hông xét quan hệ 
giữa ứng suất và biến dạng. Điều này dẫn đến không xét được sự mất 
ổn định cục bộ trong mái dốc và sự phân bố ứng suất không đúng 
thực tế. Kết quả phân tích theo LEM phụ thuộc vào dạng mặt trượt đã 
định, do đó phụ thuộc vào kin hiệm người tí
mặt trượt.

ác giả lựa chọn phương pháp phân tích 
theo lời giải của Bishop hệ số an toàn thỏa mãn điều kiện cân 
bằng m hệ số an toàn thỏa mãn điều kiện cân bằng 
lực, Spencer hệ số a thỏa mãn điều kiện cân bằng lực và 

n cứu này, phần mềm SLOPE/W được áp dụng để 
phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đấ theo phương pháp cân 
bằng giới hạn với hệ số an toàn đã được xác định.

 Phương pháp phần tử hữu hạ

Lý thuyết trạng thái giới hạn sử dụng phương pháp phân tí
phần tử hữu hạn dựa trên sự thay đổi ứng suất, biến dạng của các điểm 
chia trong mái dốc. Đây có thể xem là phương pháp phân tích chính 
xác, thoả mãn các điều kiện cân bằng lực, điều kiện tươ
phương trình cấu thành và điều kiện biên tại mỗi điểm của mái dốc.

Ưu điểm của FEM là mặt trượt không cần giả định trước, mặt 
phá hoại xảy ra khi sức kháng cắt của đất thấp hơn ứng suất cắt do 
trọng lượng bản thân của đất; Không yêu cầu các dữ liệu hoặc tiến 
hành phân mảnh phân tích dựa trên các phương trình cân bằng lực 
hoặc mô men; Có thể xác định được ứng suất và biến dạng tại mọi 
điểm trong mái dốc thông qua phân tích bằng phương pháp phần tử 
hữu hạn.

Phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng ha ch tiếp cận để 
phân tích ổn định mái dốc: phương pháp trực tiếp bằng cách sử dụng 
phương pháp suy giảm sức chống cắt (c φ reduction), và phương 
pháp gián tiếp phân tích các hệ số an toàn bằng sự kết hợp với các 
phương pháp cân bằng giới hạn.

n cứu này, phần mềm PLAXIS được áp dụng để 
phân tích ổn định mái dốc trên nền hai lớp đất theo phương pháp 
phần tử hữu hạn.

 Bài toán phân tích ổn định mái dốc trên nền 2 lớp đất
 Mô tả sơ đồ mái dốc

Trong bài toán này, sơ đồ kích thước hình học mái dố ên nền 2 
lớp đất thỏa mãn điều kiện bài toán biến dạng phẳng được thể hiện 
trong Hình 4.1, sơ đồ bài toán là sự kết hợp của độ cao H của 2 lớp đất 
với nhiều điều kiện độ dốc ꞵ khác nhau. Bài toán phân tích với giả thiết 
đất nền thoát nước hoàn toàn (Dr d), không xét mực nước ngầm (áp 
lực nước lỗ rỗng bằng không, tuy nhiên với bài toán hiện tại không xét 
đến ảnh hưởng của nước ngầm nên cao độ mực nước ngầm mặc định 
nằm tại đáy của mô hình) với điều kiện biên chuyển vị cưỡng bức bằng 
không, tức là dạng kết cấu ngàm. Bài toán được phân tích là mái dốc tự 
nhiên chịu ảnh hưởng của trọng lượng bản thân.

Mô hình bài toán phân tích ổn định mái dốc 2 lớp đất
 

Các thông số đất nền khi phân tích ổn định mái dốc: 
: Chiều cao mái dốc 

ꞵ hiêng mái dốc 
γ γ : Trọng lượng riêng của đất lớp 1, lớp 2 

: Lực dính đơn vị của đất lớp 1, lớp 2 
φ φ : Góc ma sát trong của đất lớp 1, lớp 2 

ô đun biến dạng của đất lớp 1, lớp 2 
ν: Hệ số Poisson

 Mô tả phương pháp phân tích bằng phần mềm 

Với nền đất 2 lớp đất, tác giả phân tích ổn định mái dốc theo 
phương pháp cân bằng giới hạn theo lời giải của Bishop (BSM), Janbu 
(JSM) và Spencer (SM) sử dụng phần mềm SLOPE/W và so sánh với 
phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm PLAXIS 8.6.

Trong bài toán này hệ số an toàn được khảo sát khi góc 
nghiêng của mái dốc thay đổi ꞵ = 30° ÷ 90°, các thông số khác của 2 
lớp đất như γ φ ν được giả thiết là giống nhau. ức chống cắt 
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Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

 Phân tích hệ số an toàn

Bảng 4.1 trình bày sự thay đổi của hệ số an toàn i dốc 
phụ thuộc vào góc nghiêng ꞵ và hệ số c của 2 lớp đất. Kết quả cho 
thấy, với góc nghiêng mái dốc ꞵ cho trước, khi hệ c tăng thì hệ số 

càng tăng.

Bảng 4.1 Hệ số an toàn mái dốc thay đổi theo tỷ số c

sánh hệ số an toàn FS mái dốc trên nền 2 
lớp đất sử dụng SLOPE/W và PLAXIS đối với góc nghiêng mái dốc ꞵ

đến 90°, ta thấy:
▪ Khi tỉ số c tăng từ 0.25 1.25 thì hệ số an toàn FS gia 

tăng liên tục, điều này chứng tỏ lực dính lớp đất ) ản
hưởng đến hệ số an toàn mái dốc FS. Khi tỉ số c 25 thì hệ số 
an toàn FS đạt giá trị lớn nhất.

▪ Nếu tỉ số tiếp tục gia tăng c ≥ 1 25 thì hệ số an toàn FS có 
giá trị không đổi, điều này chứng tỏ khi lớp đất 2 tốt hơn lớp đất 1
≥ 1 ), nếu tiếp tục tăng giá trị c thì lực dính sẽ không ảnh 
hưởng đến hệ số an toàn FS.

▪ Khi góc nghiêng mái dốc ꞵ đến ≥ 0 hệ 
số an toàn FS > [FS] do đó mái dốc đảm bảo điều kiện ổn 
định trong điều kiện tự nhiên.

▪ ꞵ ꞵ , hệ số an toàn FS < [FS] 2 ứng 
với tất cả các hệ số lực dính c , mái dốc không đảm bảo điều kiện 

ổn định trong điều kiện tự nhiên, ta cần các biện pháp gia cố thì mái 
dốc đảm bảo ổn định.

So sánh FS của LEM và F ꞵ

 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LE ꞵ
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 Kết luận

Từ kết quả phân tích bài toán ổn định mái dốc trên nền hai lớp 
đất ta thấy:

▪ Cơ cấu trượt của hai phương pháp LEM và FEM có sự khác 
biệt không đáng kể, hệ số an toàn FS chênh lệch không nhiều, và 
phương pháp FEM cho kết quả hệ số an toàn FS nhỏ hơn phương 

▪ Với nền đồng nhất, khi góc ma sát trong φ tăng cơ cấu trượt 
chuyển từ trượt mở rộng ở đỉnh và trượt sâu xuống chân mái dốc 
sang dạng trượt thu hẹp ở đỉnh và chân mái dốc, lúc này hệ số an 

ăng, chứng tỏ mái dốc ổn định hơn, tuy nhiên ổn định của 
mái dốc còn phụ thuộc vào góc nghiêng ꞵ

▪ Với bài toán nền 2 lớp đất, khi lớp đất 1 tốt hơn lớp 2 phía 
dưới (c <1), mái dốc trượt mở rộng ở đỉnh và trượt sâu xuống lớp 
đất yếu hơn, khi lớp đất 2 có khả năng chịu tải lớn hơn lớp đất 1 

>1), thì mái dốc có mặt trượt thu hẹp ở đỉnh và trượt ở chân 
mái dốc trong phạm vi lớp đất yếu phía trên. Tuy nhiên, với những 
mái dốc thẳng đứng thì chỉ xảy ra ở lớp đất phía trên với với tất cả 
các hệ số c Qua đó, nhận thấy rằng khi c tăng từ 0.25÷1.25 
hệ số an toàn tăng liên tục, điều này chứng tỏ lực dính lớp đất 2 ảnh 
hưởng đến hệ số an toàn mái dốc FS, khi c ≥ 1.25 thì việc thay 
đổi lực dính c không còn ảnh hưởng đến hệ số an toàn FS.

▪ Sự ổn định của mái dốc tự nhiên phụ thuộc vào góc nghiêng 
mái dốc β, góc ma sát trong φ và lực dính c, do đó sức chống cắt của 
đất c, φ ảnh hưởng đến hệ số an toàn mái dốc. Khi góc nghiêng mái dốc 
càng lớn cần phải có biện pháp gia cường để mái dốc đảm bảo ổn định.

▪ Hướng nghiên cứu tiếp theo là khảo sát, tính toán kết quả tính 
ổn định trượt một công trình thực tế để kiểm chứng, đánh giá và so 
sánh kết quả của nghiên cứu kết hợp với nghiên cứu tính toán trên 
nhiều số liệu địa chất, thủy văn, các dạng tải trọng khác nh
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Phần mềm SLOPE/W Phần mềm PLAXIS

Cơ cấu trượt của mái dốc khi ꞵ
 

 Phân tích hệ số an toàn

Bảng 4.1 trình bày sự thay đổi của hệ số an toàn i dốc 
phụ thuộc vào góc nghiêng ꞵ và hệ số c của 2 lớp đất. Kết quả cho 
thấy, với góc nghiêng mái dốc ꞵ cho trước, khi hệ c tăng thì hệ số 

càng tăng.

Bảng 4.1 Hệ số an toàn mái dốc thay đổi theo tỷ số c

sánh hệ số an toàn FS mái dốc trên nền 2 
lớp đất sử dụng SLOPE/W và PLAXIS đối với góc nghiêng mái dốc ꞵ

đến 90°, ta thấy:
▪ Khi tỉ số c tăng từ 0.25 1.25 thì hệ số an toàn FS gia 

tăng liên tục, điều này chứng tỏ lực dính lớp đất ) ản
hưởng đến hệ số an toàn mái dốc FS. Khi tỉ số c 25 thì hệ số 
an toàn FS đạt giá trị lớn nhất.

▪ Nếu tỉ số tiếp tục gia tăng c ≥ 1 25 thì hệ số an toàn FS có 
giá trị không đổi, điều này chứng tỏ khi lớp đất 2 tốt hơn lớp đất 1
≥ 1 ), nếu tiếp tục tăng giá trị c thì lực dính sẽ không ảnh 
hưởng đến hệ số an toàn FS.

▪ Khi góc nghiêng mái dốc ꞵ đến ≥ 0 hệ 
số an toàn FS > [FS] do đó mái dốc đảm bảo điều kiện ổn 
định trong điều kiện tự nhiên.

▪ ꞵ ꞵ , hệ số an toàn FS < [FS] 2 ứng 
với tất cả các hệ số lực dính c , mái dốc không đảm bảo điều kiện 

ổn định trong điều kiện tự nhiên, ta cần các biện pháp gia cố thì mái 
dốc đảm bảo ổn định.

So sánh FS của LEM và F ꞵ

 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LEM và FEM, ꞵ
 

So sánh FS của LE ꞵ
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*Liên hệ tác giả: 
Nhận ngày , sửa xong ngày , chấp nhận đăng

Kinh nghiệm và giải pháp đấu nối mạng lưới cống gom nước thải hộ gia đình
Nguyễn Thanh Phong

Khoa Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường Đô thị
TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Xử lý nước thải
Cống gom nước thải

Một số nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải hai vấn đề: 
Nhiều nhà máy hoạt động không hết công suất do không thu gom được lượng nước thải đưa về trạm xử 
lý; Một số nhà máy có nồng độ BOD đầu vào thấp do tiếp nhận nguồn nước thải từ cố ước 
thải và nước mư đợt đầu từ cống thoát nước chung, trong đó ượng nước thải sinh hoạt phần lớn đều đã
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Như vậy việc xây dựng các tuyến cống thu gom và kết nối thiết bị nước 
thải hộ gia đình cần được triển kha đồng bộ khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Việc ứng dụng các 
thiết bị công nghệ mới  sẽ góp phần đơn giản trong việc xây dựng, dễ dàng trong việc duy tu bảo dưỡng 
mạng lưới cống gom nước thải đấu nối từ hộ gia đì

Mở đầu

Nhật Bản với diện tích khoảng 378000 km dân số hiện nay 
khoảng 126 triệu người là một trong những quốc gia có nền công 
nghiệp phát triển ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, trước những năm 1950 
của thế kỷ 20, Nhật Bản đã chịu tác hại của ô nhiễm môi trường gây 
ra như khói bụi, nước thải chưa qua xử lý… do quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa gây ra. Tuy nhiên trong vài chục năm trở lại đây, 
các nguồn ô nhiễm này đã được kiểm soát tốt. hệ thống các công trình 
hạ tầng kỹ thuật Đô thị đó có thoát nước và xử lý nước thải 
được kế thừa những thành tựu của khoa học ông nghệ nên luôn cập 
nhật được những công nghệ mới trong quá trình phát triển, các mạng 
lưới đường cống và trạm xử lý nước thải đã sớm được xây dựng và 
vận hành hoạt động cho đến nay. 

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện nay khoảng % người 
dân Nhật Bản đã được thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập 

sử dụng xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn 
khoảng % sử dụng bể tự hoại.
số liệu Cục thoát nước thành phố Takasaky tại thời điểm 

tháng 3 năm 2018 tỷ lệ dân số được phổ biến xử lý nước thải là 83,9
Số liệu của Cục cấp thoát nước thành phố Nagoya hệ thống 

thoát nước thải của Nagoya bắt đầu được xây dựng từ năm
công bố về việc sử dụng cho người dân vào năm 1912. Tỷ lệ phổ cập 
sử dụng trong dân hiện tại đạt 99,3 % (tính đến thời điểm năm 2015)

con số thống kê của ộ Đất đai hạ tầng Giao thông và Du 
lịch Nhật Bản tỷ lệ phổ cập đấu nối đến năm 2017 được thể hiện 

ảng 

Bảng 1.1. Tỷ lệ phổ cập sử dụng hệ thống thoát nước trong dân năm 2017
23 Quậ

Hỉosima

(* là kết quả làm tròn lên)

Ở Nhật Bản Hệ thống thoát nước tồn tại cả hệ thống thoát nước 
riêng và hệ thống thoát nước và trước đây thì hệ thống

nước được áp dụng phổ biến. Với hệ thống thoát nước chung,
nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được qua
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xử lý nước thải đầu nguồn rồi xả ra các cống rãnh cấp 3 nơi có cả 
nước mặt, nước mưa chảy vào rồi dẫn bằng các tuyến cống cấp 2, 
cống lưu vực và cống chính đưa về nhà máy xử lý nước thả

Vào những ngày không mưa, toàn bộ nước thải bẩn được đưa 
về NMXLNT xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, vào 
ngày mưa một lượng mưa nhất định sẽ được được đưa về NMXLNT 
và được xử lý cùng với nước thải bẩn, nhưng khi lượng nước mưa 
tăng lên và vượt quá lượng nhất định hệ số pha loãng n=3) thì sẽ 
được xả qua các cửa tràn xả nước mưa hoặc các trạm bơm xả nước 
mưa có chứa một phần nước thải bẩn ra sông hồ. Những năm gần đây 
do quá trình đô thị hóa, thì kể cả những ngày mưa ít thì nước thải 
bẩn vẫn có thể chảy ra sông hồ cùng với nước mưa dồn đọng trong 
các đường cống nước thải

thế hệ trước đây có thể giảm 60 % BOD đầu vào thì 
đến nay Joukasou cải tiến đã ra đời và được quy định áp dụng  từ 
năm 2001 nó có thể xử lý tốt nước thải sinh hoạt, tùy theo hàm lượng 
các chất có trong nước thải và kiểu loại của Joukasou mà nước thải 
sau xử lý có  chỉ số theo BOD nhỏ hơn 20, 10, 5 (mg/l);  Nitơ nhỏ hơn 

mg/l); Phốt pho nhỏ hơn 1(mg/l). 
Mặc dù đã có công trình xử lý nước thải tại nguồn nhưng hiện 

nay Nhật Bản vẫn nghiên cứu các giải pháp để cải tiến nhằm nâng cao 
hiệu quả của hệ thống thoát nước tiếp tục thực hiện
“Dịch vụ nước thải an tâm, an toàn, ổn định “. Có rất nhiều giải pháp 
được cải tiến như: (1) xây dựng hệ thống công trình phụ trợ để 

hiệu quả xử lý cho ở khu vực Đô thị hiện đang sử dụng 
hệ thống thoát nước chung nhằm nâng cao chất lượng nước xử lý khi 
có mưa; (2) xây dựng hồ tích nước mưa tạm thời trữ lượng nước 
mưa đợt đầu với độ bẩn lớn và lượng nước này sẽ được đưa đến 
NMXLNT xử lý sau khi mưa tạnh bằng cách này sẽ giảm thiểu được 
lượng nước bẩn đổ vào sông hồ; (3) Xây dựng thiết bị loại bỏ rác 
nhằm ngăn chặn việc rác trong cống nước thải chảy ra sông; (4) Khi 
cải tạo mạng lưới cống thu gom cấp 3 và kết nối thì xây dựng mạng 
lưới thoát nước thải riêng để thu nước thải từ các hộ gia đình trước 
khi xả vào mương cống chung với nước mưa hiện có, như vậy sẽ 
giảm thiểu lượng nước thải xả ra sông hồ và cũng giảm lượng nước 
mưa đưa về NMXLNT khi có mưa.

Hệ thống thoát nước ở Việt Nam hiện nay phần lớn là chưa hoàn 
chỉnh vì đa số các tỉnh thành phố trong cả nước mới có mạng lưới cống 
và chủ yếu là mạng lưới cống , thoát cho cả nước mưa và nước 
thải, nhiều khu đô thị mới được xây dựng có mạng lưới cống thoát 
nước thải và thoát nước mưa riêng nhưng lại xả chung vào sông hồ mà 
không qua xử lý gây ra tình trạng nhiễm bẩn sông hồ rất trầm trọng. 
Nhiều dự án thoát nước hiện đang được triển khai đối với các đô thị có 
mạng lưới cống chung đều hướng tới việc tách nước thải đưa về 
NMXLNT xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, hoặc xây dựng hệ 
thống thoát nước riêng thu gom xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt. 

Không có số liệu chính xác của các cơ quan hữu quan về số 
lượng các NMXLNT đang trong giai đoạn lập quy hoạch thiết kế và 
xây dựng và vận hành ở các tỉnh thành Việt Nam, chuyên gia JICA tại 
Bộ Xây dựng đã thu thập từ các nguồn khác nhau, kết quả khảo sát 

được thể hiện ở Bảng 1.2. Trong số 126 hệ thống thoát nước, chỉ có 6 
hệ thống là hệ thống thoát nước riêng, còn lại là hệ thống cống chung

Bảng 1.2. Thực trạng hệ thống thoát nước ở Việt Nam 
tính đến tháng 6 ăm 2018

Hạng Mục Số lượng
NMXLNT đang vận 26 tỉnh / thành phố

NMXLNT đang 
trong giai đoạn lập 
quy hoạch thiết kế 

42 tỉnh / thành phố

Các Tỉnh chưa có 
NMXLNT đang 
trong giai đoạn lập 
quy hoạch thiết kế 

Bạc Liêu, Bến Tre, Gia Lai, Hải 
Dương, Kon Tum, Lai 
Châu,Long An, Nam Định, 
Quảng Ngãi, Tiền Giang, Tuyên 
Quang, Vĩnh Long, Yên Bái

Đã có quy hoạch 
thoát nước

Hà Nội, Hải Phòng
Nguyên, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, 
Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Quảng 
Ninh, Thanh Hóa, Nam Định.

Đang lập quy hoạch 
thoát nước

Hải Dương, Biên Hòa, Tuy Hòa
Sóc Trăng, Quy nhơn, Vũng 
Tầu, Sourthern Bình Dương 

thuận, Rạch Giá, Bắc Giang.
Ghi chú: Số trong ngoặc đơn là số dự án áp dụng hệ thống thoát nước riêng

Có thể tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Nhật Bản và Việt 
Nam sau khi đưa các NMXLNT vào sử dụng thể hiện qua 

ảng , Sau năm năm đưa vào sử dụng mới có khoảng 50% kết nối, 
như vậy có thể thấy công tác kết nối ở Nhật Bản cũng gặp không ít 
khó khăn. 

Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Nhật Bản qua các năm sau 
khi đưa NMXLNT vào vận hành [2].

≥25
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Một số nhà máy xử lý nước thải đã được đầu tư xây dựng ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải hai vấn đề: 
Nhiều nhà máy hoạt động không hết công suất do không thu gom được lượng nước thải đưa về trạm xử 
lý; Một số nhà máy có nồng độ BOD đầu vào thấp do tiếp nhận nguồn nước thải từ cố ước 
thải và nước mư đợt đầu từ cống thoát nước chung, trong đó ượng nước thải sinh hoạt phần lớn đều đã
được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại. Như vậy việc xây dựng các tuyến cống thu gom và kết nối thiết bị nước 
thải hộ gia đình cần được triển kha đồng bộ khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Việc ứng dụng các 
thiết bị công nghệ mới  sẽ góp phần đơn giản trong việc xây dựng, dễ dàng trong việc duy tu bảo dưỡng 
mạng lưới cống gom nước thải đấu nối từ hộ gia đì

Mở đầu

Nhật Bản với diện tích khoảng 378000 km dân số hiện nay 
khoảng 126 triệu người là một trong những quốc gia có nền công 
nghiệp phát triển ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, trước những năm 1950 
của thế kỷ 20, Nhật Bản đã chịu tác hại của ô nhiễm môi trường gây 
ra như khói bụi, nước thải chưa qua xử lý… do quá trình công nghiệp 
hóa và đô thị hóa gây ra. Tuy nhiên trong vài chục năm trở lại đây, 
các nguồn ô nhiễm này đã được kiểm soát tốt. hệ thống các công trình 
hạ tầng kỹ thuật Đô thị đó có thoát nước và xử lý nước thải 
được kế thừa những thành tựu của khoa học ông nghệ nên luôn cập 
nhật được những công nghệ mới trong quá trình phát triển, các mạng 
lưới đường cống và trạm xử lý nước thải đã sớm được xây dựng và 
vận hành hoạt động cho đến nay. 

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, hiện nay khoảng % người 
dân Nhật Bản đã được thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập 

sử dụng xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn 
khoảng % sử dụng bể tự hoại.
số liệu Cục thoát nước thành phố Takasaky tại thời điểm 

tháng 3 năm 2018 tỷ lệ dân số được phổ biến xử lý nước thải là 83,9
Số liệu của Cục cấp thoát nước thành phố Nagoya hệ thống 

thoát nước thải của Nagoya bắt đầu được xây dựng từ năm
công bố về việc sử dụng cho người dân vào năm 1912. Tỷ lệ phổ cập 
sử dụng trong dân hiện tại đạt 99,3 % (tính đến thời điểm năm 2015)

con số thống kê của ộ Đất đai hạ tầng Giao thông và Du 
lịch Nhật Bản tỷ lệ phổ cập đấu nối đến năm 2017 được thể hiện 

ảng 

Bảng 1.1. Tỷ lệ phổ cập sử dụng hệ thống thoát nước trong dân năm 2017
23 Quậ

Hỉosima

(* là kết quả làm tròn lên)

Ở Nhật Bản Hệ thống thoát nước tồn tại cả hệ thống thoát nước 
riêng và hệ thống thoát nước và trước đây thì hệ thống

nước được áp dụng phổ biến. Với hệ thống thoát nước chung,
nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình được qua
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Bảng 1.3. Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Việt Nam [2].
Thành phố/tỉnh Đưa vào vận hành Tỷ lệ kết nối

Buôn Ma Thuột
Đà Lạt

Bình Dương
Tp.Thủ Dầu Một
TX.Thuận An
Dự kiến đạt tương ứng 70 % trong năm 2018

Như vậy vấn đề kết nối thiết bị thải nước hộ gia đình vào mạng 
lưới cống cấp 3 là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu cả 
trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước nói chung và việc nghiên cứu kế thừa các thành tựu kỹ 
thuật công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực Thoát 
nước là cần thiế

Thiết kế, xây dựng và quản lý mạng lưới cống thu gom, kết nối 
thiết bị nước thải

ự ế ế ố ế ố ế ị nướ ả

Bước 1: Khảo sát địa bàn
Khảo sát địa bàn nơi xây dựng tuyến cống thu gom nước thải

(cống cấp 3) kết nối cống từ các hộ gia đình trong phạm vi thiết kế: 
kiểm tra khảo sát các đường cống thu gom nước thải từ các thiết bị 
thải nước trong công trình, các hệ thống kỹ thuật chôn ngầm dưới 
đất, khảo sát hiện trạng công trình xử lý nước thải

bể J hoặc bể tự hoại, tình trạng tắc nghẽn hay có dềnh,
ngập xảy ra…
Bước 2: Khảo sát đo đạc địa hình

Khảo sát các vị trí tương đối giữa các điểm thu gom nước thải 
từ thiết bị dùng nước, khảo sát cao độ nền đất, địa hình, địa vậ
phạm vi thết kế.
Bước 3: Thiết kế cống

Thiết kế cống có sử dụng phần mềm thiết kế, quá trình thực 
hiện như sau:

 ẩ ị ản đồ đị
 ập sơ đồ ặ ằ
 ậ ế ả ảo sát đo đạ
 ập thông tin đườ ố ạ ậ ệ ố ử ụng, Đườ

ố ỏ ấ ử ụ mm, độ ố ố ế ế ớ
hơn 2 phầ ốc độ ả ớn hơn 0,6 m/s).

 ận sơ đồ ặ ắ ế ớ ới điề ệ ế ế
ầ ểm tra thông tin đườ ố ậ ại cho đế ớ

 ế ất sơ đồ
Bước 4: Lập bản vẽ thiết kế 

Sử dụng phần mềm để lập bản vẽ trong đó có sự liên kết truy 
nhập với phần mềm hệ thống thiết kế.

ự ự ố ế ố ế ị nướ ả

Trình tự thiết lập hồ sơ thiết kế và lập dự toán xây dựng công 
trình, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán không khác các quy định 
đang sử dụng ở Việt Nam hiện nay. Việc các hộ gia đình khi xây dựng 
hệ thống cống trong phạm vi công trình của mình không thể tự xây 
dựng mà cần phải lựa chọn Công ty thi công công trình cống thông 
qua đấu thầu, các Công ty này do cơ quan nhà nước chỉ định đảm bảo 
đầy đủ các điều kiện quy định để có thể thiết kế, thi công hệ thống 
thoát nước.

ự ế ố ế ị nướ ả ủ ộ gia đình
Lắp đặt thiết bị nước thải trong nhà

Lắp đặt các thiết bị nước thải là các thiết bị hay đường ống 
nước thải cần thiết để có thể loại bỏ nước thải nước tạp từ các hộ gia 
đình ra đường nước thải công cộng.

Các thiết bị nước thải của nhà vệ sinh, bồn tắm, nước nhà 
bếp… đề có thể được thu gom và kết nối chung cùng đến đường ống 
dẫn nước thải thông qua các phụ kiện nối được thiết kế riêng phù hợp 
với đặc điểm của từng thiết bị nước thải đặc biệt là hộp nối tách mỡ 
từ thiết bị nhà bếp và hộp nối có xi ng ngăn mùi, đáy hộp nối 
được chế tạo hình để luôn tạo sự chảy tránh 
lắng cặn và tắc nghẽn khi thu nước thải từ ồn tắm, chậu rửa…

Thực hiện công trình thi công lắp đặt thiết bị nước thải
nhà bằng nguồn kinh phí của cá nhân tuy nhiên họ không được tự 
làm hoặc thuê bất cứ đơn vị thi công nào, mà phải lựa chọn một trong 
những Công ty công trình được cơ quan nhà nước chỉ định và các 
Công ty này luôn tuân thủ theo pháp luật khi tiến hành
kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế, thi công là những người có chứng chỉ 
hành nghề, nếu không phải là kỹ sư của Công ty công trình được chỉ 
định thì không được thực hiện công trình.

Thực hiện thi công kết nối thiết bị nước thải

Các vật liệu chính được sử dụng là các ống dẫn nước thải và 
phụ kiện nối chuyên dụng có cấu tạo phù hợp với từng vị trí và đặc 
điểm của thiết bị nước thải

Ống thoát nước được lắp đặt khớp với phụ kiện nối và 
được liên kết với nắp bịt đặt nổi trên bề mặt phủ bằng đoạn ống nối 
có kích thước thay đổi theo độ sâu của ống và tạo thành giếng thăm 
có thể kiểm tra thăm nom bằng các thiết bị chuyên dụng và có thể 
nhìn thấy trạng thái dòng nước chảy trong cống (

Độ dốc của ống thoát nước trong công trình được lắp đặt theo 
tiêu chuẩn là 2 phần trăm, độ dốc cống được xác định bằng máy trắc 
đạc trước khi lấp đất, sử dụng thanh treo cống để điều chỉnh độ dốc 
cống cho đến khi đạt yêu cầu.

Để tăng khả năng chịu lực các nắp bịt ở giếng thăm này có thể 
làm bằng gang đúc để có thể lắp đặt ở các sàn nhà hoặc sân nhà khi 
có các phương tiện có tải trọng nặng đè lên.

Sơ đồ kết nối đường cống và phụ kiện với các thiêt bị thải nước 
được minh họa bằng (
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Phụ kiện tê nối ống kiểm tra bằng Phụ kiện ga nối ga kiểm tra bảo dưỡng
Hình ảnh về phụ kiện đấu nối thiết bị thải nước tại giếng thăm 

Kiểm tra Giếng thăm đấu nối với cống bên ngoài Lắp đặt đường cống đấu nối với thiết bị thải nước
Hình ảnh giếng thăm để quản lý bảo dưỡng thiết bị thải nước

Sơ đồ minh họa kết nối đường cống và phụ kiện với các thiết bị thải nước

Cách tiến hành xây dựng công trình thiết bị nước thải 

ự ế ự ế ị nướ ả

 ộ gia đình ẽ ự ọ ộ ững Công ty công trình đượ
cơ quan nhà nướ ỉ đị

 ả ế ế ậ ững đề ấ

 

Bảng 1.3. Tỷ lệ kết nối hộ gia đình ở Việt Nam [2].
Thành phố/tỉnh Đưa vào vận hành Tỷ lệ kết nối

Buôn Ma Thuột
Đà Lạt

Bình Dương
Tp.Thủ Dầu Một
TX.Thuận An
Dự kiến đạt tương ứng 70 % trong năm 2018

Như vậy vấn đề kết nối thiết bị thải nước hộ gia đình vào mạng 
lưới cống cấp 3 là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu cả 
trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 
thoát nước nói chung và việc nghiên cứu kế thừa các thành tựu kỹ 
thuật công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực Thoát 
nước là cần thiế

Thiết kế, xây dựng và quản lý mạng lưới cống thu gom, kết nối 
thiết bị nước thải

ự ế ế ố ế ố ế ị nướ ả

Bước 1: Khảo sát địa bàn
Khảo sát địa bàn nơi xây dựng tuyến cống thu gom nước thải

(cống cấp 3) kết nối cống từ các hộ gia đình trong phạm vi thiết kế: 
kiểm tra khảo sát các đường cống thu gom nước thải từ các thiết bị 
thải nước trong công trình, các hệ thống kỹ thuật chôn ngầm dưới 
đất, khảo sát hiện trạng công trình xử lý nước thải

bể J hoặc bể tự hoại, tình trạng tắc nghẽn hay có dềnh,
ngập xảy ra…
Bước 2: Khảo sát đo đạc địa hình

Khảo sát các vị trí tương đối giữa các điểm thu gom nước thải 
từ thiết bị dùng nước, khảo sát cao độ nền đất, địa hình, địa vậ
phạm vi thết kế.
Bước 3: Thiết kế cống

Thiết kế cống có sử dụng phần mềm thiết kế, quá trình thực 
hiện như sau:

 ẩ ị ản đồ đị
 ập sơ đồ ặ ằ
 ậ ế ả ảo sát đo đạ
 ập thông tin đườ ố ạ ậ ệ ố ử ụng, Đườ

ố ỏ ấ ử ụ mm, độ ố ố ế ế ớ
hơn 2 phầ ốc độ ả ớn hơn 0,6 m/s).

 ận sơ đồ ặ ắ ế ớ ới điề ệ ế ế
ầ ểm tra thông tin đườ ố ậ ại cho đế ớ

 ế ất sơ đồ
Bước 4: Lập bản vẽ thiết kế 

Sử dụng phần mềm để lập bản vẽ trong đó có sự liên kết truy 
nhập với phần mềm hệ thống thiết kế.

ự ự ố ế ố ế ị nướ ả

Trình tự thiết lập hồ sơ thiết kế và lập dự toán xây dựng công 
trình, thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán không khác các quy định 
đang sử dụng ở Việt Nam hiện nay. Việc các hộ gia đình khi xây dựng 
hệ thống cống trong phạm vi công trình của mình không thể tự xây 
dựng mà cần phải lựa chọn Công ty thi công công trình cống thông 
qua đấu thầu, các Công ty này do cơ quan nhà nước chỉ định đảm bảo 
đầy đủ các điều kiện quy định để có thể thiết kế, thi công hệ thống 
thoát nước.

ự ế ố ế ị nướ ả ủ ộ gia đình
Lắp đặt thiết bị nước thải trong nhà

Lắp đặt các thiết bị nước thải là các thiết bị hay đường ống 
nước thải cần thiết để có thể loại bỏ nước thải nước tạp từ các hộ gia 
đình ra đường nước thải công cộng.

Các thiết bị nước thải của nhà vệ sinh, bồn tắm, nước nhà 
bếp… đề có thể được thu gom và kết nối chung cùng đến đường ống 
dẫn nước thải thông qua các phụ kiện nối được thiết kế riêng phù hợp 
với đặc điểm của từng thiết bị nước thải đặc biệt là hộp nối tách mỡ 
từ thiết bị nhà bếp và hộp nối có xi ng ngăn mùi, đáy hộp nối 
được chế tạo hình để luôn tạo sự chảy tránh 
lắng cặn và tắc nghẽn khi thu nước thải từ ồn tắm, chậu rửa…

Thực hiện công trình thi công lắp đặt thiết bị nước thải
nhà bằng nguồn kinh phí của cá nhân tuy nhiên họ không được tự 
làm hoặc thuê bất cứ đơn vị thi công nào, mà phải lựa chọn một trong 
những Công ty công trình được cơ quan nhà nước chỉ định và các 
Công ty này luôn tuân thủ theo pháp luật khi tiến hành
kỹ sư chịu trách nhiệm thiết kế, thi công là những người có chứng chỉ 
hành nghề, nếu không phải là kỹ sư của Công ty công trình được chỉ 
định thì không được thực hiện công trình.

Thực hiện thi công kết nối thiết bị nước thải

Các vật liệu chính được sử dụng là các ống dẫn nước thải và 
phụ kiện nối chuyên dụng có cấu tạo phù hợp với từng vị trí và đặc 
điểm của thiết bị nước thải

Ống thoát nước được lắp đặt khớp với phụ kiện nối và 
được liên kết với nắp bịt đặt nổi trên bề mặt phủ bằng đoạn ống nối 
có kích thước thay đổi theo độ sâu của ống và tạo thành giếng thăm 
có thể kiểm tra thăm nom bằng các thiết bị chuyên dụng và có thể 
nhìn thấy trạng thái dòng nước chảy trong cống (

Độ dốc của ống thoát nước trong công trình được lắp đặt theo 
tiêu chuẩn là 2 phần trăm, độ dốc cống được xác định bằng máy trắc 
đạc trước khi lấp đất, sử dụng thanh treo cống để điều chỉnh độ dốc 
cống cho đến khi đạt yêu cầu.

Để tăng khả năng chịu lực các nắp bịt ở giếng thăm này có thể 
làm bằng gang đúc để có thể lắp đặt ở các sàn nhà hoặc sân nhà khi 
có các phương tiện có tải trọng nặng đè lên.

Sơ đồ kết nối đường cống và phụ kiện với các thiêt bị thải nước 
được minh họa bằng (
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 ộ gia đình ợp đồng, đặ ự ế ị
nướ ả

 ậ ồ sơ xin phép thi công.
 Cơ quan quản lý nhà nướ ẩm đị ồ sơ, ể

ợ ớ ẩ ứ ậ ẩm đị
 ở ự
 ế ựng và trình cơ quan 

ản lý nhà nướ ể
 Cơ quan quản lý nhà nướ ể ấ ấ ứ ậ

ểm tra đạ ầ
 ộ gia đình bắt đầ ử ụ

ự ả ử ụ

2.3.4. Duy trì Quản lý thiết bị nước thải trong công trình sau khi đưa công 
trình thiết bị nước thải vào sử dụng

Cơ quan quản lý thoát nước sẽ tiếp nhận hồ sơ từ Công ty xây 
dựng công trình, và đưa các thông số thiết bị nước thải vào hệ thống 
cơ sở dữ liệu (CSDL) thoát nước. hệ thống CSDL thoát nước này có 
chức năng quản lý và tra cứu các hồ sơ được lập chính thống, 
phép lưu trữ nhiều loại số liệu rất cần thiết cho công tác vận hành
bảo dưỡng các công trình thoát nước, thông tin về thiết bị thoát nước 
của từng hộ gia đình có thể tra cứu dễ dàng trên máy tính, có thể trả 
lời được câu hỏi về tình trạng kết nối, có thể phản ứng rất nhanh các 
công việc trong trường hợp khẩn cấp, mang lại hiệu quả cao.

ỗ ự ủ ề ệ thúc đẩ ế ối nướ ả ủ ộ
gia đình
2.4.1. Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải, các văn bản 

luật quy định đối với việc kết nối

Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải:
 Để đả ả ệ sinh môi trường, đả ả ứ ỏ ộ
đồ ả ệ ất lượ ồn nướ

 Để ảo đả ự ằ ả ớ ộ gia đình đã kế ố
 Để ận hành ngành nướ ả ộ ổn đị

Các văn bản pháp luật quy định đối với việc kết nối:
 ật nướ ả quy định nướ ả ạ ộ gia đình ể ả đã 

ể ử trong vòng 3 năm phả ế ố ớ ố
thu gom nướ ả

 ệ ử ụ ể ụ ạ ả
đi vào sử ụ ả ế ố ớ ống thu gom nướ ả

2.4.2. Nguyên nhân không thể kết nối đến cống thu nước thải

 ạ
ệ ả ộ

 ự ựng đã 
ố ấ ế ạ ớ

 Nguyên nhân do người cư trú: Chỉ có ngườ ổ ố
có ngườ ế ị

 Nguyên nhân do chưa nhậ ết đầy đủ ể ử đã đầ
tư không sử ụ ữ ể ề nghĩa vụ ầ

ả ế ố

2.4.3. Nỗ lực thúc đẩy kết nối

Các nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy kết nối tới cống 
gom nước thải:

 ộ gia đình về ệ ể ị ụ ớ
ằng thư tớ ộ gia đình về ờ

 Thăm từ ộ gia đình chưa kế ố ự ếp thăm các hộ chưa 
ế ối và thúc đẩ ệ ế ố

 ệ áp đố ớ ế ạ ề ới thăm bên là nguyên 
nhân gây mùi, thúc đẩ ọ ế ối đến đường nướ ả

 ỗ ợ ỗ ợ ấ ộ gia đình 
trong vòng 5 năm kể ừ ắt đầ ỗ ợ ả

ự ế ị nướ ả
 ạt độ ền: trưng bày áp phích giớ ệ ố
thu gom nướ ả ạ ề ợ ủ

ệ ế ố ổ ứ ổ ệ ới ngườ ớ
ệ ề ổ ứ ự ệ ề môi trườ ả

ề ệ ế ố

Kết luận và kiến nghị
ết luận

− ệ ống thoát nướ chưa ỉ đang đượ ụ
ầ ế ở các đô thị ệ ự ễ ế ứ
ọng đến môi trường nướ ủ ồ mương rạ

đô thị ữ ậ
− ố ếng tách nướ ải đã và đang đượ ụ đố

ớ ệ ống thoát nước chung chưa hoàn chỉ để thu nướ
ải, nước mưa đợt đầ ẫ ề ử lý trướ ả

ồ ế ậ ệ ả ạ ệ ố ố ẽ
ệ ả ếu có đầy đủ ạ ố ậ ể

ế ố ộ gia đình 
− ả ạ ạng lướ ế ố ộ gia đình đố ớ ệ

ố ố ự ừ trướ ậ ản đã lự ọ ạ
lưới thoát nướ ự ế ống thu gom, đấ ố

ế ị ải nướ ạt đưa toàn bộ nướ ả ề
ả ể ễm môi trườ

− ụ ện đấ ố ằ ự ể ế ế
thăm xây đã đượ ậ ả ứ ế ạ ể
ả ấ ạ ệ ấ ợ ệ ế ố ớ ế ị
ải nướ ể ắp đặ ấ ậ ợ ệ

ậ ảo dưỡ ể ử ữ ầ ế ảo đả
ế ố ỹ
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ế ị

− ều đô thị ệ ệ ống thoát nước chung đang đượ
ả ạ ự ậ ầ ứ

ệ ủ ậ ản để ệc đầu tư các hệ ống thoát nướ
ệ ả

− Để ả ế ấn đề ồng độ ấ ở nướ ả đầ
ả ạ ạng lướ ố ụ

ế ố ệt để thu gom nướ ải đưa về ử
ống rãnh thoát nướ ện nay đa phầ có độ ố

đả ả cho nướ ả ển độ ậ ẫn đế
ủ ấ ẩ ễ ố ề ố

− Đố ới các đô thị ớ ệ ống thoát nướ
ụ ệ ố ằ ự ế ế ạ

ặ ề ố ụ ệ ố ấ ễ ạ

ế ệ ắ ậ ảo dưỡ đả ả
ỹ quan đô thị

Tài Liệu tham khảo

 ệu khóa đào tạ ạ ậ ả ự ỗ ợ ỹ ậ ậ
trung tâm đào tạ ển thoát nướ ệ Cơ quan hợ

ố ế ậ ả năm 
 Giáo trình đào tạ – ự ỗ ợ ỹ ậ ập trung tâm đào tạ

ể t nướ ệ , Cơ quan hợ ố ế ậ ả
ố ợ ớ ệ 3 năm 

 ả ả ệ ự ế ừ khóa đào tạ ạ ậ
ản, tháng 1 năm 2019.

 

 

 ộ gia đình ợp đồng, đặ ự ế ị
nướ ả

 ậ ồ sơ xin phép thi công.
 Cơ quan quản lý nhà nướ ẩm đị ồ sơ, ể

ợ ớ ẩ ứ ậ ẩm đị
 ở ự
 ế ựng và trình cơ quan 

ản lý nhà nướ ể
 Cơ quan quản lý nhà nướ ể ấ ấ ứ ậ

ểm tra đạ ầ
 ộ gia đình bắt đầ ử ụ

ự ả ử ụ

2.3.4. Duy trì Quản lý thiết bị nước thải trong công trình sau khi đưa công 
trình thiết bị nước thải vào sử dụng

Cơ quan quản lý thoát nước sẽ tiếp nhận hồ sơ từ Công ty xây 
dựng công trình, và đưa các thông số thiết bị nước thải vào hệ thống 
cơ sở dữ liệu (CSDL) thoát nước. hệ thống CSDL thoát nước này có 
chức năng quản lý và tra cứu các hồ sơ được lập chính thống, 
phép lưu trữ nhiều loại số liệu rất cần thiết cho công tác vận hành
bảo dưỡng các công trình thoát nước, thông tin về thiết bị thoát nước 
của từng hộ gia đình có thể tra cứu dễ dàng trên máy tính, có thể trả 
lời được câu hỏi về tình trạng kết nối, có thể phản ứng rất nhanh các 
công việc trong trường hợp khẩn cấp, mang lại hiệu quả cao.

ỗ ự ủ ề ệ thúc đẩ ế ối nướ ả ủ ộ
gia đình
2.4.1. Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải, các văn bản 

luật quy định đối với việc kết nối

Mục đích thúc đẩy kết nôi tới cống thu gom nước thải:
 Để đả ả ệ sinh môi trường, đả ả ứ ỏ ộ
đồ ả ệ ất lượ ồn nướ

 Để ảo đả ự ằ ả ớ ộ gia đình đã kế ố
 Để ận hành ngành nướ ả ộ ổn đị

Các văn bản pháp luật quy định đối với việc kết nối:
 ật nướ ả quy định nướ ả ạ ộ gia đình ể ả đã 

ể ử trong vòng 3 năm phả ế ố ớ ố
thu gom nướ ả

 ệ ử ụ ể ụ ạ ả
đi vào sử ụ ả ế ố ớ ống thu gom nướ ả

2.4.2. Nguyên nhân không thể kết nối đến cống thu nước thải

 ạ
ệ ả ộ

 ự ựng đã 
ố ấ ế ạ ớ

 Nguyên nhân do người cư trú: Chỉ có ngườ ổ ố
có ngườ ế ị

 Nguyên nhân do chưa nhậ ết đầy đủ ể ử đã đầ
tư không sử ụ ữ ể ề nghĩa vụ ầ

ả ế ố

2.4.3. Nỗ lực thúc đẩy kết nối

Các nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy kết nối tới cống 
gom nước thải:

 ộ gia đình về ệ ể ị ụ ớ
ằng thư tớ ộ gia đình về ờ

 Thăm từ ộ gia đình chưa kế ố ự ếp thăm các hộ chưa 
ế ối và thúc đẩ ệ ế ố

 ệ áp đố ớ ế ạ ề ới thăm bên là nguyên 
nhân gây mùi, thúc đẩ ọ ế ối đến đường nướ ả

 ỗ ợ ỗ ợ ấ ộ gia đình 
trong vòng 5 năm kể ừ ắt đầ ỗ ợ ả

ự ế ị nướ ả
 ạt độ ền: trưng bày áp phích giớ ệ ố
thu gom nướ ả ạ ề ợ ủ

ệ ế ố ổ ứ ổ ệ ới ngườ ớ
ệ ề ổ ứ ự ệ ề môi trườ ả

ề ệ ế ố

Kết luận và kiến nghị
ết luận

− ệ ống thoát nướ chưa ỉ đang đượ ụ
ầ ế ở các đô thị ệ ự ễ ế ứ
ọng đến môi trường nướ ủ ồ mương rạ

đô thị ữ ậ
− ố ếng tách nướ ải đã và đang đượ ụ đố

ớ ệ ống thoát nước chung chưa hoàn chỉ để thu nướ
ải, nước mưa đợt đầ ẫ ề ử lý trướ ả

ồ ế ậ ệ ả ạ ệ ố ố ẽ
ệ ả ếu có đầy đủ ạ ố ậ ể

ế ố ộ gia đình 
− ả ạ ạng lướ ế ố ộ gia đình đố ớ ệ

ố ố ự ừ trướ ậ ản đã lự ọ ạ
lưới thoát nướ ự ế ống thu gom, đấ ố

ế ị ải nướ ạt đưa toàn bộ nướ ả ề
ả ể ễm môi trườ

− ụ ện đấ ố ằ ự ể ế ế
thăm xây đã đượ ậ ả ứ ế ạ ể
ả ấ ạ ệ ấ ợ ệ ế ố ớ ế ị
ải nướ ể ắp đặ ấ ậ ợ ệ

ậ ảo dưỡ ể ử ữ ầ ế ảo đả
ế ố ỹ
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ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

ụ ậ ến độ ự
Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Lê Thanh Luận , Nguyễn Như Ý , Phạm Gia Huy Trần Thanh Tùng

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

Tiến độ

Cốp pha

Bài báo này phân tích rõ hơn các quy đị ề ời điểm đượ ỡ ố
ừ đó, sử ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ến độ ộ ở ụ ể

ạ ộ ến độ ể ử ụng để ảo trong các đồ ọ

1. Giới thiệu

ến độ ộ ầ ể ế ự ấ
ỳ ộ ụ ạnh để ả ự

ậ ế ạ ến độ ầ ề ễ ử ụ
đơn giả ới phương pháp lậ ến độ theo sơ đồ gang nên đượ
ụ ấ ộng rãi, đặ ệt là trong các đồ ọ ủ

ộ ững cơ sở để ế ậ ự ộ ữ
ến độ là TCVN 4453:1995. Đặ ệ ệ

ầng rưỡ ậ ữ công trường) để ỗ ợ ời điể
đổ ầm sàn, ngày nay đã  đượ ầ ế ự

ầ ở ệ ử ụng. Tuy nhiên, đa số ở ề ầ
thườ ự ệm, chưa xem xét đến điề ệ

ầng rưỡ ố
Đã có rấ ề ế ớ ệ ứ ụ

ều lĩnh vực khác nhau như: Hướ ẫ ầ ề
ậ ến độ, Hướ ẫ ầ ề ả

ự Ứ ụ ự ế ả ự ộ ố
ứ ề ứ ụ ầ ề ậ ến độ

ở ều lĩnh vự ớ ỏ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có 
ứ ề ứ ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ế

độ ế ộ ở ụ

ẩ ề ế ấ ố ố –
ạ ệ ộ ẩ ắ ộ ụ

ự ầ ở ệ
ụ ộ ố ụ ủ ẩ

ả

ộ ẩ

ộ ậ ốp pha đà giáo không còn chị ự
đã đóng rắn (như cố ủ ầ ột tườ ể đượ

ỡ khi bê tông đạ cường độ ….
ỡ ốp pha đà giáo ở ấm sàn đổ ố

ủ ề ầ ự ện như sau:
ữ ạ ộ đà giáo và cộ ố ở ấ ằ ề dướ ấ

ắp đổ
ỡ ừ ộ ậ ộ ố ố ủ ấm sàn phía dướ ữ

ữ ạ ộ ống “an toàn” cách nhau 3 m dướ ầ ị
ớn hơn 4

ệ ấ ả ừ ầ ế ấ ỡ ốp pha đà 
ần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạ ạ ế ấ

đặc trưng về ả ọng để ế ứt và các hư hỏng khác đố
ớ ế ấ

ệ ấ ộ ả ọ ế ấu đã tháo dỡ ốp pha đà 
ỉ đượ ự ện khi bê tông đã đạt cường độ ế ế

ụ ẩ

ứ ử ụng Bê tông thườ
ở ổ ệ ầ ầ

ề

ờ ố ộ

ừ ả ụ ủ ẩ ờ ố
pha là sau khi đổ
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ả Cường độ ố ểu để ỡ ốp pha đà giáo chị ực (%R28) khi chưa chấ ả ả

Loại kết cấu Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để 
tháo dỡ cốp pha, %R

Thời gian bê tông đạt cường độ để tháo cốp pha ở 
hậu bảo dưỡng bê tông

Bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m

Bản, dầm, vòm có khẩu độ từ 2

Bản, dầm, vòm có khẩu độ lớn hơn 8m

ị ố ảng chưa xét đế ảnh hưở ủ ụ
Đố ớ ế ấ ẩu độ ỏ hơn 2 m, cường độ ố ể ủa bê tông đạt để ỡ ố nhưng không đượ ỏ hơn 80 N/cm

ả ả tra cường độ ổ
Ngày tuổi bê tông % Cường độ chuẩn Cường độ BT theo thời gian (kG/cm

ờ ố

ả ọ ế ế ả ọ
ả ả ả ọ ế ế
Tĩnh Tải

Tên tải trọng Chiều dày rọng lượng TTtiêu chuẩn Hệ số vượt tải

+ Lát gạch 
+ Vữa lót
+ Bê tông cốt thép
+ Vữa trát
+ Trần thạch cao 
Hoạt Tải

Tổng tải trọng (k

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng
Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng người và thiết bị
Tải trọng động của bê tông 
Tổng tải

ệ ả
ậ ử ấ ận đăng

ụ ậ ến độ ự
Nguyễn Thị Thảo Nguyên , Lê Thanh Luận , Nguyễn Như Ý , Phạm Gia Huy Trần Thanh Tùng

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
TỪ KHOÁ TÓM TẮT

Tiến độ

Cốp pha

Bài báo này phân tích rõ hơn các quy đị ề ời điểm đượ ỡ ố
ừ đó, sử ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ến độ ộ ở ụ ể

ạ ộ ến độ ể ử ụng để ảo trong các đồ ọ

1. Giới thiệu

ến độ ộ ầ ể ế ự ấ
ỳ ộ ụ ạnh để ả ự

ậ ế ạ ến độ ầ ề ễ ử ụ
đơn giả ới phương pháp lậ ến độ theo sơ đồ gang nên đượ
ụ ấ ộng rãi, đặ ệt là trong các đồ ọ ủ

ộ ững cơ sở để ế ậ ự ộ ữ
ến độ là TCVN 4453:1995. Đặ ệ ệ

ầng rưỡ ậ ữ công trường) để ỗ ợ ời điể
đổ ầm sàn, ngày nay đã  đượ ầ ế ự

ầ ở ệ ử ụng. Tuy nhiên, đa số ở ề ầ
thườ ự ệm, chưa xem xét đến điề ệ

ầng rưỡ ố
Đã có rấ ề ế ớ ệ ứ ụ

ều lĩnh vực khác nhau như: Hướ ẫ ầ ề
ậ ến độ, Hướ ẫ ầ ề ả

ự Ứ ụ ự ế ả ự ộ ố
ứ ề ứ ụ ầ ề ậ ến độ

ở ều lĩnh vự ớ ỏ khác nhau. Tuy nhiên, chưa có 
ứ ề ứ ụ ầ ềm Microsoft Project để ậ ế

độ ế ộ ở ụ

ẩ ề ế ấ ố ố –
ạ ệ ộ ẩ ắ ộ ụ

ự ầ ở ệ
ụ ộ ố ụ ủ ẩ

ả

ộ ẩ

ộ ậ ốp pha đà giáo không còn chị ự
đã đóng rắn (như cố ủ ầ ột tườ ể đượ

ỡ khi bê tông đạ cường độ ….
ỡ ốp pha đà giáo ở ấm sàn đổ ố

ủ ề ầ ự ện như sau:
ữ ạ ộ đà giáo và cộ ố ở ấ ằ ề dướ ấ

ắp đổ
ỡ ừ ộ ậ ộ ố ố ủ ấm sàn phía dướ ữ

ữ ạ ộ ống “an toàn” cách nhau 3 m dướ ầ ị
ớn hơn 4

ệ ấ ả ừ ầ ế ấ ỡ ốp pha đà 
ần được tính toán theo cường độ bê tông đã đạ ạ ế ấ

đặc trưng về ả ọng để ế ứt và các hư hỏng khác đố
ớ ế ấ

ệ ấ ộ ả ọ ế ấu đã tháo dỡ ốp pha đà 
ỉ đượ ự ện khi bê tông đã đạt cường độ ế ế

ụ ẩ

ứ ử ụng Bê tông thườ
ở ổ ệ ầ ầ

ề

ờ ố ộ

ừ ả ụ ủ ẩ ờ ố
pha là sau khi đổ
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ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng tum
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 3
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ấ ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế ấ ề
sàn có đạt cường độ ế ế ẫ ịu đượ ả ở
ầng trên. Do đó, dù tầng 1 đã đổ bê tông đủ ẫn chưa thể

tháo ván khuôn đượ
ả ụ ủ ẩ ả

ờ ỡ ẩu độ ừ
+Trườ ợ ấ ải là sau 10 ngày đổ
+Trườ ợ ấ ải: Sau 28 ngày đổ

ầng rưỡ ệ ố
* Xác đị ời điểm đượ

ả ọ ụng lên sàn vượ ả ọ ế
ế ể ện tượ ứ ớ ậ ầ ết đượ ở ờ

điể ả ọ ịu có vượ ả
ọ ế ế ứu xác đị ả ọ ụ

ầ ủ ở ử ụ ế ả ả
ọ ở ốc độ ời gian đổ ữ

ừ lúc công trình đã đổ ở ầ
ời điể

ời điể ầ ổ ầ
ổ ầ ộ ổ

ả ọ ầng 3: Sàn chưa tự ị ả ọ ả
ộ ả ệ ố ị

ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ
ọng lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
ặ ầng 1 đủ ổ ẫ chưa thể

ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế
ời điể ầ ổ ầ

ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ả ọ ầ

ề ố ọng lượ ả

ả ọ ầ
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• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ố ủ ầ
ọng lượ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ
ầ ẽ ị ả ọ ế
ế

ấ ầng 3 đạ % cường độ bê tông R28 (đủ
ổ ả ọ ả ọ ế ế tương đương vớ

ể ớ ệ
ời điể ầ ổ ầ ổ

ầ ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầng tum: Sàn chưa tự ị ả ọ ả

ộ ả ệ ố ị
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ầ ả ọ

ầ ề ố ộ ầ ọng lượ ệ ố ủ
ầ ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ ọ

lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
Như vậ ừ ời điể ầng 3 đủ ổ ả

ọ ả ọ ế ế tương đương với nhau . Do đó, có 
ể ố ầ

ế ả ở ớ ới điề ệ ầng rưỡ
ố ầng 3 chưa tự ịu đượ ọng lượ ả

ố ầng 1 chưa thể ả ọ
ớn hơn tả ọ ế ế sàn. Nghĩa là, bên dướ ầng đang đổ

ả ấ ầ ố ỉ ế ầ ề dướ
ữa cũng phải duy trì đế ủ ầng đang đổ ự ị
ọng lượ ả ặ ế ỏ ệ ả ọ ể

đượ ỡ ố ạ ầng này đạt được cường độ
ế ế

ối lượ

ối lượ ệ ừ ả ẽ ủ
ứu tra đị ứ ự ớ ự ỗ ợ ủ ầ ề ự

toán Eta để
ừ đó, kế ợ ớ ự ế ọn đượ ờ ố

ỗ

ả ối lượ ầ ầ

Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cọc
Ép cọc
Đào đất
Đào cơ giới
Đào thủ công
Đập đầu cọc
Thi công móng & giằng móng
Đổ bt lót
Lắp vk móng

Lắp đặt ct móng và cổ móng tấn
Đổ bt móng

   

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng tum
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 3
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ả ả ọ ụ ầ

Loại tải trọng Tải tiêu chuẩn Tải tính toán

Tải trọng tầng 
Trọng lượng bê tông cốt thép
Trọng lượng cốp pha
Tổng tải

ấ ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế ấ ề
sàn có đạt cường độ ế ế ẫ ịu đượ ả ở
ầng trên. Do đó, dù tầng 1 đã đổ bê tông đủ ẫn chưa thể

tháo ván khuôn đượ
ả ụ ủ ẩ ả

ờ ỡ ẩu độ ừ
+Trườ ợ ấ ải là sau 10 ngày đổ
+Trườ ợ ấ ải: Sau 28 ngày đổ

ầng rưỡ ệ ố
* Xác đị ời điểm đượ

ả ọ ụng lên sàn vượ ả ọ ế
ế ể ện tượ ứ ớ ậ ầ ết đượ ở ờ

điể ả ọ ịu có vượ ả
ọ ế ế ứu xác đị ả ọ ụ

ầ ủ ở ử ụ ế ả ả
ọ ở ốc độ ời gian đổ ữ

ừ lúc công trình đã đổ ở ầ
ời điể

ời điể ầ ổ ầ
ổ ầ ộ ổ

ả ọ ầng 3: Sàn chưa tự ị ả ọ ả
ộ ả ệ ố ị

ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ

ả ọ ầ
• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ộ ử ả ọ

ầ ề ố ộ ử ọng lượ ệ ố ủ ầ
ọng lượ ệ ố ủ ầ

ế ố ầ ộ ả ọ ầ
ẽ ị

ả ọ ế ế
ặ ầng 1 đủ ổ ẫ chưa thể

ả ọ ớn hơn tả ọ ế ế
ời điể ầ ổ ầ

ổ ầ ộ ổ
ả ọ ầ

• ự ị ả ọ ả
• ả ọ ệ ố ị ồ ả ọ ầ

ề ố ọng lượ ả

ả ọ ầ
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Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cổ móng
Lắp vk cổ móng

Đổ bt cổ móng
Xây tường móng
Lấp đất
Tôn nền
Bê tông nền

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 2
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
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Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số Thời gian (ngày)

TẦNG 3
Cột
Cốt Thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn, (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG TUM
Cột
Cốt Thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn, tầng tum
Lắp ván khuôn

Cốt Thép tấn

Lấy sáng
Xây tường
Lắp xà gồ tấn
Lắp kính
Lợp 
Gia công xà gồ tấn
Lợp mái ngói

   

Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

Cổ móng
Lắp vk cổ móng

Đổ bt cổ móng
Xây tường móng
Lấp đất
Tôn nền
Bê tông nền

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

ả ối lượ ầ
Đơn vị Khối Lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 2
Cột
Cốt thép tấn
Lắp ván khuôn

Dầm, Sàn (cầu thang) PĐ1
Lắp ván khuôn

Cốt thép tấn

Dầm, Sàn PĐ2
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ả ối lượ ầ ệ
Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 2
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 3
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG TUM

Xây tường

Trát tường trong

Trát dầm

Trát tường ngoài

Láng nền

Ốp tường, lát gạch

Lập tiến độ

ừ ữ ệ ở ụ ử ụ ầ ề ạ ộ
ệ ế ậ ố ệ ữ ự

ộc như đã trình bày ở ục 2. Điề ỉ ờ ắ
ế ệc để ểu đồ nhân công được điề

ến độ ời điể ố ầng như sau:
- ầ sau 10 ngày đổ

- ầ ầ ự ịu đượ ọng lượ ả
thân (đủ ổ

- ầ sau 28 ngày đổ
- ầ sau 28 ngày đổ

ầ và đã đổ ả ọ ỉ ại tĩnh 
ải (tương đương vớ ả ọ ế ế ệ ố

ầng dướ ỉ ầ ủ ầ ề ỡ ố
ị ự
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T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T
7 Feb '22 14 Feb '22 21 Feb '22 28 Feb '22 7 Mar '22 14 Mar '22 21 Mar '22 28 Mar '22 4 Apr '22 11 Apr '22 18 Apr '22 25 Apr '22 2 May '22 9 May '22 16 May '22 23 May '22

 5  5  7  7  7  7  7  6  6  7  7  7  4  4  4  6  6  11  9  10  9  10  12  15  18  18  12  12  10  10  9  9  6  11  18  17  12  18  9  7  12  16  16  21  10  18  5  5  2  12  12  12  7  8  8  16  8  8  8  8  16  20  24  12  16  16  16  5  8  8  8  15  8  8  8  8  8  3  4  13  23  19  19  9  9  9  17  17  18  18  8  8  8  8  8

5

10

15

20

25

Peak Units:

 CN Overallocated: Allocated:

Tiến độ thi công

ết luận 

ạ ụ ứu đã phân tích và 
làm rõ hơn các hướ ẫn đưa ra trong tiêu chuẩ ế ả
ứu giúp ngườ ậ ến độ xác định đượ ời điểm đượ

ỡ ố ị ực đố ớ ố ầng theo điề ệ
ầng rưỡ
ừ ế ả ở ứu đã lậ ến độ ẫ

ở ộ ệ ệ ụ
ậ ến độ đơn giản hơn ể ử ụng để

ảo trong các đồ ủ

   

ả ối lượ ầ ệ
Đơn vị Khối lượng Số công Thời gian (ngày)

TẦNG 1
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 2
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG 3
Xây tường

Trát tường trong

Trát tường ngoài

Trần thạch cao

Ốp tường, lát gạch
TẦNG TUM

Xây tường

Trát tường trong

Trát dầm

Trát tường ngoài

Láng nền

Ốp tường, lát gạch

Lập tiến độ

ừ ữ ệ ở ụ ử ụ ầ ề ạ ộ
ệ ế ậ ố ệ ữ ự

ộc như đã trình bày ở ục 2. Điề ỉ ờ ắ
ế ệc để ểu đồ nhân công được điề

ến độ ời điể ố ầng như sau:
- ầ sau 10 ngày đổ

- ầ ầ ự ịu đượ ọng lượ ả
thân (đủ ổ

- ầ sau 28 ngày đổ
- ầ sau 28 ngày đổ

ầ và đã đổ ả ọ ỉ ại tĩnh 
ải (tương đương vớ ả ọ ế ế ệ ố

ầng dướ ỉ ầ ủ ầ ề ỡ ố
ị ự



JOMC 82

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 12 Số 04 năm 2022Thông tin và giải pháp khoa học, công nghệ

   

liệu tham khảo
 

 ộ ựng, thông tư số
đị ứ ự ự

 ồ ổ ứ ự ự
 ẩ ệ – ế ấ ố

ố
 ẩ ệ ả ọng và tác độ – ẩ

ế ế
 

 
 


